
Bờ NGOAI GIAO• • CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3G0G /QĐ-BNG
Hà Nội, ngày 03 tháng ẢO năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Vê việc công bô thủ tục hành chính đưọc sửa đổi, bố sung trong lĩnh vực 

lãnh sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bô Pfigiftđ0giìP6 PHÒNG
VẶN 
BẢN

Bộ TRƯỞNG B ộ NGOẠI GIAO^ỈP NgàyaaautMu*....
ĐEN Chuyển:...........................

Căn cứ Nghị định số 28/2025/NĐ-CP ngày 24/02/2025 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;

SỐ:.Ĩ.$28.5I!.. 

Ngày:.1.4/.1.Q/2.Q25..

Chuyển:

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 09/6/2010 của Chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và 
Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành 
chính:

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 30/10/2017 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Lãnh sự và Chánh Văn phòng Bộ,
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính được 
sửa đôi, bố sung trong lĩnh vực lãnh sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Ngoại giao (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Lãnh sự, Giám đốc Sở 
Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh, các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở 
nước ngoài và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều iỉ;
- Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (Cục kiểm soát TTHC);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương (Văn phòng UBND, Sở Ngoại vụ);
- Lưu: TCCB, VP, LS.

KT. Bộ TRƯỞNG 
THỨ TRƯ<

L é  Thị Thu Hàng



THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỎ SUNG TRONG LĨNH vực 
CÔNG TÁC LÃNH sự THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LY CỦA

B ộ NGOẠI GIAO
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 3606/QĐ-BNG ngày 09 tháriỹlQ năm 2025

của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao)

PHÀN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đểỉ, bỗ sung thuộc phạm vi chức 
năng quản lỷ của Bộ Ngoại giao được thực hiện trong nước

STT Sổ hồ Sứ
TTHC Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy 
định nộỉ dung sửa 
đỗỉ, bỗ sung, thay 

thế

Lĩnh
vưc•

Cơ quan
thưc hiên ■ ■

1 1.000578
Thủ tục cấp bản sao trích 
lục giấy tờ hộ tịch tại Bộ 
Ngoại giao

Thông tư số 
07/2025/TT-BNG 
ngày 13 tháng 6 
năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Ngoại 
giao sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Thông tư số 
07/2023/TT-BNG 
ngày 29 tháng 12 
năm 2023 của Bộ 
trưởng Bộ Ngoại 
giao hướng dẫn 
việc đăng ký và 
quản lý hộ tịch tại 
Cơ quan đại diện 
ngoại giao, Cơ 
quan đại diện lãnh 
sự của Việt Nam ở 
nước ngoài

Hộ tịch

Cục Lãnh 
sự (qua 
Bộ phận 
Một cửa 
của Bộ 
Ngoại 
giao).



2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bỗ sung thuộc phạm vỉ chức 
năng quản lý của Bộ Ngoại giao được thực hiện tại các Cơ quan đại diện 
Việt Nam ở nước ngoài

STT Sổ hồ sơ 
TTHC Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL 
quy định nội dung
sửa đôi, bo sung, 

thay thế

Lĩnh
vưc

•

Cơ quan
thưc hiên •  •

1 1.000797
Thủ tục cấp bản sao trích 
lục giấy tờ hộ tịch tại Cơ 
quan đại diện

Thông tư số 
07/2025/TT-BNG 
ngày 13 tháng 6 
năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Ngoại 
giao sửa đổi, bổ

r >
A 1 Á 4*  Àsung một so điêu 

của Thông tư số 
07/2023/TT-BNG 
ngày 29 tháng 12 
năm 2023 của Bộ 
trưởng Bộ Ngoại 
giao hướng dẫn 
việc đăng ký và 
quản lý hộ tịch tại 
Cơ quan đại diện 
ngoại giao, Cơ 
quan đại diện lãnh 
sự của Việt Nam ở 
nước ngoài

Hộ tịch

Cơ quan 
đại diện 

Việt Nam 
ở nước 
ngoài

2 1.001020

Thủ tục đăng ký khai sinh 
cho trẻ em sinh ra ở nước 
ngoài và có quốc tịch 
Việt Nam

Thông tư số 
07/2025/TT-BNG 
ngày 13 tháng 6 
năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Ngoại 
giao sửa đổi, bổ

r \

sũng một sô điêu 
của Thông tư sô 
07/2023/TT-BNG 
ngày 29 tháng 12 
năm 2023 của Bô

Hộ tịch

Cơ quan 
đại diện 

Việt Nam 
ở nước 
ngoài

3 2.000682

Thủ tục đăng ký kết hôn 
giữa công dân Việt Nam 
cư trú ở nước ngoài với 
nhau hoặc với người 
nước ngoài

Hộ tịch

Cơ quan 
đại diện 

Việt Nam 
ở nước 
ngoài

4 2.000507 Thủ tục đăng ký lại kết 
hôn

trưởng Bộ Ngoại 
giao hướng dẫn 
việc đăng ký và 
quản lý hộ tịch tại 
Cơ quan đại diện

Hộ tịch

Cơ quan 
đại diện 

Việt Nam 
ở nước 
ngoài



5 2.000689

rhủ tục cấp Giấy xác 
nhận tình trạng hôn nhân 
cho công dân Việt Nam 
trong thời gian cư trú ở 
nước ngoài

ngoại giao, Co 
quan đại diện lãnh 
sự của Việt Nam ở 
nước ngoài

Hộ tịch

Cơ quan 
đại diện 

việt Nam 
ở nước 
ngoài

6 2.000608

rhủ tục đăng ký lại việc 
khai sinh cho trẻ em sinh 
ra ở nước ngoài và có 
quốc tịch Việt Nam

Hộ tịch

Cơ quan 
đại diện 

Việt Nam 
ở nước 
ngoài

7 2.000527
rhủ tục đăng ký khai tử 
cho công dân Việt Nam ở 
nước ngoài

Hộ tịch

Cơ quan; 
đại diện i 

việt Nam 
ợnựợc 
ngoài ~

8 2.000616 Thủ tục đăng ký lại việc 
khai tử

Thông tư số 
07/2025/TT-BNG 
ngày 13 tháng 6 
năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Ngoại 
giao sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Thông tư sô 
07/2023/TT-BNG 
ngày 29 tháng 12 
năm 2023 của Bộ 
trưởng Bộ Ngoại 
giao hướng dẫn
• A .IV 1 t \viêc đăng ký và 

quản lý hộ tịch tại 
Cơ quan đại diện 
ngoại giao, Cơ 
quan đại diện lãnh 
sự của Việt Nam ở 
nước ngoài

Hộ tịch

Cơ quan 
đại diện , 

Việt Nam 
ở nước 
ngoài

-9--: 1.001121

Thủ tục đăng ký nhận 
cha, mẹ, con giữa các 
công dân Việt Nam cư trú 
ở nước ngoài với nhau 
hoặc giữa công dân Việt 
Nam với người nước 
ngoài cùng cư trú ở nước 
ngoài

Hộ tịch

Cơ quần' ỉ 
đại diện 

việt Nam! 
ở nước.; 
ngoài

10 2.00056

Thủ tục đăng ký việc 
giám hộ giữa công dân 
Việt Nam cư trú ờ nước 
ngoài với nhau

Hộ tịch

Cơ quan; 
đại diện 

việt Nam. 
ở nước ; 
ngoài

11 2.000584

Thủ tục đãng ký chấm 
dứt, thay đổi việc giám hộ 
giữa công dân Việt Nam 
cư trú ở nước ngoài với 
nhau

Hộ tịch

Cơ quan; 
đại diện 

việt Nam 
ở nước 
ngoài

12 1.000881
Thủ tục đăng ký việc thay

f * 0 4Á • 9 * 1 ' 1  1 Á 1 Ađôi, cải chính, bô sung hộ 
tịch, xác định lại dân tộc,

Hộ tịch
Cơ quan 
đại diện 

Việt Nam



ở nước 
ngoài

13 1.000736

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch 
việc kết hôn của công dân 
Việt Nam đã được giải 
quyết tại cơ quan có thấm 
quyền của nước ngoài

Hộ tịch

Cơ quan 
đại diện 

việt Nam 
ở nước 
ngoài

14 2.000698

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch 
việc ly hôn, huỷ việc kết 
hôn của công dân Việt 
Nam đã được giải quyết 
tại cơ quan có thẩm 
quyền của nước ngoài

Thông tư số 
07/2025/TT-BNG 
ngày 13 tháng 6 
năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Ngoại 
giao sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Thông tư số 
07/2023/TT-BNG 
ngày 29 tháng 12 
năm 2023 của Bộ 
trưởng Bộ Ngoại 
giao hướng dẫn 
việc đăng ký và 
quản lý hộ tịch tại 
Cơ quan đai diên

Hộ tịch

Cơ quan 
đại diện 

Việt Nam 
ở nước 
ngoài

15 2.000702

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch 
các việc hộ tịch đã đãng 
ký tại cơ quan có thẩm 
quyền của nước ngoài 
(giám hộ; nhận cha, mẹ, 
con; xác định cha, mẹ 
con; nuôi con nuôi; khai 
tử; và những thay đổi 
khác)

Hộ tịch

Cơ quan 
đại diện 

Việt Nam 
ở nước 
ngoài

16 2.000712

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch 
việc khai sinh đã đăng ký 
tại cơ quan có thẩm 
quyền của nước ngoài

ngoại giao, Cơ 
quan đại diện lãnh 
sự của Việt Nam ở 
nước ngoài

Hộ tịch

Cơ quan 
đại diện 

Việt Nam 
ở nước 
ngoài

17 1.000826
Thủ tục cấp Giấy phép 
nhập cảnh thi hài, hài cốt, 
tro cốt về Việt Nam

Thông tư 
số 06/2025/TT- 
BNG ngày 
13/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Ngoại 
giao sửa đổi, bổ 
sung một sổ điều 
của Thông tư 
số 01/2011/TT- 
BNG ngày 
20/6/2011 quy 
định thủ tục cấp 
phép nhập cảnh thi 
hài, hài cốt, tro cốt 
về Việt Nam.

Xuất
nhập
cảnh

Cơ quan 
đại diện 

Việt Nam 
ở nước 
ngoài



PHẦN H. NỘI DUNG cụ THẺ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỎ SUNG TRONG LĨNH vực CÔNG TÁC LÃNH sự 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA B ộ NGOẠI GIAO
Định nghĩa viết tắt:

TIHC: Thủ tục hành chính.

Bao gồm Cơ quan đại diện ngoại giao,
Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước Cơ quan đại diện lãnh sự và các Cơ 
ngoài: quan khác thực hiện chức năng lãnh

sự.

CSDLQGVDC: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. , ‘

CSDLHTĐT: Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THựC HIỆN Ở CÁC c ơ  QUAN
TRONG NƯỚC CỦA B ộ  NGOẠI GIAO

1. Thủ tục cấp bản sao trích lục giấy tờ hộ tịch tại Bộ Ngoại giao
1.1. Trình tư thưc hiên:• • •

• ' Bưởc 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận 
Một cửa của Bộ Ngoại giao.

'• Bước 2: Bộ phận Một cửa tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ 
sơ:

- Trường họp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết, Bộ phận Một cửa 
hướng dẫn tổ chức, cá nhân liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết 
theo quy định.

- Trường họp hồ sơ chưa họp lệ, chưa đầy đủ, Bộ phận Một cửa hướng dẫn 
tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và trả lại hồ sơ kèm 
“Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ”. Việc yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ 
sơ cần cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ, chính xác. 
Thời hạn giải quyết TTHC được tính từ ngày hồ sơ được bổ sung, hoàn thiện 
đầy đủ theo quy định.

- Trường họp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết theo quy định, Bộ phận 
Một cửa từ chối nhận hồ sơ và trả lại hồ sơ kèm “Phiếu từ chối tiếp nhận giải 
quyết hồ sơ” cho tổ chức, cá nhân.



- Trường hợp hồ sơ họp lệ, đủ điều kiện giải quyết, Bộ phận Một cửa tiến 
hành nhận hồ sơ, in “Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả” và chuyển hồ sơ 
đến Đơn vị chuyên môn để giải quyết theo thẩm quyền.

Bước 3: Đơn vị chuyên môn giải quyết và ừả kết quả cho Bộ phận Một cửa 
theo quy định:

- Trường họp hồ sơ phải bổ sung, hoàn thiện theo quy định, Đơn vị chuyên 
môn thông báo bằng văn bản, ghi rõ lý do, nội dung cần bổ sung theo mẫu 
“Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ” để gửi cho tổ chức, cá nhân thông 
qua Bộ phận Một cửa. Việc yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ chỉ được thực 
hiện một (01) lần. Thời hạn giải quyết TTHC được tính lại từ đầu, sau khi nhận 
đầy đủ hồ sơ.

- Trường họp không thể trả kết quả đúng thời hạn hoặc hồ sơ phải xác minh 
với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài: Đơn vị chuyên môn thông báo 
bằng văn bản cho Bộ phận Một cửa và gửi văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân, 
trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thời gian sẽ trả kết quả theo mẫu “Phiếu xin lỗi 
và hẹn lại ngày trả kết quả”. Việc hẹn lại ngày ừả kết quả được thực hiện không 
quá một (01) làn.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Đơn vị chuyên môn trả 
lại hồ sơ, kèm văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ theo mẫu “Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ” để gửi cho tổ chức, cá nhân thông qua Bộ phận 
Một cửa.

- Trường họp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết, Đơn vị chuyên môn giải quyết 
và trả kết quả cho Bộ phận Một cửa đúng thời gian quy định.

Bước 4: Sau khi nhận két quả giải quyết TTHC từ Đơn vị chuyên môn, Bộ 
phận Một cửa kiểm ữa lại các thòng tin và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, Bộ phận Một cửa giải 
thích rõ cho tổ chức, cá nhân về lý do từ chối giải quyết hồ sơ theo nội dung 
trong “Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ” của Đơn vị chuyên môn.

1.2. Cách thức thưc hiên:• •

- Người có yêu cầu cấp bản sao Trích lục hộ tịch trực tiếp nộp hồ sơ hoặc 
ủy quyền cho người khác trực tiếp nộp tại Bộ phận Một cửa của Bộ Ngoại giao 
hoặc thông qua hệ thống bưu chính công ích.

- Qua môi trường điện tử trong trường họp cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Bộ 
Ngoại giao cho phép.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
1.3.1. Thành phần hồ sơ:
- 01 Tờ khai cấp bản sao trích lục giấy tờ hộ tịch theo Mẩu.



- Xuất trình bản chính giấy tờ tùy thân của người nộp hồ sơ (để đối chiếu).
- Văn bản ủy quyền (được chứng thực) theo quy định của pháp luật trong 

trường hợp ủy quyền thực hiện yêu cầu cấp bản sao ừích lục hộ tịch. Trường 
hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột 
của người đề nghị giải quyết TTHC thì văn bản ủy quyền không phải chứng 
thực.

“ Bản chụp (đương sự xuất trình bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có 
chứng thực của giấy tờ hộ tịch yêu cầu cấp bản sao trích lục (nếu có).

- Trường họp hồ sơ được nộp qua hệ thống bưu chính, thì phải kèm 01; b,ản 
sao có phưng thực các giấy tờ quy định tại mục b và giấy tờ chứng mịnh quan hệ 
tại mục.c nêu trên.
:. - Người có yêu càu cấp bản sao Trích lục hộ tịch thực hiện việc nộp/xụất
trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến) các .giấy 
tờLnêu trên.

1.3.2. Số lượng hồ sơ: Một (01) bộ ,,
1.4. Thòi hạn giải quyết:
- Đối với hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện giải quyết: trong ngày làm việc. 

Trường hợp hồ sơ được nộp sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả 
kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

- Đối với hồ sơ phải xác minh: không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đứợc kết quả trả lời của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Công dân Việt Nam đã đăng ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở 

nước ngoài nay về cư trú tại Việt Nam.
1.6. Ctf quan giải quyết thủ tục hành chính:
Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.
1.7. Ket quả thực hiện thủ tục hành chính:
Bản sao trích lục giấy tờ hộ tịch.
1.8. Phí, lệ phí:
8,000 VNĐ/bản.
1.9. Mẩu đơn, Tờ khai:
Tờ khai đề nghị cấp bản sao ữích lục giấy tờ hộ tịch theo mẫu ban hành 

kèm theo Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ Tư pháp sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư. số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch 
và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 05



năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Lụật hộ .tịch;

1.10. Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chính:
Công dân Việt Nam đã đăng ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở 

nước ngoài nay về cư trú tại Việt Nam.
1.11. Cơ sở pháp lý:
- Luật Hộ tịch nãm 2014 (Luật số 60/2014/QH13);
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;
- Nghị định sổ 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ 

quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;
- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;
- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP ngày 09/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;
- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử 
dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, 
phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định 
số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở 
dữ liệu hộ tịch điện tử, đãng ký hộ tịch trực tuyến; Thông tư số 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số nội dung 
của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở 
dữ liệu hộ tịch điện tử, đãng ký hộ tịch trực tuyến;

- Thông tư số 07/2023/TT-BNG ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trường 
Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc đãng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại 
diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;
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- Thông tư số 03/2023/TT-BNG ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự;

- Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc 
tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 
28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một sỗ điều của 
Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;
- Thông tư số 07/2025/TT-BNG ngày 13 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Ngoại giao sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2023/TT-BNG 
ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc đăiígp 
ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sụp 
của Việt Nam ở nước ngoài. n
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI
CẤP BẢN SAO TRÍCH LUC H ô TICH• • •

Kính gửi:(1)...............................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:..............................................
Ngày, tháng, năm sinh:...............................................................
Nơi cư trú: ® .............................................................................

Giấy tờ tùy th â n : ......................................................................

Quan hệ với người được cấp bản sao Trích lục hộ tịch: .................
Đề nghị cơ quan cấp bản sao trích lục(4) ...................... .
cho người có tên dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên: .....................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................
Giới t í n h : ........................Dân tộc: ^ ................. Quốc tịch:(2)
Nơi cư trú:(2)...............................................................................

Giấy tờ tùy thân:(3)..................................................................

Đã đăng ký tại:(5) ....................................................................

ngày ........ tháng...........năm............. số.................Quyển số:
Thông tin khác: ® ...................................................................

Số lượng bản sao yêu cầu cấp:.................... bản(7).
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: ......................... . ngày  tháng  năm .....
Người yêu cầu

(ký và ghi rõ họ, chữ đệm, tên)



Chú thích:
^  Ghi tên cơ quan đề nghị thực hiện việc cấp bản sao Trích lục hộ tịch.
^  Chỉ ghi trong trường hợp người có yêu cầu đăng kỷ hộ tịch chưa cỏ/không 

cung cấp sổ định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhãn dân.
Trường hợp phải cung cấp thông tin "Nơi cư trú” thì ghi theo nơi đăng hỷ 

thường trú; nếu không cổ nơi đăng hỷ thường trú thì ghi theo nơi đăng kỷ tạm trú; 
trường hợp không cỏ nơi đăng kỷ thường trú và nơi đăng kỷ tạm trú thì ghì theo nơi ớ 
hiện tại.

^  Ghi sổ định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước (vỉ dụ: Căn cước 
công dân sẻ 025188001010 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 20/11/2021). 
Trường hợp không có sổ định danh cả nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước thì ghi 
giấy tờ hợp lệ thay thế (hộ chiếu, chứng minh nhân dân,...).

(4) Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký trước đây, nay đề nghị cấp bản sao Trích lục
hộ tịch.

(5) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký hộ tịch trước đây. í. Ấ
' :!!■( ; Ví -dụ: ủy ban nhân dân phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

!r' ■ ‘ ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. ‘ ; •11 ■’
Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình.

(6) Trường hợp người yêu cầu không cung cấp được thông tin tại mục (5) thì 
cúng cấp bo sung thông tin khác để phục vụ việc tra cứu.

Vỉ dụ: Cung cấp thông tin về cha, mẹ để phục vụ việc cấp bản sao Giấy khai 
sinh; cung cấp thông tin về vợ, chồng để phục vụ việc cấp bản sao Trích lục kết hôn;...

(7) Ghi rõ sổ lượng bản sao đề nghị cấp.



B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THựC HEỆN Ở CÁC c ơ  QUAN ĐẠI 
DIỆN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

1. Thủ tục cấp bản sao trích lục giấy tờ hộ tịch tại Cơ quan đại diện
1.1. Trình tư thưc hiên:• » •

- Người có yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch chuẩn bị hồ sơ theo quy 
định và nộp hồ sơ tại Cơ quan đại diện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây.

- Cán bộ nhận hồ sơ có ừách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ, đối chiếu các 
thông tin trong hồ sơ:

(i) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ;
(ii) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ 

bổ sung, hoàn thiện theo quy định. Sau khi hồ sơ được bổ sung, thực hiện lại 
bước (i); trường hợp không thể bổ sung hồ sơ ngay thì phải có văn bản hướng 
dẫn, ữong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, ký, ghi rõ họ tên của cán 
bộ lãnh sự.

(iii) Trường hợp không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì thông báo từ
r _ r \t Á ' _ • Ỷ • ____ Ạ. 1 ^  . .choi giải quyêt hô sơ.

- Cán bộ xử lý hồ sơ có trách nhiệm kiểm ừa lại toàn bộ hồ sơ, đảm bảo hồ 
sơ đầy đủ, hợp lệ:

+ Trường họp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện thì gửi thông báo về tình trạng 
hồ sơ cho người nộp hồ sồ - thực hiện lại bước (ii); hoặc không đủ điều kiện giải 
quyết, phải từ chối giải quyết thì gửi thông báo cho đương sự.

+ Trường họp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân 
khác mà không thể trả kết quả đúng thời gian đẵ hẹn thì lập Phiếu xin lỗi và hẹn 
lại ngày trả kết quả, trong đó nêu rõ lý do chậm trả kết quả và thời gian hẹn trả 
kết quả, để gửi cho người có yêu cầu.

+ Nếu thấy hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đúng quy định, thì cán bộ lãnh sự in bản 
sao Trích lục hộ tịch trình Thủ trưởng Cơ quan đại diện ký để trả kết quả cho 
người có yêu cầu.

1.2. Cách thức thưc hiên:» É

- Người có yêu cầu dấp bản sao trích lục hộ tịch trực tiếp thực hiện hoặc ủy 
quyền cho người khác thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống 
bưu chính tới Cơ quan đại diện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây.

- Ngoài các cách thực hiện nêu trên, nếu Cơ quan đại diện sử dụng Phần 
mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung và kết nối với CSDLQGVDC, 
trong điều kiện cơ sở hạ t;ầng kỹ thuật cho phép, hồ sơ có thể nộp trực tuyến qua 
môi trường điện tử.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:



1.3.1. Thành phần hồ sơ:
* Giấy tờ phải xuất trình:
- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ căn 

cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước hoặc các giấy tờ khác có dán 
ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để 
chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch.

- Giấy tờ chứng minh đang cư trú tại nước sở tại (nếu có).
Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì nộp bản sao các giấy tờ 

nêu trên đã được chứng thực họp lệ.
Trường họp ngưòi yêu cầu là cồng dân Việt Nam đã được cấp số định danh 

cá nhân thì có thể xuất trình bản chính thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử (nếu 
nộp trực tiếp) hoặc nộp bản chụp giấy tờ này (nếu nộp qua hệ thống bưu chính 
hoặc gửi qua hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến) để chứng minh nhân thân khi 
pơ .sở hạ tầng kỹ thuật cho phép Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài kết 
nối với CSDLQGVDC.

* Giấy tờ phải nộp:
ị - Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch theo mẫu tại Phụ lục Thông tư số 

04/2024/TT-BTP (nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực 
tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính).

“ Văn bản ủy quyền (được chứng thực) theo quy định của pháp luật trong 
trương hợp ủy quyền thực hiện yêu cầu cấp bản sao ữích lục hộ tịch. Trường 
họp",người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột 
của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.

1.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
1.4. Thòi hạn giải quyết:

T~N A •  ± Ổ  . 1 _ _  1 A 4 •» 4» A 1» A _ • 2. *   Á .   , _ _ _  _ . * Ạ  Ạ _- Đôi vơi hô sơ họp lệ, đủ điêu kiện giải quyêt: ngay trong ngày tiêp nhận 
hồ sơ; trường họp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả 
kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

1.5. Đối tương thưc hiên thủ tuc hành chính:
Công dân Việt Nam đã đăng ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở 

nước ngoài.
1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi công dân đã đăng ký hộ tịch 

trước đây.
1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Bản sao trích lục hộ tịch.



1.8. Phí, lệ phí:
05 USD/bản.
1.9. Mẩu đơn, mẫu tờ khai:
Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch theo mẫu tại Phụ lục Thông tư số 

04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
* Lưu ý:
- Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp nhận, giải quyết yêu càu 

đăng ký hộ tịch trực tuyến phù hợp với mức độ triển khai dịch vụ công trực 
tuyến và việc sử dụng đồng bộ Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng 
chung tại Cơ quan đại diện. Trường họp chưa tiếp nhận giải quyết đăng ký hộ 
tịch trực tuyến thì thông báo trên cổng thông tin điện tử của cơ quan mình hoặc 
có vãn bản thông báo cho người yêu cầu và nêu rõ lý do; văn bản thông báo có 
thể gửi qua thư điện tử nếu người yêu cầu có địa chỉ thư điện tử.

- Đối với giấy tờ nộp, xuất trình nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình 
thức trực tiếp:

+ Trường họp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc 
hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì cán bộ lãnh sự không được yêu 
cầu xuất trình bản chính; nếu người yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản 
chính thì cán bộ lãnh sự kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký vào 
bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không được yêu cầu 
người đi đăng ký nộp bản sao có chứng thực.

+ Trường họp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đãng ký hộ tịch, cán 
bộ lãnh sự có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin 
trong Tờ khai và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu người đăng ký 
hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đỏ. Cán bộ lãnh sự chụp 01 bản giấy tờ xuất 
ừình xác nhận đã đói chiếu với bản chính, để lưu hồ sơ.

- Đối với giấy tờ gửi kèm theo nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình thức 
trực tuyến:

+ Bản chụp các giấy tờ gửi kèm theo hồ sơ trực tuyến phải bảo đảm rõ nét, 
đầy đủ, toàn vẹn về nội dung, là bản chụp bằng máy ảnh, điện thoại hoặc được 
chụp, được quét bằng thiết bị điện tử, từ giấy tờ được cấp hợp lệ, còn giá trị sử 
dụng.

+ Trường họp giấy tờ, tài liệu phải gửi kèm trong hồ sơ trực tuyến đã có 
bản sao điện tử hoặc đã có bản điện tử giấy tờ hộ tịch thì người yêu cầu được sử 
dụng bản điện tử này.



+ Khi đến cơ quan đăng ký hộ tịch nhận kết quả, người có yêu cầu phải 
xuất trình giấy tờ tuỳ thân, nộp các giấy tờ là thành phàn hồ sơ theo quy định 
của pháp luật hộ tịch.

+ Trường hẹyp người yêu cầu không cung cấp được giấy tờ nêu trên theo 
quy định hoặc giấy tờ nộp, xuất trình bị tẩy xóa, sửa chữa, làm giả thì cơ quan 
đại diện hủy bỏ kết quả giải quyết.

- Cán bộ lãnh sự có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch 
theo quy định của pháp luật hộ tịch.
------l.l-l.-Găn-cứ pháp lý của thủ tựíThàrih chính:

- Luật Cơ quan đại diện nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước 
ngoài năm 2009 (Luật số 33/2009/QH12); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 
năm 2017 (Luật số 19/2017/QH14);

- Luật Hộ tịch năm 2014 (Luật số 60/2014/QH13);
- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 (Luật số 52/2014/QH13);
- Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (Luật số 24/2008/QH12); Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2014 (Luật số 
56/2014/QH13);

. - Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP ngày 09/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

- Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 
ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp qũy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định 
số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phù quy định về Cơ sở 
dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Thông tư số 03/2023/TT-BTP



ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số nội dung 
của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở 
dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Thông tư số 07/2023/TT-BNG ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại 
diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư sổ 03/2023/TT-BNG ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự;

- Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc 
tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 
28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 07/2025/TT-BNG ngày 13 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2023/TT-BNG 
ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc đăng 
ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự 
cùa Việt Nam ở nước ngoài.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI
CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH

Kính g ử i : ...............................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:..............................................
Ngày, tháng, năm sinh:...............................................................
Nơi cư trú:(2)..............................................................................

Giấy tờ tùy thân:í3).......................................................................

Quan hệ với người được cấp bàn sao Trích lục hộ tịch: .................
Đề nghị cơ quan cấp bản sao trích Ịục(4)..........................
cho người có tên đữói đây:
Họ, chữ đệm, tên: ......................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................
Giới tính: ® ........................ Dân tộc:(2).................  Quốc tịch:(2)
Nơi cư trú:(2)...................................................................

Giấy tờ tùy thân:(3)..................................................................

Đã đăng ký tại: ^  ....................................................................

ngày ........ tháng.......... năm............. số.................Quyển số:
Thông tin k h á c : ...................................................................

Số lượng bản sao yêu cầu cấp:.................... bản(7).
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về cam đoan của minh.

Làm tại\ ......................... . ngày ....tháng.....  năm .....
Người yêu cầu

(ký và ghi rõ họ, chữ đệm, tên)



Chủ thích:
^"õrhi tên cơ quan đề nghị thực hiện việc cấp bản sao Trích lục hộ tịch.
^  Chỉ ghi trong trường hợp người có yêu cầu đăng ký hộ tịch chưa cỏ/không 

cung cấp số định danh cá nhân/cãn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dân.
Trường hợp phải cung cấp thông tin "Nơi cư trứ" thì ghi theo nơi đăng kỷ 

thường trú; nếu không cỏ nơi đăng kỷ thường trú thì ghi theo nơi đăng kỷ tạm trú; 
trường hợp không có nơi đăng kỷ thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi ở 
hiện tại.

^  Ghi số định danh cả nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước (ví dụ: Căn cước 
công dân sổ 025188001010 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 20/11/2021). 
Trường hợp không có sổ định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước thì ghi 
giấy tờ hợp lệ thay thể (hộ chiểu, chứng minh nhân dân,...).

w Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký trước đây, nay đề nghị cấp bản sao Trích lục
hộ tịch.

Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký hộ tịch trước đây.
Ví dụ: ủy ban nhân dân phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phổ Hà Nội. 

ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nộỉ.
Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình.

^  Trường hợp người yêu cầu không cung cẩp được thông tin tại mục ^  thì 
cung cấp bẻ sung thông tin khác để phục vụ việc tra cứu.

Ví dụ: Cung cấp thông tin về cha, mẹ để phục vụ việc cấp bản sao Giấy khai 
sinh; cung cấp thông tin về vợ, chồng để phục vụ việc cấp bản sao Trích lục kết hôn;...

(7) Ghi rõ số lượng bản sao đề nghị cấp.



2. Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài và có 
quốc tịch Việt Nam

2.1. Trình tư thưc hiền:• ■ »

- Người có yêu cầu chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Cơ quan 
đại diện Việt Nam ở nước ngoài phụ trách khu vực lãnh sự nơi cha hoặc mẹ của 
trẻ em cư trú hoặc nơi trẻ em sinh ra.

- Cán bộ nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ, đối chiếu các 
thông tin trong hồ sơ:

(i) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ;
(ii) Trường họp hồ sơ chưa đầy đủ, họp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ

bổ sung, hoàn thiện theo quy định. Sau khi hồ sơ được bổ sung, thực hiện lại 
bước (i); trường hợp không thể bổ sung hồ sơ ngay thì phải có văn bản hướng 
dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, ký, ghi rõ họ tên của cán 
bộ lãnh sự. _____ ______________ ______ _________ “

(iỉi) Trường họp không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì thông báo từ 
chối giải quyết hồ sơ.

“ Cán bộ xử lý hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, đảm bảo hồ 
sơ đầy đủ, hợp lệ:

+ Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện thi gửi thông báo về tình trạng 
hồ sơ cho người nộp hồ sơ - thực hiện lại bước (ii); hoặc không đủ điều kiện giải 
quyết, phải từ chối giải quyết thì gửi thông báo cho đương sự.

+ Trường họp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân 
khác mà không thể ừả kết quả đúng thời gian đã hẹn thì lập Phiếu xin lỗi và hẹn 
lại ngày trả kết quả, ừong đó nêu rõ lý do chậm trả két quả và thời gian hẹn trả 
kết quả, để gửi cho người có yêu cầu.

+ Néu thấy hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đúng quy định, thì thực hiện việc ghi vào 
Sổ đăng ký khai sinh, báo cáo Thủ trường Cơ quan đại diện xem xét ký Giấy 
khai sinh cấp cho người được đăng ký khai sinh.

- Người có yêu cầu đăng ký khai sinh kiểm tra thông tin trên Giấy khai 
sinh, trong sổ đăng ký khai sinh và ký tên vào sổ đăng ký khai sinh, nhận Giấy 
khai sinh.

2.2. Cách thức thưc hiên:• ■

- Người có yêu cầu đăng ký khai sinh trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho 
người khác thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính 
tới Cơ quan đại diện phụ trách khu vực lãnh sự nơi cha hoặc mẹ của ừẻ em cư 
trú hoặc nơi trẻ em sinh ra.



- Ngoài các cách thực hiện nêu trên, nếu Cơ quan đại diện Việt Nam ở 
nước ngoài sử dụng Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung và 
kết nối với CSDLQGVDC, trong điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho phép, hồ 
sơ có thể nộp trực tuyến qua môi trường điện tử.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
2.3.1. Thành phần hồ sơ:
* Giấy tờ phải xuất trình:
- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ căn 

cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận Thẻ căn cước hoặc các giấy tờ khác có 
dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng 
để chứng minh về nhân thân, quốc tịch của cha, mẹ trẻ em.

- Giấy tờ chứng minh đang cư trú tại nước sở tại (nếu có).
Trường họp gửi hồ sơ qua đường hệ thống bưu chính thì nộp bản sao các 

giấy tờ nêu trên đã được chứng thực hợp lệ.
Trường họp người yêu cầu là công dân Việt Nam đã được cấp số định danh 

cá nhân thì có thể xuất ừình bản chính thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử (nếu 
nộp trực tiếp) hoặc nộp bản chụp giấy tờ này (nếu nộp qua hệ thống bưu chính 
hoặc gửi qua hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến) để chứng minh nhân thân khi 
cơ sớ hạ tầng kỹ thuật cho phép Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài kết 
nối với CSDLQGVDC.

- Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân nếu cha, mẹ của trẻ đã đăng ký kết 
hôn, trừ trường họp cả cha, mẹ trẻ em đều là công dân Việt Nam, có số định 
danh cá nhân, đã đăng ký kết hôn hoặc ghi vào sổ việc đăng ký kết hôn tại cơ 
quan có thẩm quyền của Việt Nam và Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 
đã két nối với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

* Giẩy tờ phải nộp:
- Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu tại Phụ lục Thông tư số 04/2024/TT- 

BTP (nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp hoặc qua 
hệ thống bưu chính).

- Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài 
cấp, xác nhận về việc trẻ em được sinh ra và quan hệ mẹ - con. Trong trường 
hợp không có các giấy tờ nêu trên thì nộp văn bản của người làm chứng xác 
nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về 
việc sinh.

- Vãn bản của cha mẹ thỏa thuận lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con đối 
với trường họp trẻ em có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là



người nước ngoài. Nêu cha, mẹ không nộp hồ sơ trực tiếp thì chữ ký trên văn 
bản thỏa thuận lựa chọn quốc tịch cho con phải được chứng thực hợp lệ.

- Văn bản ủy quyền (được chứng thực) theo quy định của pháp luật trong 
trường họp ủy quyền thực hiện việc đăng ký khai sinh. Trường họp người được 
ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy 
quyền thi văn bản ủy quyền không phải chứng thực.

2.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
2.4. Thời hạn giải quyết:
Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường họp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà 

không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.
2.5. Đổi tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân liên quan.
2.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: _________

------Cơquanđạidiện" VỉệrNãmTơnữớc ngoài phụ trách khu vực lãnh sự nơi cha
hoặc mẹ của trẻ em cư trú hoặc nơi trẻ em sinh ra.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
* Giấy khai sinh

2.8. Phí, lệ phí:
05 USD/bản. .
2.9. Mẩu đơn, mẫu tờ khai:

í  Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu tại Phụ lục Thông tư số 04/2024/TT- 
BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

2.10. Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chính:
HỒ sơ đăng ký khai sinh cho ừẻ em sinh ra tại nước ngoài có quốc tịch Việt 

Nam theo Luật quốc tịch và chưa được đăng ký khai sinh tại cơ quan có thẩm 
quyền nước ngoài, được nộp tại Cơ quan đại diện Việt Nam phụ trách khu vực 
lãnh sự nơi cha hoặc mẹ của trẻ em cư trú hoặc nơi trẻ em sinh ra.

Lưu ý:
- Cơ quan đại diện tiếp nhận, giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến 

phù họp với mức độ triển khai dịch vụ công trực tuyến và việc sử dụng đồng bộ 
Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung tại cơ quan mình. 
Trường họp chưa tiếp nhận giải quyết đăng ký hộ tịch trực tuyến thì thông báo 
trên cổng thông tin điện tử của cơ quan mình hoặc có văn bản thông báo cho 
người yêu cầu và nêu rõ lý do; văn bản thông báo có thể gửi qua thư điện tử nếu 
người yêu cầu có địa chỉ thư điện tử.



- Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp sử dụng để đăng 
ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài không phải hợp pháp 
hóa lãnh sự. Trường họp có nghi ngờ về tính xác thực của giấy tờ, Cơ quan đại 
diện Việt Nam ở nước ngoài có thể yêu cầu giấy tờ đó phải được chứng nhận 
lãnh sự của cơ quan có thẩm quyền. Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước 
thứ ba cấp sử dụng để đăng ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 
ngoài phải được hợp pháp hóa theo quy định. Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài 
trong hồ sơ đăng ký hộ tịch phải được dịch sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh theo 
quy định.

- Đối với giấy tờ nộp, xuất trình nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình 
thức trực tiếp:

+ Trường họp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc 
hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì cán bộ lãnh sự không được yêu 
cầu xuất trình bản chính; nếu người yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản 
chính thi cán bộ lãnh sự kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký vào 
bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không được yêu cầu 
người đi đăng ký nộp bản sao có chứng thực.

+ Trường hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đãng ký hộ tịch, cán 
bộ lãnh sự có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu vói thông tin 
trong Tờ khai và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu người đăng ký 
hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đỏ. Cán bộ lãnh sự chụp 01 bản giấy tờ xuất 
trình xác nhận đã đối chiếu với bản chính, để lưu hồ sơ.

- Đối với giấy tờ gửi kèm theo nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hĩnh thức 
trực tuyến:

+ Bản chụp các giấy tờ gửi kèm theo hồ sơ trực tuyến phải bảo đảm rõ nét, 
đầy đủ, toàn vẹn về nội dung, là bản chụp bằng máy ảnh, điện thoại hoặc được 
chụp, được quét bằng thiết bị điện tử, từ giấy tờ được cấp họp lệ, còn giá trị sử 
dụng.

+ Trường hợp giấy tờ, tài liệu phải gửi kèm ừong hồ sơ trực tuyến đã có 
bản sao điện tử hoặc đã có bản điện tử giấy tờ hộ tịch thì người yêu cầu được sử 
dụng bản điện tử này.

+ Khi đến cơ quan đăng ký hộ tịch nhận kết quả, người có yêu cầu phải nộp 
bản chính Giấy chứng sinh; xuất trình giấy tờ tuỳ thân; bản chính Giấy chứng 
nhận kết hôn (nếu cha mẹ trẻ đã đăng ký kết hôn và thông tin về việc kết hôn 
chưa có trong CSDLQGVDC, CSDLHTĐT).

+ Trường họp người yêu cầu không cung cấp được giấy tờ nêu trên theo 
quy định hoặc giấy tờ nộp, xuất trình bị tẩy xóa, sửa chữa, làm giả thì cơ quan 
đại diện hủy bỏ kết quả đăng ký khai sinh.



- Trường hợp vào thời điểm đăng ký khai sinh, người cha yêu cầu làm thủ 
tục nhận con thì Cơ quan đại diện kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký 
khai sinh. Cơ quan đại diện cấp đồng thời Trích lục đãng ký nhận cha, mẹ, con 
và Giấy khai sinh cho người yêu cầu.

- Trường hợp con do người vợ sinh ra trước thời điểm đăng ký kết hôn, khi 
đăng ký khai sinh, vợ chồng có văn bản thừa nhận là con chung thì thông tin về 
người cha được ghi ngay vào Giấy khai sinh của người con mà không phải làm 
thủ tục đăng ký nhận cha, con.

- Cán bộ lãnh sự có ừách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch 
theo quy định của pháp luật hộ tịch.

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Cơ quan đại diện nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước 

ngoài năm 2009 (Luật số 33/2009/QH12); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hôi chủ nghĩa Vlệt-Nam-Ở nước ngoài' 
nẵm2ÕĨ7 (Luật SOỈ9/2017/QH14);

- Luật Hộ tịch năm 2014 (Luật số 60/2014/QH13);
- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 (Luật số 52/2014/QH13);
- Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (Luật số 24/2008/QH12); Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2014 (Luật số 
56/2014/QH13);

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP ngày 09/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

- Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí ứong lĩnh vực 
ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định 
số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số



87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở 
dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Thông tư số 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số nội dung 
của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở 
dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Thông tư số 07/2023/TT-BNG ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại 
diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư số 03/2023/TT-BNG ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự;

- Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ hưởng Bộ Tư pháp 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc 
tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 
28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 07/2025/TT-BNG ngày 13 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2023/TT-BNG 
ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc đăng 
ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự 
của Việt Nam ở nước ngoài.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐẢNG KÝ KHAI SINH
Kính gửi:(i).........................................................

Họ, chữ đệm, tên người yều cầu: .........................................
Ngày, tháng, năm sinh:...........................................................
Nơi cư trú: ^ ..........................................................................

Giấy tờ tùy thân:

Quan hệ với người được khai sinh: ..................... .....................
Để nghị cơ quan đăng kỷ khai sinh cho người dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên:...................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:........................................ ghi bằng chữ:

Giới tính:.....................Dân tộc:........................ Quốc tịch:......
Nơi sinh:(4)..............................................................................

Quê quán: ............................................................................................................
Họ, chữ đệm, tên người m ẹ:...............................................................................
Năm sinh:(5)...................................................Dân tộc: ^ ................. Quốc tịch: ^
Nơi cư t r ú : .......................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: ^ ..............................................................................................
Họ, chữ đệm, tên người cha:.............................................................................
Năm sinh: ^ ..................................................Dân tộc: ^ .................Quốc tịch: ^
Nơi cư trú: ̂ ......................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: ^ ....................................................................................................
Thông tin về Giấy chứng nhận kết hổn của cha, mẹ trẻ (nếu cha, mẹ trẻ đã ĐKKH):
So:....... , Quyển sổ: .........., đăng kỷ ngày .... tháng .... năm ........
tại..................................
Tôi cam đoan nội dung đề nghị đăng ký khai sinh trên đây là đúng sự thật, được sự 
thỏa thuận nhất trí của các bên liên quan theo quy định pháp luật.
Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan của mình.

Làm tại:........................ ngày......... tháng.........năm.............
Người yêu cầu

(Kỷ, ghì rõ họ, chữ đệm, tên)

Đe nghị cấp bản sao(6): Có ũ ,  Không ím
Số lượng:........bản



Chú thích:
(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh.
(2) Chỉ ghi trong trường hợp người có yêu cầu đăng kỷ hộ tịch chưa cỏ/không 

cung cấp số định danh cả nhân/căn cước công dân/thẻ căn cưởc/chứng minh nhân 
dân; không cung cấp đầy đủ thông tin ngày, tháng, năm sinh.

Trường hợp phải cung cấp thông tin “Nơi cư trú” thì ghi theo nơi đăng ký 
thường trú; nếu không cỏ nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng kỷ tạm trú; 
trường hợp không cỏ nơi đăng kỷ thường trú và nơi đăng kỷ tạm trú thì ghi theo nơi ở 
hiện tại.

® Ghi số định danh cả nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước (ví dụ: Căn cước 
công dân sổ 025188001010 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 20/11/2021). 
Trường hợp không có số định danh cả nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước thì ghì 
giấy tờ hợp lệ thay thế (hộ chiếu, chứng mình nhân dân,...).

(4) Trường hợp sinh tại cơ sở y tế thì ghi rõ tên cơ sở y tế và và địa chỉ trụ sở cơ sở y tế 
đó.

Ví dụ: - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, đường La Thành, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba ĐỈnh, Hà Nội.

- Trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Trường hợp sinh ra ngoài cơ sở y tế thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (xã, 

huyện, tỉnh), nơi sinh ra.
Ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
(5) Ghi đầy đủ ngày, tháng sinh của cha, mẹ (nếu có).
(6) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.



3. Thủ tục đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài vói 
nhau hoặc giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài vói người nước 
ngoài

3.1. Trình tư thưc hiên:
• •  *

- Người có yêu cầu chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Cơ quan 
đại diện Việt Nam ở nước ngoài phụ ừách khu vực lãnh sự nơi cư trú của bên 
nam hoặc bên nữ là công dân Việt Nam.

- Cán bộ nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ, đối chiếu các 
thông tin trong hồ sơ:

(i) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ;
(ii) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ 

bổ sung, hoàn thiện theo quy định. Sau khi hồ sơ được bổ sung, thực hiện lại 
bước (i); trường hợp không thể bổ sung hồ sơ ngay thì phải có văn bản hướng 
dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, ký, ghi rồ họ tên của cán 
bộ lãnh sự.

(iii) Trường họp không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì thông báo từ
A  •  •  Ị  •   Ạ  J Ạ  _  _choi giải quyêt hô sơ.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ, cán bộ 
xử lý hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, đảm bảo hồ sơ đầy đủ, 
họp lệ.

+ Trường họp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện thì gửi thông báo về tĩnh trạng 
hồ sơ cho người nộp hồ sơ - thực hiện lại bước (ii); hoặc không đủ điều kiện giải 
quyết, phải từ chối giải quyết thì gửi thông báo cho đương sự.

+ Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân 
khác mà không thể trả kết quả đúng thời gian đã hẹn thì lập Phiếu xin lỗi và hẹn 
lại ngày ừả kết quả, ừong đó nêu rõ lý do chậm trả kết quả và thời gian hẹn trả 
kêt quả, đê gửi cho người có yêu câu.

+ Nếu hồ sơ họp lệ, các bên có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật 
hôn nhân và gia đình, không thuộc trường họp từ chối đăng ký kết hôn theo quy 
định, cán bộ lãnh sự báo cáo Thủ trưởng Cơ quan đại diện xem xét ký 02 bản 
chính Giấy chứng nhận kết hôn.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Thủ trưởng Cơ quan đại diện 
ký Giấy chứng nhận kết hôn, Cơ quan đại diện tổ chức trao Giấy chứng nhận kết 
hôn cho hai bên nam, nữ.

- Khi đăng ký kết hôn cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở Cơ quan đại 
diện, cán bộ lãnh sự hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nếu các bên tự nguyện kết hôn



thì ghi việc kết hôn vào sổ đăng ký kết hôn, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào 
Sổ; hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường họp một hoặc hai bên nam, nữ không thể có mặt để nhận Giấy 
chứng nhận kết hôn thì theo đề nghị bằng văn bản của họ, Cơ quan đại diện Việt 
Nam ở nước ngoài gia hạn thời gian trao Giấy chứng nhận kết hôn nhưng không 
quá 60 ngày, kể từ ngày Thủ trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 
ký Giấy chứng nhận kết hôn.

Hết 60 ngày mà hai bên nam, nữ không đến nhận Giấy chứng nhận kết hôn 
thì cán bộ lãnh sự báo cáo Thủ trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 
hủy Giấy chứng nhận kết hôn đã ký.

3.2. Cách thức thưc hiên:■ •

- Người có yêu cầu đãng ký kết hôn nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua 
hệ thống bưu chính tới Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phụ trách khu 
vực lãnh sự nơi cư trú của bên nam hoặc bên nữ là công dân Việt Nam.

- Ngoài các cách thực hiện nêu trên, nếu Cơ quan đại diện sử dụng Phần 
mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung và kết nối với CSDLQGVDC, 
trong điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho phép, hồ sơ có thể nộp trực tuyến qua 
môi trường điện tử.

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
3.3.1. Thành phần hồ sơ:
* Giấy tờ phải xuất trình:
- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ căn 

cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận Thẻ căn cước hoặc các giấy tờ khác có 
dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng 
của hai bên nam nữ để chứng minh về nhân thân, quốc tịch.

- Giấy tờ chứng minh đang cư trú tại nước sở tại (nếu có).
Trường hợp người yêu cầu là công dân Việt Nam đã được cấp số định danh 

cá nhân thì có thể xuất trình bản chính thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử (nếu 
nộp trực tiếp) hoặc nộp bản chụp giấy tờ này (nếu nộp qua hệ thống bưu chính 
hoặc gửi qua hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến) để chứng minh nhân thân khi 
cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho phép Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài kết 
nối với CSDLQGVDC.

* Giấy tờ phải nộp:
- Tờ khai đãng ký két hôn theo mẫu tại Phụ lục Thông tư số 04/2024/TT- 

BTP (nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp hoặc qua 
hệ thống bưu chính); hai bên nam, nữ có thể khai chung vào một Tờ khai.



- Bên kết hôn là công dân Việt Nam, tùy từng trường hợp phải nộp giấy tờ 
chứng minh tình trạng hôn nhân sau đây:

+ Trường hợp công dân Việt Nam có thời gian thường trú tại Việt Nam, 
trước khi xuất cảnh đã đủ tuổi kết hôn theo quy đinh của Luật hôn nhân và gia 
đình Việt Nam thì phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do ủy ban nhân 
dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là ủy ban nhân dân cấp xã), noi người đó 
thường trú trước khi xuất cảnh cấp.

+ Trường họp công dân Việt Nam đã có thời gian cư trú ở nhiều nước khác 
nhau thì phải nộp thêm Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Cơ quan đại diện 
Việt Nam ở nước ngoài phụ trách khu vực lãnh sự nơi đã cư trú cấp. Trường hợp 
không thể xin được xác nhận tình trạng hôn nhân tại các nơi đã cư trú trước đây 
thi người đó phải nộp văn bản cam đoan về tình ữạng hôn nhân của mình trong 
thời gian cư trú ở các nơi đó và chịu ừách nhiệm trước pháp luật về nội dung 
cam đoan.

+ Trường họp công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài thì 
phải nộp giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền của 
nước mà người đó có quốc tịch cấp.

+ Trường họp công dân Việt Nam thường trú ở nước ngoài không đồng 
thời có quốc tịch nước ngoài hoặc công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch 
nước ngoài nhưng thường trú ở nước thứ ba thì phải nộp giấy tờ chứng minh 
tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó thường trú 
cấp.

+ Trường hợp công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ 
quan có thẩm quyền nước ngoài thì phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về việc ghi 
vào sổ hộ tịch việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn (Trích lục ghi chú ly hôn).

- Bên nam hoặc bên nữ là người nước ngoài phải nộp giấy tờ chứng minh 
tình trạng hôn nhân xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có 
chồng.

+ Trường họp pháp luật nước ngoài không quy định việc cấp giấy tờ chứng 
minh tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước 
ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó.

+ Giá trị sử dụng của giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người 
nước ngoài được xác định theo thời hạn ghi trên giấy tờ. Trường họp giấy tờ 
chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài không ghi thời hạn sử 
dụng thì giấy tờ này có giá trị 06 tháng kể từ ngày cấp.

- Trường họp công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài kết hôn vói công 
dân Việt Nam thường trú ở nước ngoài; công dân Việt Nam thường trú ở nước 
ngoài kết hôn với nhau hoặc công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài



thì bên nam và bên nữ phải nộp thêm Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm 
quyền của Việt Nam hoặc của nước ngoài cấp không quá 06 tháng, xác nhận 
không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm 
chủ hành vi.

3.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. .
3.4. Thời hạn giải quyết:
13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ.
3.5. Đối tương thưc hiên thủ tuc hành chính:
Cá nhân liên quan.
3.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phụ trách khu vực lãnh sự nơi cư 

trú của bên nam hoặc bên nữ là công dân Việt Nam.
3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy chứng nhận kết hôn.
3.8. Phí, lệ phí:
70 USD/ trường họp.
3.9. Mẩu đơn, mẫu từ khai:
Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu tại Phụ lục Thông tư số 04/2024/TT- 

BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;
- Các bên không bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Việc kết hôn không thuộc một trong các trường họp cấm kết hôn theo quy 

định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật Hôn nhân và gia đình, 
gồm:

+ Kết hôn giả tạo;
+ Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;
+ Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác hoặc chưa có vợ, 

chưa có chồng mà kết hôn với người đang có chồng, có vợ;
+ Kết hôn giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người 

có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng 
là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha 
dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.

* Nhà nước không công nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.



* Lưu ý:
- Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp nhận, giải quyết yêu cầu 

đăng ký hộ tịch trực tuyến phù hợp với mức độ triển khai dịch vụ công trực 
tuyến và việc sử dụng đồng bộ Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng 
chung tại Cơ quan đại diện. Trường họp chưa tiếp nhận giải quyết đăng ký hộ 
tịch trực tuyến thì thông báo trên cổng thông tin điện tử của cơ quan mình hoặc 
có văn bản thông báo cho người yêu cầu và nêu rõ lý do; văn bản thông báo có 
thể gửi qua thư điện tử nếu người yêu cầu có địa chỉ thư điện tử.

- Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp sử dụng để đăng 
ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện không phải họp pháp hóa lãnh sự. Trường họp có 
nghi ngờ về tính xác thực của giấy tờ, Cơ quan đại diện có thể yêu cầu giấy tờ 
đó phải được chứng nhận lãnh sự của cơ quan có thẩm quyền. Giấy tờ do cơ 
quan có thẩm quyền của nước thứ ba cấp sử dụng để đăng ký hộ tịch tại Cơ quan 
đại diện phải được họp pháp hóa theo quy định. Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài 
tròng hồ sơ đăng ký hộ tịch phải được dịch sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh theo 
quy định.

- Trường họp đãng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước 
ngoài thì việc đăng ký kết hôn đó không được trái vói pháp luật của nước sở tại.

- Đối với giấy tờ nộp, xuất trình nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình 
thức trực tiếp:

+ Trường họp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc 
hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì cán bộ lãnh sự không được yêu 
cầu xuất trình bản chính; nếu người yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản 
chính thì cán bộ lãnh sự kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký vào 
bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không được yêu cầu 
người đi đăng ký nộp bản sao có chứng thực.

+ Trường họp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, cán 
bộ lãnh sự có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất ừình, đối chiếu với thông tin 
trong Tờ khai và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu người đăng ký 
hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó. Cán bộ lãnh sự chụp 01 bản giấy tờ xuất 
trình xác nhận đã đối chiếu với bản chính, để lưu hồ sơ.

- Đối với giấy tờ gửi kèm theo nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hĩnh thức 
trực tuyến:

+ Bản chụp các giấy tờ gửi kèm theo hồ sơ trực tuyến phải bảo đảm rõ nét, 
đầy đủ, toàn vẹn về nội dung, là bản chụp bằng máy ảnh, điện thoại hoặc được 
chụp, được quét bằng thiết bị điện tử, từ giấy tờ được cấp hợp lệ, còn giá trị sử 
dụng.



+ Trường hợp giấy tờ, tài liệu phải gửi kèm trong hồ sơ trực tuyến đã có 
bản sao điện từ hoặc đã có bản điện tử giấy tờ hộ tịch thì người yêu cầu được sử 
dụng bản điện tử này.

+ Khi đến cơ quan đăng ký hộ tịch nhận kết quả, người có yêu cầu xuất 
trình giấy tờ tuỳ thân, nộp các giấy tờ là thành phần hồ sơ theo quy định của 
pháp luật.

+ Trường họp người yêu cầu không cung cấp được giấy tờ nêu trên theo 
quy định hoặc giấy tờ nộp, xuất ừình bị tẩy xóa, sửa chữa, làm giả thì cơ quan 
đại diện hủy bỏ kết quả đăng ký kết hôn.

- Cán bộ lãnh sự có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch 
theo quy định của pháp luật hộ tịch.

3.11. Căn cứ pháp ỉý của thủ tục hành chính:
- Luật Cơ quan đại diện nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước 

ngoài năm 2009 (Luật số 33/2009/QH12); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 
năm 2017 (Luật số 19/2017/QH14);

- Luật Hộ tịch năm 2014 (Luật số 60/2014/QH13);
- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 (Luật số 52/2014/QH13);
- Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (Luật số 24/2008/QH12); Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2014 (Luật số 
56/2014/QH13);

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 
chi tiết một sổ điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đãng ký hộ tịch trực tuyến;

- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP ngày 09/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

- Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong 
lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư số 113/2021/TT-BTC ngày 15/12/2021 sửa đối, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong 
lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;



- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định 
số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở 
dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch ữực tuyến; Thông tư số 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số nội dung 
của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở 
dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Thông tư số 07/2023/TT-BNG ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại 
diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư số 03/2023/TT-BNG ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự;

- Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc 
tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 
28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 07/2025/TT-BNG ngày 13 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2023/TT-BNG 
ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc đăng 
ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự 
của Việt Nam ở nước ngoài.



CÔNG HÒA XÃ HỜI CHỦ NGHĨA VIẺT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

(1)
TỜ KHAI ĐẴNG KỶ KẾT HÔN 

Kính gửi:(3)....................................................................
(2)

Thông tin Bên nữ Bên nam

Họ, chữ đệm, tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc(4)

Quốc tịch(4)

Nơi cư trú(4)

Giấy tờ tùy thân(5)

Két hôn lần thứ mấy
Chúng tôi cam đoan những lòi khai trên đây là đúng sự thật, việc két

hôn của chúng tôi là tự nguyện, không vi phạm quy định của Luật hôn nhân và gia 
đình Việt Nam.

Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan 
của mình.

Đề nghị Quý cơ quan đăng ký.
............................, ngày......... tháng........

năm..........
Bên nữ Bên nam

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Đề nghị cấp bản sao^: Có ũ ,  Không ũ  
Số lượng:........bàn



Chú thích:
(1) (2) Xnxờng hợp làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, thì phải dán 

ảnh của hai bên nam, nữ.
(3) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký két hôn.
^  Chi ghi trong trường hợp người có yêu cầu đăng ký hộ tịch chưa có/khồng 

cung cấp số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân 
dân.

Trường hợp phải cung cấp thông tin “Nơi cư trú” thì ghi theo nơi đăng kỷ 
thường trú; nếu không có nơi đăng kỷ thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; 
trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng kỷ tạm trú thì ghi theo nơi ở 
hiện tại.

^  Ghi số định danh cá nhânỉcăn cước công dân/thẻ căn cước (ví dụ: Căn cước 
công dân sổ 025Ỉ8800Ỉ010 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 20/11/2021). 
Trường hợp không có số định danh cá nhân/'căn cước công dân/thẻ căn cước thì ghi 
giấy tờ hợp lệ thay thế (hộ chiếu, chứng minh nhân dân,...).

(6) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.



4. Thủ tục đăng ký lại kết hôn
4.1. Trình tư thưc hiên:• • •

- Người có yêu cầu chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Cơ quan 
đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi đã đăng ký việc kết hôn trước đây. Đối với 
các trường hợp trước đây đã được đăng ký tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở 
nước ngoài, nay về Việt Nam cư trú, thì việc đăng ký lại kết hôn có thế được 
thực hiện tại UBND cấp xã/phường nơi đương sự đang cư trú.

- Cán bộ nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ, xác định tính 
hợp lệ của giấy tờ ừong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình; đối chiếu thông 
tin trong Tờ khai với giấy tờ trong hồ sơ.

(i) Trường họp hồ sơ đầy đủ, họp lệ thì tiếp nhận hồ sơ;
(ii) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ 

bổ sung, hoàn thiện theo quy định. Sau khi hồ sơ được bổ sung, thực hiện lại 
bước (i); trường họp không thể bổ sung hồ sơ ngay thì phải có văn bản hướng 
dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, ký, ghi rổ họ tên của cán 
bộ lãnh sự.

(iii) Trường họp không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì thông báo từ
 ̂ r . - r \_ t Ạ ■ ***  Ạ, 1 Ặchoi giải quyêt hô sơ.

- Cán bộ xử lý hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, đảm bảo hồ 
sơ đầy đủ, họp lệ và kiểm tra sổ hộ tịch và hồ sơ hộ tịch lưu tại Cơ quan đại 
diện Việt Nam ở nước ngoài:

+ Trường họp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện thì gửi thông báo về tình trạng 
hồ sơ cho người nộp hồ sơ - thực hiện lại bước (ii); hoặc không đủ điều kiện giải 
quyết, phải từ chối giải quyết thì gửi thông báo cho đương sự.

+ Trường họp việc đăng ký hộ tịch trước đây là tại Cơ quan đại diện Việt 
Nam ở nước ngoài nhưng không còn sổ hộ tịch, thi trong thời hạn 02 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 
ngoài có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch 
tói Cục Lãnh sự. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn 
bản đề nghị xác minh, Cục Lãnh sự gửi kết quả xác minh tới Cơ quan đại diện 
Việt Nam ở nước ngoài.

Trường hợp còn sổ hộ tịch lưu tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 
ngoài hoặc Cục Lãnh sự thì Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hướng dẫn 
người yêu cầu làm thủ tục đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch theo quy định.

+ Trường họp cần phải kiểm tra, xác minh làm rổ hoặc do nguyên nhân 
khác mà không thể trả kết quả đúng thời gian đã hẹn thì lập Phiếu xỉn lỗi và hẹn



lại ngày trả két quả, trong đó nêu rõ lý do chậm trả kết quả và thời gian hẹn trả 
kết quả, để gửi cho người có yêu cầu.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả kiểm tra, 
xác minh, nếu thấy hồ sơ có căn cứ để đăng ký lại theo quy định pháp luật, cán 
bộ lãnh sự báo cáo Thủ trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài xem 
xét, quyết định. Trường họp Thủ trưởng Cơ quan đại diện đồng ý giải quyết thì 
cán bộ lãnh sự ghi nội dung kết hôn vào sổ đăng ký kết hôn và trình ký cấp Giấy 
chứng nhận kết hôn.

- Hai bên nam, nữ có yêu cầu đăng ký lại kết hôn kiểm tra thông tin trên 
Giấy chứng nhận kết hôn, trong sổ đăng kỷ kết hôn và cùng ký tên vào sổ đăng 
ký kết hôn và Giấy chứng nhận kết hôn.

4.2. Cách thức thưc hiên:* »

- Người có yêu cầu đăng ký lại kết hôn trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền 
cho người khác thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu 
chính tới Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi đã đăng ký việc kết hôn 
trước đây.

- Ngoài các cách thực hiện nêu trên, nếu Cơ quan đại diện sử dụng Phần 
mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung và kết nối với CSDLQGVDC, 
trong điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho phép, hồ sơ có thể nộp trực tuyến qua 
môi trường điện tử.

4.3. Thành phần, số lượng hồ sư:
4.3.1. Thành phần hồ sơ:
*Giấy tờ phải xuất trình:
- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ căn 

cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận Thẻ căn cước hoặc các giấy tờ khác có 
dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng 
để chứng minh về nhân thân, quốc tịch của cả hai bên có yêu cầu đăng ký lại két 
hôn.

- Giấy tờ chứng minh đang cư trú ở nước sở tại (nếu có).
Trường họp gửi hồ sơ qua đường hệ thống bưu chính thì nộp bản sao các 

giấy tờ nêu ừên đã được chứng thực hợp lệ.
Trường họp người yêu cầu là công dân Việt Nam đấ được cấp số định danh 

cá nhân thì có thể xuất trình bản chính thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử (nếu 
nộp trực tiếp) hoặc nộp bản chụp giấy tờ này (nếu nộp qua hệ thống bưu chính 
hoặc gửi qua hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến) để chứng minh nhân thân khi 
cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho phép Cơ quan đại diện két nối với CSDLQGVDC.

*Giấy tờ phải nộp:



- Tờ khai đăng ký lại kết hôn theo mẫu tại Phụ lục Thông tư 04/2024/TT- 
BTP (nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hĩnh thức trực tiếp hoặc qua 
hệ thống bưu chính), trong đó có cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng 
ký lại kết nhưng người đó không lưu giữ được bản chính Giấy chứng nhận két 
hôn.

- Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp trước đây. Nếu không có bản 
sao Giấy chứng nhận kết hôn thi nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân có các thông 
tin liên quan đến nội dung đăng ký kết hôn.

4.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
4.4. Thòi hạn giải quyết:
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và hồ sơ đó không phải xác 

minh. Trường hợp phải có vãn bản xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 
25 ngày làm việc.

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân liên quan.
4.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi công dân đã đăng ký việc kết 

hôn trước đây.
4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Trích lục kết hôn.
4.8. Phí, lệ phí:
120 USD/ trường hợp.
4.9. Mẩu đơn, mẫu tờ khai:
Tờ khai đăng ký lại kết hôn theo mẫu tại Phụ lục Thông tư số 04/2024/TT- 

BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
4.10. Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chính:
- Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài đã đăng 

ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01/01/2016 
nhưng sổ đăng ký kết hôn và bản chính Giấy chứng nhận kết hôn đều bị mất.

- Người được đăng ký lại kết hôn còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ.
- Người yêu cầu có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội 

đung liên quan đến việc đăng ký lại kết hôn.
* Lưu ý:
- Cơ quan đại diện tiếp nhận, giải quyết yêu cầu đãng ký hộ tịch trực tuyến 

phù hợp với mức độ triển khai dịch vụ công trực tuyến và việc sử dụng đồng bộ 
Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung tại Cơ quan đại diện.



Trường hợp chưa tiếp nhận giải quyết đăng ký hộ tịch trực tuyến thì thông báo 
trên cổng thông tin điện tử của cơ quan minh hoặc có văn bản thông báo cho 
người yêu cầu và nêu rõ lý do; văn bản thông báo có thể gửi qua thư điện tử nếu 
người yêu cầu có địa chi thư điện tử.

- Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp sử dụng để đăng 
ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện không phải họp pháp hóa lãnh sự. Trường họp có 
nghi ngờ về tính xác thực của giấy tờ, Cơ quan đại diện có thể yêu cầu giấy tờ 
đó phải được chứng nhận lãnh sự của cơ quan có thẩm quyền. Giấy tờ do cơ 
quan có thẩm quyền của nước thứ ba cấp sử dụng để đăng ký hộ tịch tại Cơ quan 
đại diện phải được họp pháp hóa theo quy định. Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài 
trong hồ sơ đăng ký hộ tịch phải được dịch sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh theo 
quy định.

- Đối với giấy tờ nộp, xuất trình nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình 
thức trực tiếp:

+ Trường hợp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc 
hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì cán bộ lãnh sự không được yêu 
cầu xuất trình bản chính; nếu người yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản 
chính thì cán bộ lãnh sự kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký vào 
bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không được yêu cầu 
người đi đăng ký nộp bản sao có chứng thực.

+ Trường họp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, cán 
bộ lãnh sự có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin 
trong Tờ khai và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu người đăng ký 
hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó. Cán bộ lãnh sự chụp 01 bản giấy tờ xuất 
trình xác nhận đã đối chiếu với bản chính, để lưu hồ sơ.

- Đối với giấy tờ gửi kèm theo nếu người yêu càu nộp hồ sơ theo hình thức 
trực tuyến:

+ Bản chụp các giấy tờ gửi kèm theo hồ sơ trực tuyến phải bảo đảm rõ nét, 
đầy đủ, toàn vẹn về nội dung, là bản chụp bằng máy ảnh, điện thoại hoặc được 
chụp, được quét bằng thiết bị điện tử, từ giấy tờ được cấp hợp lệ, còn giá trị sử 
dụng.

+ Trường họp giấy tờ, tài liệu phải gửi kèm trong hồ sơ trực tuyến đã có 
bản sao điện tử hoặc đã có bản điện tử giấy tờ hộ tịch thì người yêu cầu được sừ 
dụng bản điện tử này.

+ Khi đến cơ quan đăng ký hộ tịch nhận kết quả, người có yêu cầu phải 
xuất trình giấy tờ tuỳ thân, nộp các giấy tờ là thành phần hồ sơ đăng ký lại kết 
hôn theo quy định của pháp luật hộ tịch.



+ Trường họp người yêu cầu không cung cấp được giấy tờ nêu trên theo 
quy định hoặc giấy tờ nộp, xuất trình bị tẩy xóa, sửa chữa, làm giả thì cơ quan 
đại diện hủy bỏ kết quả đăng ký lại két hôn.

- Cán bộ lãnh sự có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch 
theo quy định của pháp luật hộ tịch.

4.11. Căn cứ pháp ỉý của thủ tục hành chính:
- Luật Cơ quan đại diện nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước 

ngoài năm 2009 (Luật số 33/2009/QH12); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 
năm 2017 (Luật số 19/2017/QH14);

- Luật Hộ tịch năm 2014 (Luật số 60/2014/QH13);
- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 (Luật số 52/2014/QH13);
- Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (Luật số 24/2008/QH12); Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2014 (Luật số 
56/2014/QH13);

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đãng ký hộ tịch trực tuyến;

- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP ngày 09/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định ừong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

- Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 
ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư số 113/2021/TT-BTC ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 264/2016/TTVBTC quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại 
giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định 
số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở



dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Thông tư số 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số nội dung 
của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở 
dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Thông tư số 07/2023/TT-BNG ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại 
diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư số 03/2023/TT-BNG ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự;

- Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc 
tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 
28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 07/2025/TT-BNG ngày 13 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2023/TT-BNG 
ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc đăng 
ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự 
của Việt Nam ở nước ngoài.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐẦNG KỶ LẠI KÉT HÔN

Kính gửi:(1).........................................................
Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:............................................
Ngày, tháng, năm sinh:..............................................................
Nơi cư trú:(2)............................................................................

Giấy tờ tùy thân: ^ ..................................................................

Đề nghị cơ quan đăng ký lại kết hôn theo nội dung dưói đây: 
Họ, chữ đệm, tên của vợ:.......................................................
Ngày, tháng, năm sinh:...........................................................
Dân tộc: ^ ......................................Quốc tịch: ^ ....................
Nơi cư t r ú : ...........................................................................

Giấy tờ tùy thân:(3)..............................................

Họ, chữ đệm, tên của chồng: ...........................
Ngày, tháng, năm sinh:......................................
Dân tộc:(2)......................................Quốc tịch:(2)
Nơi cư trú:(2)......................................................

Giấy tờ tùy t h â n : ....................................................................................................

Đã đăng ký két hôn tại:(4)..........................................................................................
............................ ngày.........tháng......... năm.........................................................
Theo Giấy chứng nhận kết hôn số:(5)............................ . Quyển sổ:(5).......................
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại:......................., ngày....... tháng.......năm..........
Người yêu cầu

_______________________________  (Kỷ, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)
Đề nghị cấp bản sao(6): Có ũ ,  Không ũ  
Số lượng:........bán



Chú thích:
(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký lại kết hôn.
^  Chỉ ghi trong trường hợp người cỏ yêu cầu đăng ký hộ tịch chưa cỏỉkhông 

cung cấp sổ định danh cả nhăn/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân 
dân.

Trường hợp phải cung cấp thông tin "Nơi cư trú” thì ghi theo nơi đăng kỷ 
thường trú; nêu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đãng ký tạm trú; 
trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng kỷ tạm trú thì ghi theo nơi ở 
hiện tại.

Ghi số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước (ví dụ; Căn cước 
cổng dần số 025188001010 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 20/11/2021). 
Trường hợp không cỏ sổ định danh cá nhân/cấn cước công dân/thẻ căn cước thì ghi 
giấy tờ hợp lệ thay thế (hộ chiếu, chứng mình nhân dân,...).

(4) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký kết hôn trước đây.
(5) Chỉ khai trong trường hợp biết rõ.
(6) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.



5. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt 
Nam trong thời gian cư trú ở nước ngoài

5.1. Trình tư thưc hiên:• • •

- Người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân chuẩn bị hồ sơ 
theo quy định và nộp hồ sơ tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phụ 
trách khu vực lãnh sự nơi công dân Việt Nam cư trú.

- Cán bộ nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ, đối chiếu các 
thông tin trong hồ sơ:

(i) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, họp lệ thì tiếp nhận hồ sơ;
(ii) Trường họp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ 

bổ sung, hoàn thiện theo quy định. Sau khi hồ sơ được bổ sung, thực hiện lại 
bước (i); trường họp không thể bổ sung hồ sơ ngay thì phải có văn bản hướng 
dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, ký, ghi rõ họ tên của cán 
bộ lãnh sự.

(iii) Trường hợp không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì thông báo từ 
chối giải quyết hồ sơ.

- Cán bộ xử lý hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, đảm bảo hồ 
sơ đầy đủ, họp lệ:

+ Trường họp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện thì gửi thông báo về tình trạng 
hồ sơ cho người nộp hồ sơ - thực hiện lại bước (ii); hoặc không đủ điều kiện giải 
quyết, phải từ chối giải quyết thì gửi thông báo cho đương sự.

+ Trường họp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân 
khác mà không thể trả kết quả đúng thời gian đã hẹn thì lập Phiếu xin lỗi và hẹn 
lại ngày trả kết quả, ừong đó nêu rõ lý do chậm trả kết quả và thời gian hẹn trả 
kết quả, để gửi cho người có yêu cầu.

+ Trường họp người yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để 
kết hôn mà không nộp lại được Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp 
trước đây, thì người yêu cầu phải trình bày rõ lý do không nộp lại được Giấy xác 
nhận tình trạng hôn nhân. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận 
hồ sơ, Cơ quan đại diện có vãn bản gửi Cục Lãnh sự để trao đổi với nơi dự định 
đãng ký kết hôn trước đây để xác minh. Trường hợp không xác minh được hoặc 
không nhận được kết quả xác minh thì Cơ quan đại diện cho phép người yêu cầu 
lập văn bản cam đoan về tình trạng hôn nhân.

+ Nếu thấy hồ sơ đầy đủ, họp lệ, đúng quy định, thì thực hiện việc ghi vào 
Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, báo cáo Thủ trưởng Cơ quan đại diện 
ký Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cấp cho cho người yêu cầu.

5.2. Cách thức thưc hiên:0 •



- Người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trực tiép thực 
hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện nộp hồ sơ trực tiép hoặc gửi hồ sơ 
qua hệ thống bưu chính tới Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phụ trách 
khu vực lãnh sự nơi công dân Việt Nam cư trú.

- Ngoài các cách thực hiện nêu trên, nếu Cơ quan đại diện Việt Nam ở 
nước ngoài sử dụng Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung và 
kết nối với CSDLQGVDC, trong điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho phép, hồ 
sơ có thể nộp trực tuyến qua môi trường điện tử.

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
5.3.1. Thành phần hồ sơ:
* Giấy tờ phải xuất trình:
- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ căn

cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận Thẻ căn cước hoặc các giấy tờ khác, có 
dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng 
để chứng minh về nhân thân, quốc tịch của người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân. .

- Giấy tờ chứng minh đang cư trú ở nước sở tại (nếu có).
Trường hợp gửi hồ sơ qua đường hệ thống bưu chính thì nộp bản sao các 

giấy tờ nêu trên đã được chứng thực hợp lệ.
Trường hợp người yêu cầu là công dân Việt Nam đã được cấp số định danh 

cá nhân thì có thể xuất trình bản chính thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử (nếu 
nộp trực tiếp) hoặc nộp bản chụp giấy tờ này (nếu nộp qua hệ thống bưu chính 
hoặc gửi qua hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến) để chứng minh nhân thân khi 
cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho phép Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài kết 
nối với CSDLQGVDC.

* Giấy tờ phải nộp:
- Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo mẫu tại Phụ lục 

Thông tư 04/2024/TT-BTP (nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình 
thức trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính).

- Trường họp người yêu cầu đã có vợ hoặc đã có chồng nhưng đã ly hôn thì 
phải nộp bản sao giấy tò ly hôn đã có hiệu lực pháp luật; trường hợp người 
chồng hoặc người vợ đã chết thì phải nộp bản sao Giấy chứng tử hoặc giấy tờ 
chứng minh người đó đã chết.

- Trường họp đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký 
kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì phải nộp thêm:

+ Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do ủy  ban nhân dân cấp xã, nơi người 
đó thường trú trước khi xuất cảnh cấp, nếu trước khi xuất cảnh công dân Việt



Nam đã đủ tuổi kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam; 
trường họp trước khi xuất cảnh công dân Việt Nam đã đăng ký kết hôn, nhưng 
sau khi ra nước ngoài đã ly hôn hoặc người vợ, chồng kia đã chết thì nộp các 
giấy tờ chứng minh theo quy định (Trường họp người yêu cầu đã có vợ hoặc đã 
có chồng nhưng đã ly hôn thì phải nộp bản sao giấy tờ ly hôn đã có hiệu lực 
pháp luật; trường họp người chồng hoặc người vợ đã chết thì phải nộp bản sao 
Giấy chứng tử hoặc giấy tờ chứng minh người đó đã chết).

- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 
ngoài phụ trách khu vực lãnh sự nơi công dân Việt Nam đã cư ừú trước đây cấp 
nếu công dân Việt Nam đã từng cư trú ở nhiều nơi khác nhau. Trường hợp 
không thể xin được xác nhận tình trạng hôn nhân tại các nơi cư trú trước đây thì 
phải nộp văn bản cam đoan về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian cư 
trú ở các nơi đó và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã cam đoan.

- Văn bản ủy quyền (được chứng thực) theo quy định pháp luật trong 
trường họp ủy quyền thực hiện việc đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 
nhân. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, 
anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng 
thực.

- Trường họp người yêu cầu là công dân Việt Nam đã được cấp số định 
danh cá nhân, các thông tin của người đó đã được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư và Cơ quan đại diện đã sử dụng Phần mềm đăng ký, quản lý 
hộ tịch điện tử dùng chung thì Cơ quan đại diện khai thác thông tin trực tuyến 
theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Bộ Công an.

5.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
5.4. Thòi hạn giảỉ quyết:
03 ngày làm việc
5.5. Đổi tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân liên quan.
5.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phụ trách khu vực lãnh sự nơi 

công dân Việt Nam cư trú.
5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
5.8. Phí, lệ phí:
10 USD/bản.
5.9. Mẩu đơn, mẫu tờ khai:



Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo mẫu tại Phụ lục Thông 
tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

5.10. Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chính:
'  • • • «

- Trường hợp đề nghị cấp Giấy xác nhận tinh trạng hôn nhân nhằm mục 
đích kết hôn thì người yêu cầu phải đáp ứng đủ các điều kiện kết hôn theo quy 
định của Luật hôn nhân gia đình Việt Nam; cấp 01 bản Giấy xác nhận tình trạng 
hôn nhân nhằm mục đích kết hôn.

- Trường hợp đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng 
vào mục đích khác, thì số lượng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được cấp 
theo đề nghị.

* Lưu ý:
- Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp nhận, giải quyết yêu cầu 

đăng ký hộ tịch trực tuyến phù hợp với mức độ triển khai dịch vụ công trực 
tuyến và việc sử dụng đồng bộ Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng 
chung tại Cơ quan đại diện. Trường họp chưa tiếp nhận giải quyết đăng ký hộ 
tịch trực tuyến thì thông báo trên cổng thông tin điện tử của cơ quan mình hoặc 
có văn bản thông báo cho người yêu cầu và nêu rõ lý do; văn bản thông báo có 
thể gửi qua thư điện tử nếu người yêu cầu có địa chỉ thư điện tử.

- Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp sử dụng để đăng 
ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài không phải hợp pháp 
hóa lãnh sự. Trường họp có nghi ngờ về tính xác thực của giấy tờ, Cơ quan đại 
diện Việt Nam ở nước ngoài có thể yêu cầu giấy tờ đó phải được chứng nhận 
lãnh sự của cơ quan có thẩm quyền. Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước 
thứ ba cấp sử dụng để đăng ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 
ngoài phải được họp pháp hóa theo quy định. Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài 
ừong hồ sơ đăng ký hộ tịch phải được dịch sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh theo 
quy định.

- Đối với giấy tờ nộp, xuất trình nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình 
thức trực tiếp:

+ Trường họp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc 
hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì cán bộ lãnh sự không được yêu 
cầu xuất trình bản chính; nếu người yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản 
chính thì cán bộ lãnh sự kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký vào 
bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không được yêu cầu 
người đi đăng ký nộp bản sao có chứng thực.

+ Trường họp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, cán 
bộ lãnh sự có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin 
trong Tờ khai và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu người đăng ký



hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó. Cán bộ lãnh sự chụp 01 bản giấy tờ xuất 
trình xác nhận đã đối chiếu với bản chính, để lưu hồ sơ.

- Đối với giấy tờ gửi kèm theo nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình thức 
trực tuyến:

+ Bản chụp các giấy tờ gửi kèm theo hồ sơ trực tuyến phải bảo đảm rõ nét, 
đầy đủ, toàn vẹn về nội dung, là bản chụp bằng máy ảnh, điện thoại hoặc được 
chụp, được quét bằng thiết bị điện tử, từ giấy tờ được cấp hợp lệ, còn giá ừị sử 
dụng.

+ Trường hợp giấy tờ, tài liệu phải gửi kèm trong hồ sơ trực tuyến đã có 
bản sao điện tử hoặc đã có bản điện tử giấy tờ hộ tịch thì người yêu cầu được sử 
dụng bản điện tử này.

+ Khi đến cơ quan đãng ký hộ tịch nhận kết quả, người có yêu cầu phải 
xuất trình giấy tờ tuỳ thân, nộp các giấy tờ là thành phần hồ sơ theo quy định 
của pháp luật hộ tịch.

+ Trường hợp người yêu cầu không cung cấp được giấy tờ nêu trên theo 
quy đinh hoặc giấy tờ nộp, xuất trình bị tẩy xóa, sửa chữa, làm giả thì cơ quan 
đại diện hủy bỏ Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

- Cán bộ lãnh sự có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch 
theo quy định của pháp luật hộ tịch.

5.11. Căn cứ phảp ỉý của thủ tục hành chính:
- Luật Cơ quan đại diện nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước 

ngoài năm 2009 (Luật số 33/2009/QH12); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 
năm 2017 (Luật số 19/2017/QH14);

- Luật Hộ tịch năm 2014 (Luật số 60/2014/QH13);
- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 (Luật số 52/2014/QH13);
- Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (Luật số 24/2008/QH12); Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2014 (Luật số 
56/2014/QH13);

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đãng ký hộ tịch trực tuyến;

- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP ngày 09/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;



- Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 
ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định 
số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở 
dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Thông tư số 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số nội dung 
của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở 
dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Thông tư số 07/2023/TT-BNG ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại 
diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư số 03/2023/TT-BNG ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Bộ trường 
Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự;

- Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc 
tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 
28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 07/2025/TT-BNG ngày 13 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2023/TT-BNG 
ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc đăng 
ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự 
của Việt Nam ở nước ngoài.



CỘNG HOÀ XẴ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Kính gửi:(1)...................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ..................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................
Nơi cư trú:(2) .................................................................................................

Giấy tờ tùy thân:(3).........................................................................................

Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:.....................
Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới đây: 
Họ, chữ đệm, tên: ........................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................
Giới tính:(2) ........................Dân tộc:(2) .......................... Quốc tịch:(2).........
Nơi cư trú:(2).................................................................................................

Giấy tờ tùy thân:(3).....

Tình trạng hôn nhân:|4)

Mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:(5)

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại:.......................... ,ngày.........tháng
năm............

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)



Chú thích:
(1) Ghi rõ tên cơ quan cấp giấy XNTTHN.
(2) Chi ghi trong trường hợp người có yêu cầu đăng kỷ hộ tịch chưa cóỉkhông cung cấp số  

định danh cả nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dân.
Trường hợp phải cung cấp thông tin “Nơi cư trú” thì ghi theo nơi đãng kỷ thường trú; nếu 

không cỏ nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng 
ký thường trú và nơi đăng kỷ tạm trú thì ghì theo nơi ở  hiện tại.

(3  ̂ Ghi số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước (ví dụ: Căn cước công dân số  
025188001010 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 20/11/2021). Trường hợp kdĩông cỏ số  
định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ cân cước thì ghi giấy tờ hợp lệ thay thế (hộ chiếu, 
chứng minh nhân dân,...).

^  Chi ghi trong trường họp người phải cung cấp thông tin chưa có/không cung cấp số định 
danh cả nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dân.

Trường hợp phải cung cấp thông tin thì ghi như sau:
-  Nếu chưa bao giờ kết hôn thì ghi rõ là hiện tại chưa đăng ký kết hôn với ai.
- Nếu đang có vợ/chồng thì ghi rõ lả hiện tại đang có vợ/chồng là bà/ông... (Giấy chứng nhận 

kêt hôn sô..., do... cáp ngáy... tháng... năm...).
-  Nếu chung sống với nhau như vợ chồng trước ngày 03/01/1987 và chưa ly hôn hoặc không 

cổ sự kiện vợ (chồng) chết hoặc bị tuyên bố là đã chết thì ghi rõ là hiện tại đang có vợ/chồng là 
bà/ông....

- Nếu có đăng ký kết hôn hoặc chung sổng với nhau như vợ chồng trước ngày 03/01/1987, 
nhưng đã ly hôn và chưa kết hôn mới thì ghi rõ là đã đăng ký kết hôn hoặc đã có vợ/chồng, nhưng 
đã ly hôn theo Bản án/Quyết định ly hân số... ngày... thảng... năm... của Tòa án nhân dân...; hiện 
tại chưa đăng kỷ kêt hôn với ai.

- Nếu có đãng ký kết hôn hoặc chung sổng với nhau như vợ chồng trước ngày 03/01/1987, 
nhưng vợ/chồng đã chết và chưa kết hôn mới thì ghi rõ là đã đăng ký kết hôn hoặc đã có 
vợ/chồng, nhưng vợ/chồng đã chết (Giấy chứng từ/Trích lục khai từ/Bàn án sổ:... do... cấp ngày... 
tháng... năm...); hiện tại chưa đăng kỷ kết hôn với ai.

- Nếu người đang cỏ vợ/chồngyêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian trước 
khi đăng ký kết hồn thì ghi rõ là trong thời gian từ ngày... tháng.... năm.... đen
ngày....tháng  năm....chưa đăng ký kêt hôn với ai; hiện tại đang có vợ/chông là bà/ông... (Giấy
chứng nhận kết hôn sổ  . . . .  do ... cấp ngày... tháng...năm).

- Đối với công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân 
trong thời gian cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh; người đã qua nhiều nơi thường trú khác 
nhau đề nghị xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi thường trú trước đây thì khai về tình trạng hôn 
nhân của mình trong thời gian đã thường trú tại nơi đó (Ví dụ: Không đăng ký kêt hôn với ai trong
thời gian cư trú tạ i............................................. từ ngày..... tháng..... năm......... đến ngày.........
tháng...... năm........ ).

- Đổi với công dân Việt Nam đang cư trú ờ nước ngoài, có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn 
nhân trong thời gian cư trú ờ nước ngoài, thì khai về tình trạng hôn nhân cửa mình trong thời gian
cư trú tại nước đó (Ví dụ: trong thời gian cư trú tại CHLB Đức từ ngày...... tháng......năm........
đến ngày....... tháng........nãm.........không đăng ký kết hôn với ai tại Đại sứ quản Việt Nam tại
CHLB Đức).

(5) Ghi rõ mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp sử dụng Giấy xác 
nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn, thì phải ghi rỗ kết hôn với ai (họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, 
năm sinh; quốc tịch; giấy tờ tùy thân; nơi cư trú); nơi dự định đăng ký kết hôn.



6. Thủ tục đăng ký lại việc khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài 
và có quốc tịch Việt Nam

6.1. Trình tư thưc hiên:• • •

- Người có yêu cầu chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Cơ quan 
đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã đăng ký việc khai sinh trước đây. Đối với 
các trường hợp trước đây đã được đăng ký tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở 
nước ngoài, nay về Việt Nam cư trú, thì việc đăng ký lại khai sinh có thể được 
thực hiện tại UBND cấp xã/phường nơi đương sự đang cư trú.

- Cán bộ nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ, xác định tính 
họp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất ừình; đối chiếu thông 
tin trong Tờ khai với giấy tờ trong hồ sơ.

(i) Trường họp hồ sơ đầy đủ, họp lệ thì tiếp nhận hồ sơ;
(ii) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, họp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ 

bổ sung, hoàn thiện theo quy định. Sau khi hồ sơ được bổ sung, thực hiện lại 
bước (i); trường họp không thể bổ sung hồ sơ ngay thì phải có văn bản hướng 
dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, ký, ghi rõ họ tên của cán 
bộ lãnh sự.

(iii) Trường họp không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thi thông báo từ
r r '. 1 Á * _ * 2 •  Á, t Ạ _choi giải quyêt hô sơ.

- Cán bộ xử lý hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, đảm bảo hồ 
sơ đầy đủ, họp lệ và kiểm tra sổ hộ tịch và hồ sơ hộ tịch lưu tại Cơ quan đại 
diện:

+ Trường hợp hồ sơ càn bổ sung, hoàn thiện thi gửi thông báo về tình trạng 
hồ sơ cho người nộp hồ sơ - thực hiện lại bước (ii); hoặc không đủ điều kiện giải 
quyết, phải từ chối giải quyết thì gửi thông báo cho đương sự.

+ Trường hợp việc đãng ký hộ tịch trước đây là tại Cơ quan đại diện Việt 
Nam ở nước ngoài nhưng không còn sổ hộ tịch, thi trong thời hạn 02 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ họp lệ, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 
ngoài có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch 
tới Cục Lãnh sự. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn 
bản đề nghị xác minh, Cục Lãnh sự gửi kết quả xác minh tới Cơ quan đại diện 
Việt Nam ở nước ngoài.

Trường họp còn sổ hộ tịch lưu tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 
ngoài hoặc Cục Lãnh sự thì Cơ quan đại diện hướng dẫn người yêu cầu làm thủ 
tục đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch theo quy định.

+ Trường họp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân 
khác mà không thể trả kết quả đúng thời gian đã hẹn thì lập Phiếu xin lỗi và hẹn



lại ngày trả kết quả, trong đó nêu rõ lý do chậm ứả kết quả và thời gian hẹn trả 
kết quả, để gửi cho người có yêu cầu.

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được kết quả kiểm tra, 
xác minh, nếu thấy hồ sơ có căn cứ để đăng ký lại theo quy định pháp luật, cán 
bộ lãnh sự báo cáo Thủ trưởng Cơ quan đại diện xem xét, quyết định. Trường 
hợp Thủ trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đồng ý giải quyết thì 
cán bộ lãnh sự ghi nội dung khai sinh vào sổ đăng ký khai sinh và trình ký cấp 
Giấy khai sinh cho người yêu cầu.

- Người có yêu cầu đăng ký lại khai sinh kiểm ữa thông tin ưên Giấy khai 
sinh, trong sổ đăng ký khai sinh và ký tên vào sổ đăng ký khai sinh, nhận Giấy 
khai sinh.

6.2. Cách thức thưc hiên:• ■

- Người có yêu cầu đăng ký lại khai sinh trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền 
cho người khác thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu 
chính tới Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã đăng ký việc khai sinh 
trước đây.

- Ngoài các cách thực hiện nêu trên, nếu Cơ quan đại diện sử dụng Phần 
mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung và kết nối với CSDLQGVDC, 
trong điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho phép, hồ sơ có thể nộp trực tuyến qua 
môi trường điện tử.

: 6.3. Thành phần, sổ lượng hồ sơ:
6.3.1. Thành phàn hồ sơ:
* Giấy tờ phải xuất trình:
- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ căn 

cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận Thẻ căn cước hoặc các giấy tờ khác có 
dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng 
để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký lại khai sinh.

- Giấy tờ chứng minh đang cư trú ở nước sở tại (nếu có).
Trường họp gửi hồ sơ qua đường hệ thống bưu chính thì nộp bản sao các 

giấy tờ nêu trên đã được chứng thực họp lệ.
Trường họp người yêu cầu là công dân Việt Nam đã được cấp số định danh 

cá nhân thì có thể xuất trình bản chính thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử (nếu 
nộp trực tiếp) hoặc nộp bản chụp giấy tờ này (nếu nộp qua hệ thống bưu chính 
hoặc gửi qua hệ thống đãng ký hộ tịch trực tuyến) để chứng minh nhân thân khi 
cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho phép Cơ quan đại diện kết nối với CSDLQGVDC.

* Giấy tờ phải nộp:



»

- Tờ khai đăng ký lại khai sinh theo mẫu tại Phụ lục Thông tư số 
04/2024/TT-BTP (nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức ừực 
tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính), trong đó có cam đoan của người yêu cầu về 
việc đã đăng ký khai sinh nhưng người đó không lưu giữ được bản chính Giấy 
khai sinh.

- Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài 
liệu khác trong đó có thông tin liên quan đến nội dung khai sinh, gồm:

+ Bản sao, bản chụp giấy khai sinh do Cơ quan đại diện đã cấp trước đây.
+ Trường hợp người yêu cầu không có bản sao, bản chụp giấy khai sinh bị 

mất thi phải nộp bản sao giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp 
hợp lệ như: Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu; 
Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, giấy tờ chứng minh về nơi cư trú; Bằng tốt nghiệp, Giấy 
chứng nhận, Chứng chỉ, Học bạ, Hồ sơ học tập do cơ quan đào tạo, quản lý giáo 
dục có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận; Giấy tờ khác có thông tin về họ tên, 
ngày, tháng, năm sinh của người được đăng ký lại khai sinh.

- Người yêu cầu đăng ký khai sinh có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao các 
giấy tờ nêu trên (nếu có) và phải cam đoan đã nộp đủ các giấy tờ mình có. 
Trường họp người yêu cầu đăng ký khai sinh cam đoan không đúng sự thật, cố ý 
chỉ nộp bản sao giấy tờ có lợi để đăng ký khai sinh thì việc đăng ký khai sinh 
không có giá trị pháp lý.

- Văn bản ủy quyền (được chứng thực) theo quy định của pháp luật trong 
trường họp ủy quyền thực hiện việc đăng ký lại khai sinh. Trường họp người 
được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người 
ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.

6.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
6.4. Thời hạn giải quyết:
05 ngày làm việc; trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không 

quá 25 ngày làm việc.
6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân liên quan.
6.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã đăng ký việc khai sinh trước

đây.
6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy khai sinh.
6.8. Phí, lệ phí:



15 USD/ bản.
6.9. Mấu đơn, mẫu tờ khai:
Tờ khai đăng ký lại khai sinh theo mẫu tại Phụ lục Thông tư số 

04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
6.10. Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chính:
- Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã đăng ký khai sinh tại Cơ 

quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trước ngày 01/01/2016 nhưng sổ đăng ký 
khai sinh và bản chính Giấy khai sinh đều bị mất.

- Người được đăng ký lại khai sinh còn sống tại thời điểm yêu cầu đăng ký 
lại khai sinh.

- Người yêu cầu có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội 
dung liên quan đến việc đăng ký lại khai sinh.

* Lưu ý:
- Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp nhận, giải quyết yêu cầu 

đăng ký hộ tịch trực tuyến phù hợp với mức độ triển khai dịch vụ công trực 
tuyến và việc sử dụng đồng bộ Phàn mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng 
chung tại cơ quan mình. Trường hợp chưa tiếp nhận giải quyết đăng ký hộ tịch 
trực tuyến thì thông báo trên cổng thông tin điện tử của cơ quan mình hoặc có 
văn bản thông báo cho người yêu cầu và nêu rõ lý do; văn bản thông báo có thể 
gửi qua thư điện tử nếu người yêu cầu có địa chỉ thư điện tử.

- Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp sử dụng để đăng 
ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài không phải họp pháp 
hóa lãnh sự. Trường họp có nghi ngờ về tính xác thực của giấy tờ, Cơ quan đại 
diện Việt Nam ở nước ngoài có thể yêu cầu giấy tờ đó phải được chứng nhận 
lãnh sự của cơ quan có thẩm quyền. Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước 
thứ ba cấp sử dụng để đăng ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 
ngoài phải được họp pháp hóa theo quy định. Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài 
trong hồ sơ đăng ký hộ tịch phải được dịch sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh theo 
quy định.

- Đối với giấy tờ nộp, xuất trình nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình 
thức trực tiếp:

+ Trường hợp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc 
hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì cán bộ lãnh sự không được yêu 
cầu xuất trình bản chính; nếu người yêu cầu chỉ nộp bàn chụp và xuất trình bản 
chính thì cán bộ lãnh sự kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký vào 
bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không được yêu cầu 
người đi đăng ký nộp bản sao có chứng thực.



+ Trường hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, cán 
bộ lãnh sự cỏ trách nhiệm kiểm ừa giấy tờ xuất trinh, đối chiếu với thông tin 
trong Tờ khai và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu người đăng ký 
hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó. Cán bộ lãnh sự chụp 01 bản giấy tờ xuất 
trình xác nhận đã đối chiếu với bản chính, để lưu hồ sơ.

- Đối với giấy tờ gửi kèm theo nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình thức 
trực tuyến:

+ Bản chụp các giấy tờ gửi kèm theo hồ sơ trực tuyến phải bảo đảm rỗ nét, 
đầy đủ, toàn vẹn về nội dung, là bản chụp bằng máy ảnh, điện thoại hoặc được 
chụp, được quét bằng thiết bị điện tử, từ giấy tờ được cấp hợp lệ, còn giá trị sử 
dụng.

+ Trường họp giấy tờ, tài liệu phải gửi kèm trong hồ sơ trực tuyến đã có 
bản sao điện tử hoặc đã có bản điện tử giấy tờ hộ tịch thì người yêu cầu được sử 
dụng bản điện tử này.

+ Khi đến cơ quan đăng ký hộ tịch nhận kết quả, người có yêu cầu phải 
xuất trình giấy tờ tuỳ thân, nộp các giấy tờ là thành phần hồ sơ theo quy định 
của pháp luật hộ tịch.

+ Trường họp người yêu cầu không cung cấp được giấy tờ nêu trên theo 
quy định hoặc giấy tờ nộp, xuất trình bị tẩy xóa, sửa chữa, làm giả thì cơ quan 
đại diện hủy bỏ kết quả đăng ký lại khai sinh.

- Cán bộ lãnh sự có ừách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch 
theo quy định của pháp luật hộ tịch.

6.11. Căn cứ pháp lý của thử tục hành chính:
- Luật Cơ quan đại diện nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ờ nước 

ngoài năm 2009 (Luật số 33/2009/QH12); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ờ nước ngoài 
năm 2017 (Luật số 19/2017/QH14);

- Luật Hộ tịch năm 2014 (Luật số 60/2014/QH13);
- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 (Luật số 52/2014/QH13);
- Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (Luật số 24/2008/QH12); Luật sửa 

đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2014 (Luật số 
56/2014/QH13);

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;



- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP ngày 09/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

- Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chể độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 
ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định 
số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở 
dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Thông tư số 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số nội dung 
của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở 
dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Thông tư số 07/2023/TT-BNG ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại 
diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư số 03/2023/TT-BNG ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự;

- Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc 
tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 
28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy đinh chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 07/2025/TT-BNG ngày 13 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2023/TT-BNG 
ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc đăng 
ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự 
của Việt Nam ở nước ngoài.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH
Kính gửi:(1)................................ ..........................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ......... :...................................
Ngày, tháng, năm sinh:................................................................
Nơi cư t r ú : ..............................................................................

Giấy tờ tùy thân:

Quan hệ với người được khai sinh: .................................................
Đề nghị cơ quan đăng ký lại khai sinh cho ngưòi có tên dưới đây: 
Họ, chữ đệm, tên: ........................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:..................................... ghi bằng chữ: .......

Giới tính:.................... Dân tộc:............................Quốc tịch:........
Nơi sinh:(4)....................................................................................
Quê quán: .....................................................................................
Họ, chữ đệm, tên ngưòi mẹ:.........................................................
Năm sinh:(5)..............................Dân tộc:(2)...............Quốc tịch: (-2\.
Nơi cư trú: ^  .................................................................................

Giấy tờ tùy thân:(3)........................................................................
Họ, chữ đệm, tên người cha:........................................................
Năm s in h : ..............................Dân tộc: ^ ...............Quốc tịch: ^
Nơi cư trú: ^  ................................................................................

Giấy tờ tùy thân: ^ ....................................................................................................
Đã đăng ký khai sinh tại:(6)........................................................................................
Giấy khai sinh số:(7)............................. , quyển số ........... ngày....../

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và đã nộp đủ các giấy tờ 
hiện có. Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cam đoan của minh.

Làm  t ạ i : ........................................... . n g à y .................. th á n g .................n ă m .........................

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Đề nghị cấp bản saow : Có n ,  Không ũ  
Số lượng:... bản



Chú thích:
(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký lại khai sinh
^  Chi ghi trong trường hợp người có yêu cầu đăng kỷ hộ tịch chưa có/không 

cung cấp số định danh cả nhân/căn cước công dăn/thẻ căn cước/chứng minh nhân 
dân; không cung cấp đầy đủ thông tin ngày, tháng, năm sinh.

Trường hợp phải cung cấp thông tin “Nơi cư trú” thì ghì theo nơi đăng kỷ 
thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; 
trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi ở 
hiện tại.

® Ghi sổ định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước (ví dụ: Căn cước 
công dân số 025188001010 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 20/ỈỈ/2021). 
Trường hợp không có số định danh cá nhăn/căn cước công dân/thẻ căn cước thì ghi 
giấy tờ hợp lệ thay thế (hộ chiếu, chứng minh nhân dân,...).

(4) Trường hợp sinh tại cơ sở y tế thì ghi rõ tên cơ sở y tế và địa chỉ cơ sở y tế đó; 
trường họp sinh ra ngoài cơ sở y té thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (xã, huyện, 
tỉnh) nơi sinh ra; trường hợp không rõ nơi sinh đầy đủ thì chỉ ghi địa danh hành chính 
cấp tỉnh.

Ghi đầy đủ ngày, tháng sinh của cha, mẹ (nếu có).
• (6) Ghi tên cơ quan đã đăng ký khai sinh trước đây.

(7) Chỉ khai trong trường họp biết rõ.
(8) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.



7. Thủ tục đăng ký khai tử cho công dân Việt Nam ở nước ngoài
7.1. Trình tư thưc hiên:• • •

- Người có yêu cầu chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Cơ quan 
đại diện Việt Nam ở nước ngoài phụ trách khu vực lãnh sự nơi cư trú cuối cùng 
của người chết hoặc nơi phát hiện thi thể.

- Cán bộ nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ, xác định tính 
họp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình; đối chiếu thông 
tin ừong Tờ khai với giấy tờ ừong hồ sơ:

(i) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ;
(ii) Trường họp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ 

bổ sung, hoàn thiện theo quy định. Sau khi hồ sơ được bổ sung, thực hiện lại 
bước (i); trường họp không thể bổ sung hồ sơ ngay thì phải có văn bản hướng 
dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, ký, ghi rõ họ tên của cán 
bộ lãnh sự.

(iii) Trường hợp không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì thông báo từ
r _ _ _ _ Ị \_ 1 A » * * ■  Á. 1 Á __choi giải quyêt ho sơ.

- Cán bộ xử lý hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, đảm bảo hồ 
sơ đầy đủ, họp lệ:

+ Trường họp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện thì gửi thông báo về tình trạng 
hồ sơ cho người nộp hồ sơ - thực hiện lại bước (ii); hoặc không đủ điều kiện giải 
quyết, phải từ chối giải quyết thì gửi thông báo cho đương sự.

+ Trường họp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân 
khác mà không thể trả kết quả đúng thời gian đã hẹn thì lập Phiếu xin lỗi và hẹn 
lại ngày trả kết quả, trong đó nêu rõ lý do chậm trả kết quả và thời gian hẹn trả 
kết quả, để gửi cho người có yêu cầu.

+ Nếu thấy hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đúng quy định, thì cán bộ lãnh sự thực 
hiện việc ghi nội dung khai tử vào sổ đăng ký khai tử và báo cáo Thủ trưởng Cơ 
quan đại diện xem xét ký Trích lục khai tử cấp cho người được đăng ký khai tử.

- Người có yêu cầu đãng ký khai tử kiểm ừa thông tin trên trích lục khai tử,
trong Sổ đăng ký khai tử và ký tên vào sổ đăng ký khai tử, nhận Trích lục khai 
tử. '

7.2. Cách thức thưc hiên:
* *

- Người có yêu cầu đãng ký khai tử trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho 
người khác thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính 
tới Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phụ trách khu vực lãnh sự nơi cư 
trú cuối cùng của người chết hoặc nơi phát hiện thi thể.



- Ngoài các cách thực hiện nêu trên, nếu Cơ quan đại diện Việt Nam ở 
nước ngoài sử dụng Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung và 
kết nối với CSDLQGVDC, trong điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho phép, hồ 
sơ có thể nộp trực tuyến qua môi trường điện tử.

7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
7.3.1. Thành phần hồ sơ:
* Giấy tờ phải xuất trình:
- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ căn 

cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận Thẻ căn cước hoặc các giấy tờ khác có 
dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng 
để chứng minh về nhân thân, quốc tịch của người có yêu cầu đăng ký khai tử.

- Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá ữị thay thế hộ chiểu, chứng minh nhân dân, 
thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông 
tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về 
nhân thân, quốc tịch của người chết.

Trường họp gửi hồ sơ qua đường bưu chính thì nộp bản sao các giấy tờ nêu 
trên đấ được chứng thực hợp lệ.

Trường hợp người yêu cầu là công dân Việt Nam đã được cấp số định danh 
cá nhân thì có thể xuất trình bản chính thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử (nếu 
nộp trực tiếp) hoặc nộp bản chụp giấy tờ này (nếu nộp qua hệ thống bưu chính 
hoặc gửi qua hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến) để chứng minh nhân thân khi 
cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho phép Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài kết 
nối với CSDLQGVDC.

- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú cuối cùng của người chết để xác định thẩm 
quyền; trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết thì 
xuất trình giấy tờ chứng minh nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể của 
người chết.

* Giấy tờ phải nộp:
- Tờ khai đăng ký khai tử theo mẫu tại Phụ lục Thông tư 04/2024/TT-BTP 

(nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp hoặc qua hệ 
thống bưu chính).

- Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế Giấy báo tử do cơ quan có thẩm quyền 
của nước ngoài cấp.

- Văn bản ủy quyền (được chứng thực) theo quy định của pháp luật trong 
trường họp ủy quyền thực hiện việc đăng ký khai tử. Trường hợp người được ủy 
quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền 
thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.



7.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
7.4. Thòi hạn giải quyết:
Ngay ừong ngày tiếp nhận hồ sơ, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà 

không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. 
Trường họp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc.

7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân liên quan.
7.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phụ trách khu vực lãnh sự nơi cư 

trú cuối cùng của người chết hoặc nơi phát hiện thi thể.
7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Trích lục khai tử
7.8. Phí, lệ phí:
05 USD/bản.
7.9. Mầu đơn, mẫu tờ khai:
Tờ khai đãng ký khai tử theo mẫu tại Phụ lục Thông tư số 04/2024/TT-BTP 

ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
7.10. Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chính:
* Lưu ý:
- Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp nhận, giải quyết yêu cầu 

đăng ký hộ tịch trực tuyến phù hợp với mức độ triển khai dịch vụ công trực 
tuyến và việc sử dụng đồng bộ Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng 
chung tại cơ quan mình. Trường họp chưa tiếp nhận giải quyết đăng ký hộ tịch 
trực tuyến thi thông báo ừên cổng thông tin điện tử của cơ quan mình hoặc có 
văn bản thông báo cho người yêu cầu và nêu rõ lý do; văn bản thông báo có thể 
gửi qua thư điện tử nếu người yêu cầu có địa chỉ thư điện tử.

- Giấy tờ do cơ quan cỏ thẩm quyền của nước sở tại cấp sử dụng để đăng 
ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài không phải hợp pháp 
hóa lãnh sự. Trường họp có nghi ngờ về tính xác thực của giấy tờ, Cơ quan đại 
diện Việt Nam ở nước ngoài có thể yêu cầu giấy tờ đó phải được chứng nhận 
lãnh sự của cơ quan có thẩm quyền. Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước 
thứ ba cấp sử dụng để đăng ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện phải được họp pháp 
hóa theo quy đinh. Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài trong hồ sơ đăng ký hộ tịch 
phải được dịch sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh theo quy định.

TA Á • _ / • _• Ạ_ 1 \ A _ Á, , \ 1 Ạ ____^ _ Ạ__ _ À A 1 Ạ , 1 1' 1- Đôi với giây tờ nộp, xuât trình nêu người yêu câu nộp ho sơ theo hình 
thức trực tiếp:



+ Trường hợp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc 
hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì cán bộ lãnh sự không được yêu 
cầu xuất trình bản chính; nếu người yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản 
chính thì cán bộ lãnh sự kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký vào 
bản chụp xác nhận về việc đã đói chiếu nội dung giấy tờ đó, không được yêu cầu 
người đi đăng ký nộp bản sao có chứng thực.

+ Trường hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, cán 
bộ lãnh sự có trách nhiệm kiểm tra giấy tò xuất trình, đối chiếu với thông tin 
trong Tờ khai và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu người đăng ký 
hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó. Cán bộ lãnh sự chụp 01 bản giấy tờ xuất 
trình xác nhận đã đối chiếu với bản chính, để lưu hồ sơ.

- Đối với giấy tờ gửi kèm theo nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hĩnh thức 
trực tuyến:

+ Bản chụp các giấy tờ gửi kèm theo hồ sơ trực tuyến phải bảo đảm rố nét, 
đầy đủ, toàn vẹn về nội dung, là bản chụp bằng máy ảnh, điện thoại hoặc được 
chụp, được quét bằng thiết bị điện tử, từ giấy tờ được cấp hợp lệ, còn giá trị sử 
dụng.

+ Trường hợp giấy tờ, tài liệu phải gửi kèm trong hồ sơ trực tuyến đã có 
bản sao điện tử hoặc đã có bản điện tử giấy tờ hộ tịch thì người yêu cầu được sử 
dụng bản điện tử này.

: + Khi đến cơ quan đăng ký hộ tịch nhận kết quả, người có yêu cầu phải 
xuất trình giấy tờ tuỳ thân, nộp các giấy tờ là thành phàn hồ sơ theo quy định 
của pháp luật hộ tịch.

+ Trường hợp người yêu cầu không cung cấp được giấy tờ nêu trên theo 
quy định hoặc giấy tờ nộp, xuất hình bị tẩy xóa, sửa chữa, làm giả thì cơ quan 
đại diện hủy bỏ kết quả đăng ký lại khai sinh.

- Cán bộ lãnh sự có ữách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch 
theo quy định của pháp luật hộ tịch.

7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Cơ quan đại diện nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước 

ngoài năm 2009 (Luật số 33/2009/QH12); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 
năm 2017 (Luật số 19/2017/QH14);

- Luật Hộ tịch năm 2014 (Luật số 60/2014/QH13);
- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 (Luật số 52/2014/QH13);



- Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (Luật số 24/2008/QH12); Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2014 (Luật số 
56/2014/QH13);

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP ngày 09/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

- Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí ữong lĩnh vực 
ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiét thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định 
số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Thông tư sổ 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở 
dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Thông tư số 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số nội dung 
của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở 
dữ liệu hộ tịch điện tử, đãng ký hộ tịch trực tuyến;

- Thông tư số 07/2023/TT-BNG ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại 
diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư số 03/2023/TT-BNG ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự;

- Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc 
tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 
28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của



Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 07/2025/TT-BNG ngày 13 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2023/TT-BNG 
ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc đăng 
ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự 
của Việt Nam ở nước ngoài.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI TỬ

Kính gửi: w ..............
Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:
Ngày, tháng, năm sinh:................
Nơi cư trú:(2)...............................

Giấy tờ tùy thân:(3) .........................................................................................

Quan hệ với người đã chét:.............................................................................
Đề nghị cơ quan đăng kỷ khai tử cho người có tên dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên: .........................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................................
Giới tính: ^ .....................Dân tộc: ®........................ Quốc tịch: ® .................
Nơi cư trú cuối cùng:(2)..................................................................................

Giấy tờ tùy thân:(3).........................................................................................

Đã chết vào lúc:....................giờ.......... phút, ngày............tháng.......... năm
Nơi chết:........................................................................................................

Nguyên nhân chết: ....................................................................................................
Số Giấy báo tử/Giấy tờ thay thế Giấy báo tử:(4)...........................do...........................
...........................................................................cấp ngày....... tháng......năm........
Tôi cam đoan những nội dung khai ưên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: ........................... . ngày.....  tháng.....năm ......

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Đề nghị cấp bản sao^: Có nn, Không ũ
Số lượng:........bản



Chú thích:
^  Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai tử.
(2) Chi ghì trong trường hợp người có yêu cầu đăng ký hộ tịch chưa có/không 

cung cấp sổ định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân 
dân; không cung cấp đầy đủ thông tin ngày, tháng, năm sinh.

Trường hợp phải cung cấp thông tin “Nơi cư trú” thì ghì theo nơi đãng ký 
thường trú; nếu không có nơi đăng kỷ thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; 
trường hợp không cỏ nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi ở 
hiện tại.

^  Ghi số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước (vỉ dụ: Căn cước 
công dân sổ 025Ỉ880010Ỉ0 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 20/11/2021). 
Trường hợp không có sổ định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước thì ghi 
giẩy tờ hợp lệ thay thế (hộ chiếu, chứng minh nhân dân,...).

Nếu ghi theo Giấy báo tử, thì gạch cụm từ “Giấy tờ thay thế Giấy báo tử”; 
nếu ghi theo số Giấy tờ thay thế Giấy báo tử thì ghi rõ tên, số giấy tờ và gạch cụm từ 
“Giấy báo tử”; trường họrp không có thì mục này để trống.

(5) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.



8. Thủ tục đăng ký lại khai tử
8.1. Trình tư thưc hiên:• • •

- Người có yêu cầu chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Cơ quan 
đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi đã đăng ký việc khai tử trước đây.

- Cán bộ nhận hồ sơ cỏ trách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ, xác định tính 
họp lệ của giấy tờ ừong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình; đối chiếu thông 
tin trong Tờ khai vói giấy tờ trong hồ sơ.

(i) Trường họp hồ sơ đầy đủ, họp lệ thì tiếp nhận hồ sơ;
(ii) Trường họp hồ sơ chưa đầy đủ, họp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ 

bổ sung, hoàn thiện theo quy định. Sau khi hồ sơ được bổ sung, thực hiện lại 
bước (i); trường họp không thể bổ sung hồ sơ ngay thì phải cỏ văn bản hướng 
dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung càn bổ sung, ký, ghi rõ họ tên của cán 
bộ lãnh sự.

(iii) Trường họp không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì thông báo từ
r r \1 Ậ • _• •> • _ _ ị , t ổ __choi giải quyêt ho sơ.

- Cán bộ xử lý hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, đảm bảo hồ 
sơ đầy đủ, họp lệ và kiểm tra sổ hộ tịch và hồ sơ hộ tịch lưu tại Cơ quan đại 
diện:

+ Trường họp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện thì gửi thông báo về tình trạng 
hồ sơ cho người nộp hồ sơ - thực hiện lại bước (ii); hoặc không đủ điều kiện giải 
quyết, phảỉ từ chối giải quyết thi gửi thông báo cho đương sự.

+ Trường họp việc đãng ký hộ tịch trước đây là tại Cơ quan đại diện nhưng 
không còn sổ hộ tịch, thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 
giấy tờ hợp ỉệ, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm gửi văn 
bản đề nghị xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tới Cục Lãnh sự. Trong thời hạn 
05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị xác minh, Cục Lãnh sự 
gửi kết quả xác minh tới Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Trường hợp còn sổ hộ tịch lưu tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 
ngoài hoặc Cục Lãnh sự thì Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hướng dẫn 
người yêu cầu làm thủ tục đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch theo quy định.

+ Trường họp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân 
khác mà không thể trả kết quả đúng thời gian đã hẹn thì lập Phiếu xin lỗi và hẹn 
lại ngày trả kết quả, trong đó nêu rõ lý do chậm ữả kết quả và thời gian hẹn trả 
kết quả, để gửi cho người có yêu cầu.

+ Trọng thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được kết quả kiểm tra, 
xác minh, nếu thấy hồ sơ có căn cứ để đăng ký lại theo quy định pháp luật, cán 
bộ lãnh sự báo cáo Thủ trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài xem



xét, quyết định. Trường hợp Thủ trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 
ngoài đồng ý giải quyết thì cán bộ lãnh sự ghi nội dung khai tử vào sổ đăng ký 
khai tử và trình ký cấp Trích lục khai tử cho người yêu cầu.

- Người có yêu cầu đăng ký lại khai tử kiểm ữa thông tin ữên Trích lục 
khai tử, trong sổ đăng ký khai tử và ký tên vào sổ đăng ký khai tử, nhận Trích 
lục khai tử.

5.2. Cách thức thưc hiên:• »

- Người có yêu cầu đăng ký lại khai tử trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền 
cho người khác thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu 
chính tới Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi đã đăng ký việc khai tử 
trước đây.

- Ngoài các cách thực hiện nêu ữên, nếu Cơ quan đại diện Việt Nam ở 
nước ngoài sử dụng Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung và 
kết nối với CSDLQGVDC, trong điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho phép, hồ 
sơ có thể nộp trực tuyến qua môi trường điện tử.

8.3. Thành phần, sổ lượng hồ sơ:
- 8.3.1. Thành phần hồ sơ:

*Giấy tờ phải xuất trình:
- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ căn 

cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận Thẻ căn cước hoặc các giấy tờ khác có 
dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng 
để chứng minh về nhân thân, quốc tịch của người có yêu cầu đăng ký lại khai tử. 
Trường hợp gửi hồ sơ qua đường hệ thống bưu chính thì nộp bản sao các giấy tờ 
nêu trên đã được chứng thực hợp lệ.

Trường hợp người yêu cầu là công dân Việt Nam và đã được cấp thẻ Căn 
cước công dân hoặc thẻ Căn cước có số định danh cá nhân thì có thể xuất trình 
bản chính thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử (néu nộp trực tiếp) hoặc nộp bản 
chụp giấy tờ này (nếu nộp qua hệ thống bưu chính hoặc gửi qua hệ thống đăng 
ký hộ tịch trực tuyến) để chứng minh nhân thân khi cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho 
phép Cơ quan đại diện kết nối với CSDLQGVDC.

*Giấy tờ phải nộp:
- Tờ khai đăng ký lại khai tử theo mẫu tại Phụ lục Thông tư 04/2024/TT- 

BTP (nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp hoặc qua 
hệ thống bưu chính).

- Bản sao Giấy chứng tử trước đây được cấp họp lệ. Nếu không có bản sao 
Giấy chứng tử trước đây được cấp hợp lệ thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ liên 
quan có nội dung chứng minh sự kiện chết.



- Văn bản ủy quyền (được chứng thực) theo quy định của pháp luật trong 
trường họp ủy quyền thực hiện đăng ký lại khai tử. Trường họp người được ủy 
quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền 
thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.

8.3.2. SỐ lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
8.4. Thời hạn giãi quyết:
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và hồ sơ đó không phải xác 

minh. Trường họp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 
10 ngày làm việc.

8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân liên quan.
8.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
Cơ quan đại diện đã đãng ký việc khai tử trước đây.
8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Trích lục khai tử.
8.8. Phí, lệ phí:
15 USD/ bản.
8.9. Mầu đơn, mẫu tờ khai:
Tờ khai đăng ký lại khai tử theo mẫu tại Phụ lục Thông tư số 04/2024/TT- 

BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
8.10. Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chính:

*  *  *  *  «

- Công dân Việt Nam đã từng được đăng ký khai tử tại Cơ quan đại diện 
trước ngày 01/01/2016 nhưng sổ đãng ký khai tử và bản chính Giấy chứng tử 
đều bị mất.

- Người yêu cầu có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội 
dung liên quan đến việc đăng ký lại khai tử.

* Lưu ý:
- Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp nhận, giải quyết yêu cầu 

đãng ký hộ tịch trực tuyến phù họp với mức độ triển khai dịch vụ công trực 
tuyến và việc sử dụng đồng bộ Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng 
chung tại Cơ quan đại diện. Trường họp chưa tiếp nhận giải quyết đăng ký hộ 
tịch trực tuyến thì thông báo trên cổng thông tin điện tử của cơ quan mình hoặc 
có văn bản thông báo cho người yêu cầu và nêu rõ lý do; văn bản thông báo có 
thể gửi qua thư điện tử nếu người yêu cầu có địa chỉ thư điện tử.

- Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp sử dụng để đăng 
ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện không phải họp pháp hóa lãnh sự. Trường họp có



nghi ngờ về tính xác thực của giấy tờ, Cơ quan đại diện có thể yêu cầu giấy tờ 
đó phải được chứng nhận lãnh sự của cơ quan có thẩm quyền. Giấy tờ do cơ 
quan có thẩm quyền của nước thứ ba cấp sử dụng để đăng ký hộ tịch tại Cơ quan 
đại diện phải được hợp pháp hóa theo quy định. Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài 
trong hồ sơ đăng ký hộ tịch phải được dịch sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh theo 
quy định.

- Đối với giấy tờ nộp, xuất trình nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình 
thức trực tiếp:

+ Trường họp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc 
hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì cán bộ lấnh sự không được yêu 
cầu xuất trình bản chính; nếu người yêu càu chỉ nộp bản chụp và xuất trinh bản 
chính thì cán bộ lãnh sự kiểm tra, đối chiểu bản chụp với bản chính và ký vào 
bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không được yêu cầu 
người đi đăng ký nộp bản sao có chứng thực.

+ Trương hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, cán 
bộ lãnh sự có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin 
trong Tờ khai và trả lại cho người xuất trình, không được yêu càu người đãng ký 
hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó. Cán bộ lãnh sự chụp 01 bản giấy tờ xuất 
trình xác nhận đã đối chiếu với bản chính, để lưu hồ sơ.

- Đối với giấy tờ gửi kèm theo nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình thức 
trực tuyến:

+ Bản chụp các giấy tờ gửi kèm theo hồ sơ trực tuyến phải bảo đảm rõ nét, 
đầy đủ, toàn vẹn về nội dung, là bản chụp bằng máy ảnh, điện thoại hoặc được 
chụp, được quét bằng thiết bị điện tử, từ giấy tờ được cấp họp lệ, còn giá trị sử 
dụng.

+ Trường họp giấy tờ, tài liệu phải gửi kèm trong hồ sơ trực tuyến đã có 
bản sao điện tử hoặc đã có bản điện tử giấy tờ hộ tịch thì người yêu cầu được sử 
dụng bản điện tử này.

+ Khi đến cơ quan đăng ký hộ tịch nhận kết quả, người có yêu cầu phải 
xuất trình giấy tờ tuỳ thân, nộp các giấy tờ là thành phần hồ sơ theo quy định 
của pháp luật hộ tịch.

+ Trường hợp người yêu cầu không cung cấp được giấy tờ nêu trên theo 
quy định hoặc giấy tờ nộp, xuất trình bị tẩy xóa, sửa chữa, làm giả thì cơ quan 
đại diện hủy bỏ kết quả đăng ký lại khai tử.

- Cán bộ lãnh sự có ừách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch 
theo quy định của pháp luật hộ tịch.

8.11. Căn cú’ pháp ỉý của thủ tục hành chính:



- Luật Cơ quan đại diện nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước 
ngoài năm 2009 (Luật số 33/2009/QH12); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 
năm 2017 (Luật số 19/2017/QH14);

- Luật Hộ tịch năm 2014 (Luật số 60/2014/QH13);
- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 (Luật số 52/2014/QH13);
- Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (Luật số 24/2008/QH12); Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2014 (Luật số 
56/2014/QH13);

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP ngày 09/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

- Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí ừong lĩnh vực 
ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định 
số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở 
dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Thông tư số 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số nội dung 
của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết một sổ điều và biện pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở 
dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Thông tư số 07/2023/TT-BNG ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại 
diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;



- Thông tư số 03/2023/TT-BNG ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự;

- Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc 
tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư sổ 04/2020/TT-BTP ngày 
28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 07/2025/TT-BNG ngày 13 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2023/TT-BNG 
ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc đăng 
ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự 
của Việt Nam ở nước ngoài.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI TỬ

Kính gửi:(1).... .......................................................
Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:............................................
Ngày, tháng, năm sinh:.............................................................
Nơi cư trú:(2)............................................................................

Giấy tờ tùy thân:(3) ...................................................................................................

Quan hệ với người đã chết:........................................................................................
Đề nghị cơ quan đăng ký lại khai tử cho người có tên dướỉ đây:
Họ, chữ đệm, tên: ....................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: .............................................................................................
Giới tính:(2)..................... Dân tộc:(2).......................Quốc tịch:(2).............................
Nơi cư trú cuối cùng: ® .............................................................................................

Giấy tờ tùy thân:(3)...................................................................................................

Đã chết vào lúc:................... giờ.......... phút, ngày............ tháng.......... năm ..........
Nơi chết:..................................................................................................................

Nguyên nhân chết:(4)................................................................................................
Đã đăng ký khai tử tại:(5)...,..................................ngày.........tháng..........năm........
Giấy chứng tử/Trích lục khai tử số: ^ ................................. , quyển số: ^ ...................
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: ........................... , ngày...... thảng.... năm ......
Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Đe nghị cấp bản sac/7): Có ũ ,  Không ũ  
Số lượng:........bản



Chú thíchỉ
(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký lại khai tử.

Chì ghi trong trường hợp người có yêu cầu đăng ký hộ tịch chưa có/khổng 
cung cấp số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân 
dân; không cung cấp đầy đủ thông tin ngày, tháng, năm sinh.

Trường hợp phải cung cấp thông tin "Nơi cư trú” thì ghi theo nơi đăng ký 
thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghì theo nơi đăng kỷ tạm trú; 
trường hợp không có nơi đăng kỷ thưởng trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi ở 
hiện tại.

^  Ghi sổ định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước (ví dụ: Căn cước 
công dân số 025188001010 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 20/11/2021). 
Trường hợp không có số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước thì ghi 
giấy tờ hợp lệ thay thế (hộ chiếu, chứng minh nhân dân,...).

(4) Trường hợp chưa xác định được thì để trống.
Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký khai tử trước đây.

(6) Chỉ khai trong trường hợp biết rõ.
(7) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu càu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.



9. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam cư trú ở 
nước ngoài với nhau hoặc giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài 
cùng cư trú ở nước ngoài

9.1. Trình tự thực hiện:
- Người có yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con chuẩn bị hồ sơ theo quy 

định và nộp hồ sơ tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phụ trách khu 
vực lãnh sự nơi cư trú của người được nhận là cha, mẹ, con.

- Cán bộ nhận hồ sơ có ừách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ, đối chiếu các 
thông tin trong hồ sơ:

(i) Trường họp hồ sơ đầy đủ, họp lệ thì tiếp nhận hồ sơ;
(ii) Trường họp hồ sơ chưa đầy đủ, họp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ 

bổ sung, hoàn thiện theo quy định. Sau khi hồ sơ được bổ sung, thực hiện lại 
bước (i); trường hợp không thể bổ sung hồ sơ ngay thì phải có văn bản hướng 
dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, ký, ghi rồ họ tên của cán 
bộ lãnh sự.

(iii) Trường họp không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì thông báo từ
Ị ĩ  \1 Á  * • • _  Ạ ,  t  ___choi giải quyêt hô sơ.

- Cán bộ xử lý hồ sơ có trách nhiệm kiểm ữa lại toàn bộ hồ sơ, đảm bảo hồ 
sơ đầy đủ, họp lệ:

+ Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện thì gửi thông báo về tình trạng 
hồ sơ cho người nộp hồ sơ - thực hiện lại bước (ii); hoặc không đủ điều kiện giải 
quyết, phải từ chối giải quyết thì gửi thông báo cho đương sự.

+ Trường họp cần phải kiểm ừa, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân 
khác mà không thể trả kết quả đúng thời gian đã hẹn thì lập Phiếu xin lỗi và hẹn 
lại ngày trả kết quả, trong đó nêu rõ lý do chậm trả kết quả và thời gian hẹn trả 
kết quả, để gửi cho người có yêu cầu.

+ Trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ, niêm yết việc nhận 
cha, mẹ, con tại trụ sở Cơ quan đại diện. Neu thấy việc nhận cha, mẹ, con là 
đúng, phù họp quy định pháp luật, không có tranh chấp, cán bộ lãnh sự báo cáo 
Thủ trưởng Cơ quan đại diện ký bản chính Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con 
cấp cho các bên.

- Khi đăng ký việc nhận cha, mẹ, con, các bên phải có mặt. Cán bộ lãnh sự 
ghi vào Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con, cùng các bên ký vào sổ đăng ký nhận 
cha, mẹ, con. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bổ sung thông tin của 
cha/mẹ vào bản chính Giấy khai sinh của trẻ em (nếu có).

- Trường họp người con là công dân Việt Nam đã được đăng ký khai sinh 
tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thì sau khi đăng ký nhận cha, mẹ, con,



Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gửi thông báo kèm trích lục đăng ký 
nhận cha, mẹ, con (bản sao) cho cơ quan đăng ký hộ tịch đã đăng ký khai sinh 
cho người con để ghi chú vào sổ đăng ký khai sinh.

9.2. Cách thức thưc hiên:• •

- Người có yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con trực tiếp thực hiện hoặc ủy 
quyền cho người khác thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống 
bưu chính tới Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phụ trách khu vực lãnh 
sự nơi cư trú của người được nhận là cha, mẹ, con.

- Ngoài các cách thực hiện nêu trên, nếu Cơ quan đại diện Việt Nam ở 
nước ngoài sử dụng Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung và 
kết nối với CSDLQGVDC, trong điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho phép, hồ 
sơ có thể nộp trực tuyến qua môi trường điện tử.

9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
9.3.1. Thành phần hồ sơ:
*Giấy tờ phải xuất trình:
“ Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ căn 

cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận Thẻ căn cước hoặc các giấy tờ khác có 
dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng 
để chứng minh về nhân thân, quốc tịch của các bên.

- Giấy tờ chứng minh đang cư trú ở nước ngoài (nếu có).
Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thi nộp bản sao các giấy tờ 

nêu trên đã được chứng thực họp lệ.
Trường họp người yêu cầu là công dân Việt Nam đã được cấp số định danh 

cá nhân thì có thể xuất trình bản chính thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử (nếu 
nộp trực tiếp) hoặc nộp bản chụp giấy tờ này (nếu nộp qua hệ thống bưu chính 
hoặc gửi qua hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến) để chứng minh nhân thân khi 
cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho phép Cơ quan đại diện Việt nam ở nước ngoài kết nối 
với CSDLQGVDC.

*Giấy tờ phải nộp:
- Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu tại Phụ lục Thông tư 

04/2024/TT-BTP (nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực 
tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính).

- Bản sao Giấy khai sinh hoặc Trích lục khai sinh (bản sao) của người con, 
nếu người con đã được đăng ký khai sinh tại cơ quan có thẩm quyền của Việt 
Nam;



- Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm 
quyền trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha - con, quan hệ mẹ - 
con.

Trường họp không có văn bản nêu trên thì các bên nhận cha, mẹ, con lập 
văn bản cam đoan về mối quan hệ cha, mẹ, con, có ít nhất hai người làm chứng 
về mối quan hệ cha, mẹ, con.

9.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
9.4. Thòi hạn giải quyết:
07 ngày làm việc. Trường họp cần phải xác minh, thì thời hạn giải quyết 

được kéo dài không quá 15 ngày làm việc.
9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân liên quan.
9.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phụ ừách khu vực lãnh sự nơi cư 

trú của người được nhận là cha, mẹ, con.
9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Trích lục đãng ký nhận cha, mẹ, con.
9.8. Phí, lệ phí:
200 USD/bản.
9.9. Mẩu đơn, mẫu tờ khai:
Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu tại Phụ lục Thông tư số 

04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Bên nhận và bên được nhận là cha, mẹ, con đều còn sống;
- Việc nhận cha, mẹ, con không có tranh chấp.
* Lưu ý:
- Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp nhận, giải quyết yêu cầu 

đăng ký hộ tịch trực tuyến phù họp với mức độ triển khai dịch vụ công trực 
tuyến và việc sử dụng đồng bộ Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng 
chung tại cơ quan mình. Trường họp chưa tiếp nhận giải quyết đăng ký hộ tịch 
trực tuyến thì thông báo trên cổng thông tin điện tử của cơ quan mình hoặc có 
văn bản thông báo cho người yêu cầu và nêu rổ lý do; văn bản thông báo có thể 
gửi qua thư điện tử nếu người yêu cầu có địa chỉ thư điện tử.

- Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp sử dụng để đăng 
ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài không phải họp pháp 
hóa lãnh sự. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của giấy tờ, Cơ quan đại



diện Việt Nam ở nước ngoài có thể yêu cầu giấy tờ đó phải được chứng nhận 
lãnh sự của cơ quan có thẩm quyền. Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước 
thứ ba cấp sử dụng để đăng ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 
ngoài phải được họp pháp hóa theo quy định. Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài 
trong hồ sơ đăng ký hộ tịch phải được dịch sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh theo 
quy định.

- Đối với giấy tờ nộp, xuất trình nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình 
thức trực tiếp:

+ Trường hợp người yêu càu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc 
hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì cán bộ lãnh sự không được yêu 
cầu xuất trình bản chính; nếu người yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản 
chính thì cán bộ lãnh sự kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký vào 
bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không được yêu cầu 
người đi đăng ký nộp bản sao có chứng thực.

+ Trường họp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, cán 
bộ lãnh sự có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin 
trong Tờ khai và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu người đăng ký 
hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó. Cán bộ lãnh sự chụp 01 bản giấy tờ xuất 
trinh xác nhận đã đối chiếu với bản chính, để lưu hồ sơ.

- Đối với giấy tờ gửi kèm theo nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình thức 
trực tuyến:

+ Bản chụp các giấy tờ gửi kèm theo hồ sơ trực tuyến phải bảo đảm rõ nét, 
đày đủ, toàn vẹn về nội dung, là bản chụp bằng máy ảnh, điện thoại hoặc được 
chụp, được quét bằng thiết bị điện tử, từ giấy tờ được cấp họp lệ, còn giá trị sử 
dụng.

+ Trường hợp giấy tờ, tài liệu phải gửi kèm trong hồ sơ trực tuyến đã có 
bản sao điện tử hoặc đã có bản điện tử giấy tờ hộ tịch thì người yêu cầu được sử 
dụng bản điện tử này.

+ Khi đến cơ quan đăng ký hộ tịch nhận kết quả, người có yêu cầu phải 
xuất trình giấy tờ tuỳ thân, nộp các giấy tờ là thành phần hồ sơ theo quy định 
của pháp luật hộ tịch.

+ Trường họp người yêu cầu không cung cấp được giấy tờ nêu trên theo 
quy định hoặc giấy tờ nộp, xuất trình bị tẩy xóa, sửa chữa, làm giả thì cơ quan 
đại diện hủy bỏ kết quả đăng ký nhận, mẹ, con.

- Cán bộ lãnh sự có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch 
theo quy định của pháp luật hộ tịch.



- Trường hợp vào thời điểm đăng ký khai sinh, người cha yêu cầu làm thủ 
tục nhận con thì Cơ quan đại diện kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký 
khai sinh. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp đồng thời Trích lục 
đăng ký nhận cha, mẹ, con và Giấy khai sinh cho người yêu cầu.

- Trường họp con do người vợ sinh ra trước thời điểm đăng ký kết hôn, khi 
đăng ký khai sinh, vợ chồng có văn bản thừa nhận là con chung thì thông tin về 
người cha được ghi ngay vào Giấy khai sinh của người con mà không phải làm 
thủ tục đăng ký nhận cha, con.

- Trường họp con do người vợ sinh ra trước thời điểm đăng ký kết hôn, đã 
được đãng ký khai sinh nhưng không có thông tin về người cha, nay vợ chồng 
có văn bản thừa nhận là con chung thì không phải làm thủ tục nhận cha, con mà 
làm thủ tục bổ sung hộ tịch để ghi bổ sung thông tin về người cha trong sổ đăng 
ký khai sinh và Giấy khai sinh của người con.

- Việc đăng ký nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước 
ngoài với người nước ngoài chỉ thực hiện nếu không trái với pháp luật của nước 
sở tại.

9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Cơ quan đại diện nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước 

ngoài năm 2009 (Luật số 33/2009/QH12); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 
năm 2017 (Luật số 19/2017/QH14);

- Luật Hộ tịch năm 2014 (Luật số 60/2014/QH13);
- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 (Luật số 52/2014/QH13);
- Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (Luật số 24/2008/QH12); Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2014 (Luật số 
56/2014/QH13);

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP ngày 09/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

- Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 
ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;



- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định 
số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy đinh chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ ừưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở 
dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Thông tư số 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số nội dung 
của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở 
dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Thông tư số 07/2023/TT-BNG ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại 
diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư số 03/2023/TT-BNG ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự;

- Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc 
tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 
28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 07/2025/TT-BNG ngày 13 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2023/TT-BNG 
ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc đăng 
ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự 
của Việt Nam ở nước ngoài.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON

Kính gửi:(1)..........................................................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ........................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:

Nơi cư trú:(2).............................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân:(3)....................................................................................................................................

Quan hệ với người nhận cha/mẹ/con:(4)...................................................................
Đe nghị cư quan công nhận người có tên dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên:........................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:..............................................................................................
Giới tính: ^ .................................Dân t ộ c : ...................................... Quốc tịch:(2)
Nơi cư ưú:(2)...............................................................................................................

Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân:(3)

Là..................................của người có tên dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên:.......................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:..............................................................................................
Giới tính: ® ................................ Dân tộc:(2).......................................Quốc tịch:(2)
Nơi cư trú:(2)...............................................................................................................

Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân:(3)

Tôi cam đoan việc nhận........................... nói ữên là đúng sự thật, tự
nguyện, không cỏ tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam 
đoan của mình.

Làm tại.............

Ý kiến của ngưòi hiện đang là mẹ hoặc cha(S)

ngày ............... tháng............... năm............

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Đê nghị cấp bàn sao(6): Có ũ  Không ũ  
Số lượng:........... bản



Chú thích:
^  Ghi rõ tên cơ quan đăng ký nhận cha, mẹ, con.
® Chỉ ghi trong trường hợp người có yêu cầu đăng kỷ hộ tịch chưa có/không 

cung cấp số định danh cả nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân 
dân.

Trường hợp phải cung cấp thông tin “Nơi cư trú” thì ghi theo nơi đăng kỷ 
thường trú; nếu không cỏ nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng kỷ tạm trú; 
trường hợp không có nơi đăng kỷ thường trú và nơi đăng kỷ tạm trú thì ghi theo nơi ở 
hiện tại.

® Ghì sổ định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/số Giấy khai sinh 
(đổi với trẻ em)

Ví dụ: - Căn cước công dân sổ 025Ỉ880010Ỉ0 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 
cấp ngày 20/11/2021.

- Giấy khai sinh số 01/2014, quyển sổ 02 do UBND xã Mỹ Thắng, huyện 
Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định cấp ngày 15/11/2014.

Trường hợp không có sổ định danh cá nhânỉcẫn cước công dăn/thẻ căn cước thì 
ghi giấy tờ hợp lệ thay thể (hộ chiếu, chứng minh nhân dân,...).

(4) Chỉ khai trong trường hợp người yêu cầu không đồng thời là người nhận 
cha/mẹ/con.

(5) Chỉ khai trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên hoặc người 
đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự, ghi ý kiến của người cha nếu mẹ là 
người yêu cầu, ý kiến người mẹ nếu cha là người yêu cầu (trừ trường hợp người đó đã 
chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự).

(6) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.



10. Thủ tục đăng ký việc giám hộ giữa công dân Việt Nam cư trú ở 
nước ngoài với nhau

10.1. Trình tư thưc hiên:• • •

- Người có yêu cầu chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Cơ quan 
đại diện Việt Nam ở nước ngoài phụ trách khu vực lãnh sự nơi người giám hộ 
hoặc người được giám hộ là công dân Việt Nam cư trú.

- Cán bộ nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ, đối chiếu các 
thông tin trong hồ sơ:

(i) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ;
(ii) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ 

bổ sung, hoàn thiện theo quy định. Sau khi hồ sơ được bổ sung, thực hiện lại 
bước (i); trường hợp không thể bổ sung hồ sơ ngay thì phải có văn bản hướng 
dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, ký, ghi rõ họ tên của cán 
bộ lãnh sự.

(iii) Trường họp không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì thông báo từ
1 Á • * •* • A. 1 Achoi giải quyet ho sơ.

- Cán bộ xử lý hồ sơ có ữách nhiệm kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, đảm bảo hồ 
sơ đầy đủ, hợp lệ:

+ Trường họp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện thì gửi thông báo về tình ữạng 
hồ sơ cho người nộp hồ sơ - thực hiện lại bước (ii); hoặc không đủ điều kiện giải 
quyết, phải từ chối giải quyết thì gửi thông báo cho đương sự.

+ Trường họp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân 
khác mà không thể trả kết quả đúng thời gian đã hẹn thì lập Phiếu xin lỗi và hẹn 
lại ngày ừả kết quả, trong đó nêu rõ lý do chậm trả kết quả và thời gian hẹn trả 
kết quả, để gửi cho người có yêu cầu.

+ Nếu thấy hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đúng quy định, thì thực hiện việc ghi vào 
Sổ đăng ký giám hộ và cấp Trích lục giám hộ.

- Người có yêu cầu đăng ký khai tử kiểm tra thông tin trên Trích lục giám 
hộ, trong Sổ đăng ký giám hộ và ký tên vào sổ đăng ký giám hộ, nhận Trích lục 
giám hộ.

10.2. Cách thức thưc hiên:• •

- Người có yêu cầu đăng ký giám hộ trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho 
người khác thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính 
tới Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phụ trách khu vực lãnh sự nơi 
người giám hộ hoặc người được giám hộ là công dân Việt Nam cư trú.

- Ngoài các cách thực hiện nêu trên, nếu Cơ quan đại diện Việt Nam ở 
nước ngoài sử dụng Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung và



kết nối với CSDLQGVDC, trong điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho phép, hồ 
sơ có thể nộp trực tuyến qua môi trường điện tử.

10.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
10.3.1. Thành phần hồ sơ:
*Giấy tờ phải xuất trình:
- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ căn 

cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận Thẻ căn cước hoặc các giấy tờ khác có 
dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng 
để chứng minh về nhân thân, quốc tịch của các bên đăng ký giám hộ.

- Giấy tờ chứng minh đang cư trú ở nước sở tại (nếu có).
Trường họp gửi hồ sơ qua đường hệ thống bưu chính thì nộp bản sao các 

giấy tờ nêu trên đã được chứng thực hợp lệ.
Trường họp người yêu cầu là công dân Việt Nam đã được cấp số định danh 

cá nhân thì có thể xuất trình bản chính thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử (nếu 
nộp trực tiếp) hoặc nộp bản chụp giấy tờ này (nếu nộp qua hệ thống bưu chính 
hoặc gửi qua hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến) để chứng minh nhân thân khi 
cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho phép Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài kết 
nối với CSDLQGVDC.

*Giấy tờ phải nộp:
- Tờ khai đăng ký giám hộ theo mẫu tại Phụ lục Thông tư 04/2024/TT-BTP 

(nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp hoặc qua hệ 
thống bưu chính).

- Văn bản cử người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự đối với 
trường họp đăng ký giám hộ cử.

- Giấy tờ chứng minh điều kiện giám hộ đương nhiên theo quy định của Bộ 
luật dân sự đối với trường họp đăng ký giám hộ đương nhiên; trường họp có 
nhiều người cùng đủ điều kiện làm giám hộ đương nhiên thì nộp thêm văn bản 
thỏa thuận về việc cử một người làm giám hộ đương nhiên.

- Vãn bản ủy quyền (được chứng thực) theo quy định của pháp luật trong 
trường họp ủy quyền thực hiện đãng ký giám hộ. Trường họp người được ủy 
quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền 
thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.

10.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
10.4. Thời hạn giải quyết:
03 ngày làm việc.
10.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



Cá nhân liên quan.
10.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phụ trách khu vực lãnh sự nơi 

người giám hộ hoặc người được giám hộ là công dân Việt Nam cư trú thực hiện 
đăng ký việc giám hộ giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với nhau.

10.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Trích lục đăng ký giám hộ.
10.8. Phí, lệ phí:
30 USD/ trường hợp.
10.9. Mẩu đơn, mẫu tờ khai:
Tờ khai đăng ký giám hộ theo mẫu tại Phụ lục Thông tư số 04/2024/TT- 

BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
10.10. Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tue hành chính:
* Lưu ý:
- Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp nhận, giải quyết yêu cầu 

đăng ký hộ tịch trực tuyến phù hợp với mức độ triển khai dịch vụ công trực 
tuyến và việc sử dụng đồng bộ Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng 
chung tại cơ quan mình. Trường họp chưa tiếp nhận giải quyết đăng ký hộ tịch 
trực tuyến thì thông báo trên cổng thông tin điện tử của cơ quan mình hoặc có 
văn bản thông báo cho người yêu cầu và nêu rô lý do; văn bản thông báo có thể 
gửi qua thư điện tử nếu người yêu cầu có địa chỉ thư điện tử.

- Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp sử dụng để đăng 
ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện không phải họp pháp hóa lãnh sự. Trường hợp có 
nghi ngờ về tính xác thực của giấy tờ, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 
có thể yêu cầu giấy tờ đó phải được chứng nhận lãnh sự của cơ quan có thẩm 
quyền. Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước thứ ba cấp sử dụng để đăng 
ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải được họp pháp hóa 
theo quy định. Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài trong hồ sơ đăng ký hộ tịch phải 
được dịch sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh theo quy định.

- Đối với giấy tờ nộp, xuất trình nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình 
thức trực tiếp:

+ Trường hợp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc 
hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì cán bộ lãnh sự không được yêu 
cầu xuất trình bản chính; nếu người yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản 
chính thì cán bộ lãnh sự kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký vào 
bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không được yêu cầu 
người đi đăng ký nộp bản sao có chứng thực.



+ Trường họp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, cán 
bộ lãnh sự có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trĩnh, đối chiếu với thông tin 
trong Tờ khai và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu người đãng ký 
hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó. Cán bộ lãnh sự chụp 01 bản giấy tờ xuất 
trình xác nhận đã đối chiếu với bản chính, để lưu hồ sơ.

- Đối với giấy tờ gửi kèm theo nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình thức
trực tuyến: .

+ Bản chụp các giấy tờ gửi kèm theo hồ sơ trực tuyến phải bảo đảm rõ nét, 
đầy đủ, toàn vẹn về nội dung, là bản chụp bằng máy ảnh, điện thoại hoặc được 
chụp, được quét bằng thiết bị điện tử, từ giấy tờ được cấp họp lệ, còn giá trị sử 
dụng.

+ Trường họp giấy tờ, tài liệu phải gửi kèm trong hồ sơ trực tuyến đã có 
bản sao điện tử hoặc đã có bản điện tử giấy tờ hộ tịch thì người yêu cầu sử dụng 
bản điện tử này.

+ Khi đến cơ quan đăng ký hộ tịch nhận kết quả, người có yêu càu phải 
xuất trình giấy tờ tuỳ thân, nộp các giấy tờ là thành phần hồ sơ theo quy định 
của pháp luật hộ tịch.

+ Trường họp người yêu cầu không cung cấp được giấy tờ nêu trên theo 
quy định hoặc giấy tờ nộp, xuất trình bị tẩy xóa, sửa chữa, làm giả thì cơ quan 
đại diện hủy bỏ kết quả đăng ký giám hộ.

- Cán bộ lãnh sự có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch 
theo quy định của pháp luật hộ tịch.

10.11. Căn cứ pháp ỉỷ của thủ tục hành chính:
- Luật Cơ quan đại diện nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước 

ngoài năm 2009 (Luật số 33/2009/QH12); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 
năm 2017 (Luật số 19/2017/QH14);

- Luật Hộ tịch năm 2014 (Luật số 60/2014/QH13);
- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 (Luật số 52/2014/QH13);
- Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (Luật số 24/2008/QH12); Luật sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2014 (Luật số 
56/2014/QH13); ■

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ 
quy đinh về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;



- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP ngày 09/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

- Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 
ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định 
số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở 
dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Thông tư số 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số nội dung 
của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở 
dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Thông tư số 07/2023/TT-BNG ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc đãng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại 
diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư sổ 03/2023/TT-BNG ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự;

- Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc 
tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 
28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 07/2025/TT-BNG ngày 13 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2023/TT-BNG 
ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc đăng 
ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự 
của Việt Nam ở nước ngoài.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐẢNG KÝ GIÁM HỘ

Kính gửi:(1)..........................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:.............................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:

Nơi cư trú: ® ............................................................................................................

Giấy tờ tùy thân:(3)...............................................................................

Đề nghị cơ quan đăng ký việc giám hộ giữa:
Người giảm hộ:
Họ, chữ đệm, tên: .................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:..........................................................................
Giới tính. ......................... Dân tộc: ^ ............................Quốc tịch: ^
Nơi cư trú:(2).........................................................................................

Giấy tờ tùy thân:(3)................................................................................

Người được giám hộ:
Họ, chữ đệm, tên: ............................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................
Giới tính: ®.....................Dân tộc:(2)...........................Quốc tịch:(2)
Nơi cư trú:(2)................................ .................................................

Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân: ̂

Lý do đăng ký giám hộ:...........................................................................................
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại:......................... , ngày...... tháng.... năm ......

Người yêu cầu
(Ký, ghì rõ họ, chữ đệm, tên)

Đề nghị cấp bản sao(4): cỏ □  , Không □
Sri hàn



Chú thích:
(I) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký giám hộ.
® Chỉ ghi trong trường hợp người có yêu cầu đăng kỷ hộ tịch chưa cỏ/không 

cung cấp số định danh cá nhân/căn cước công dân/thè căn cước/chứng minh nhân 
dân.

Trường hợp phải cung cấp thông tin “Nơi cư trú ” thì ghi theo nơi đăng ký 
thường trú; nếu không có nơi đăng kỷ thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; 
trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi ớ 
hiện tại.

^  Ghi số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/sổ Giấy khai sinh 
(đối với trẻ em)

Ví dụ: - Căn cước công dân sổ 025Ỉ88001010 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 
cấp ngày 20/11/202Ỉ.

- Giấy khai sinh sẻ 01/2014, quyển số 02 do UBND xã Mỹ Thẳng, huyện 
Mỹ Lộc, tinh Nam Định cấp ngày 15/11/2014.

Trường hợp không có số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước thì 
ghi giấy tờ hợp lệ thay thế (hộ chiểu, chứng mình nhân dân,...).

(4) Đê nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.



11. Thủ tục đăng ký chấm dửt, thay đổi việc giám hộ giữa công dân 
Việt Nam cư trú ở nước ngoài vói nhau

11.1. Trình tư thưc hiên:• • •

- Người có yêu cầu đăng ký chấm dứt giám hộ chuẩn bị hồ sơ theo quy 
định và nộp hồ sơ tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi đã đăng ký 
giám hộ trước đó.

- Cán bộ nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ, đối chiếu các 
thông tin trong hồ sơ:

(i) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ;
(ii) Trường họp hồ sơ chưa đầy đủ, họp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ 

bổ sung, hoàn thiện theo quy định. Sau khi hồ sơ được bổ sung, thực hiện lại 
bước (i); trường họp không thể bổ sung hồ sơ ngay thì phải có văn bản hướng 
dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung càn bổ sung, ký, ghi rõ họ tên của cán 
bộ lãnh sự.

(iii) Trường họp không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì thông báo từ
_ r _ • r >1 Á * _ * Ị • _ Â . 1 À ___choi giải quyêt hô sơ.

- Cán bộ xử lý hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, đảm bảo hồ 
sơ đầy đủ, họp lệ:

+ Trường hợp hồ sơ càn bổ sung, hoàn thiện thì gửi thông báo về tình trạng 
hồ sơ cho người nộp hồ sơ - thực hiện lại bước (ii); hoặc không đủ điều kiện giải 
quyết, phải từ chối giải quyết thì gửi thông báo cho đương sự.

+ Trường họp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân 
khác mà không thể trả kết quả đúng thời gian đã hẹn thì lập Phiếu xin lỗi và hẹn 
lại ngày trả kết quả, ừong đó nêu rõ lý do chậm trả kết quả và thời gian hẹn ữả

t ? XbẠ.. •> ẶÁ _ • t ^ • r Ạ Àẫt quả, đê gửi cho người có yêu câu.
+ Nếu thấy hồ sơ đầy đủ, họp lệ, đúng quy định, thì thực hiện việc ghi vào 

Sổ đăng ký chấm dứt giám hộ và in Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ.
- Người có yêu cầu đăng ký chấm dứt giám hộ kiểm tra thông tin ứên Trích 

lục đăng ký chấm dứt giám hộ, trong sổ đăng ký chấm dứt giám hộ và ký tên 
vào sổ đăng ký chấm dứt giám hộ, nhận Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ.

15.2. Cách thức thưc hiên: .
- Người có yêu cầu đăng ký chấm dứt giám hộ trực tiếp thực hiện hoặc ủy 

quyền cho người khác thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống 
bưu chính tới Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi đã đăng ký giám hộ 
trước đó.

- Ngoài các cách thực hiện nêu trên, nếu Cơ quan đại diện Việt Nam ở 
nước ngoài sử dụng Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung và



kết nối với CSDLQGVDC, trong điều kiện cơ sở hạ tàng kỹ thuật cho phép, hồ 
sơ có thể nộp trực tuyến qua môi trường điện tử.

11.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
11.3.1. Thành phần hồ sơ:
*Giấy tờ phải xuất trình:
- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ căn 

cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận Thẻ căn cước hoặc các giấy tờ khác có 
dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng 
để chứng minh về nhân thân, quốc tịch của người có yêu cầu đăng ký chấm dứt 
giám hộ.

Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì nộp bản sao các giấy tờ 
nêu trên đã được chứng thực hợp lệ.

Trường hợp người yêu càu là công dân Việt Nam đã được cấp số định danh 
cá nhân thì có thể xuất trình bản chính thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử (nếu 
nộp trực tiếp) hoặc nộp bản chụp giấy tờ này (nếu nộp qua hệ thống bưu chính 
hoặc gửi qua hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến) để chứng minh nhân thân khi 
cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho phép Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài kểt 
nối với CSDLQGVDC.

- Giấy tờ chứng minh đang cư trú ở nước sở tại (nếu có).
*Giấy tờ phải nộp:
- Tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ theo mẫu tại Phụ lục Thông tư 

04/2024/TT-BTP (nểu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực 
tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính).

- Giấy tờ làm căn cứ chấm dứt giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.
- Vãn bản ủy quyền (được chứng thực) theo quy định của pháp luật trong 

trường hợp ủy quyền thực hiện đăng ký chấm dứt giám hộ. Trường hợp người 
được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người 
ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực..

14.3.2. SỐ lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
11.4. Thòi hạn giải quyết:
02 ngày làm việc.
11.5. Đổi tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân liên quan.
11.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi đã đăng ký giám hộ trước đó.
11.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ.
11.8. Phí, ỉệ phí:
30 USD/ trường hợp.
11.9. Mầu đon, mẫu tờ khai:
Tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ theo mẫu tạỉ Phụ lục Thông tư số 

04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 cua Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
11.10. Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chính:
* Lưu ý:
- Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp nhận, giải quyết yêu cầu 

đăng ký hộ tịch trực tuyến phù họp với mức độ triển khai dịch vụ công trực 
tuyến và việc sử dụng đồng bộ Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng 
chung tại cơ quan mình. Trường hợp chưa tiếp nhận giải quyết đăng ký hộ tịch 
trực tuyến thì thông báo trên cổng thông tin điện tử của cơ quan mình hoặc có 
văn bản thông báo cho người yêu càu và hêu rõ lý do; văn bản thông báo có thể 
gửi qua thư điện tử nếu người yêu cầu có địa chỉ thư điện tử.

“ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp sử dụng để đăng 
ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài không phải họp pháp 
hóa lãnh sự. Trường họp có nghi ngờ về tính xác thực của giấy tờ, Cơ quan đại 
diện Việt nam ở nước ngoài có thể yêu cầu giấy tờ đó phải được chứng nhận 
lãnh sự của cơ quan có thẩm quyền. Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước 
thứ ba cấp sử dụng để đăng ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 
ngoài phải được họp pháp hóa theo quy định. Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài 
trong hồ sơ đăng ký hộ tịch phải được dịch sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh theo 
quy định.

- Đối với giấy tờ nộp, xuất trình nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình 
thức trực tiếp:

+ Trường hợp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc 
hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì cán bộ lãnh sự không được yêu 
cầu xuất ừình bản chính; nếu người yêu càu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản 
chính thì cán bộ lãnh sự kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký vào 
bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tò đó, không được yêu cầu 
người đi đăng ký nộp bản sao có chứng thực.

+ Trường họp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, cán 
bộ lãnh sự có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin 
trong Tờ khai và trả lại cho người xuất trĩnh, không được yêu cầu người đăng ký 
hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó. Cán bộ lãnh sự chụp 01 bản giấy tờ xuất 
trình xác nhận đã đối chiếu với bản chính, để lưu hồ sơ.



- Đối với giấy tờ gửi kèm theo nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình thức 
trực tuyến:

+ Bản chụp các giấy tờ gửi kèm theo hồ sơ trực tuyến phải bảo đảm rõ nét, 
đày đủ, toàn vẹn về nội dung, là bản chụp bằng máy ảnh, điện thoại hoặc được 
chụp, được quét bằng thiết bị điện tử, từ giấy tờ được cấp họp lệ, còn giá trị sử 
dụng.

+ Trường họp giấy tờ, tài liệu phải gửi kèm trong hồ sơ trực tuyến đã có 
bản sao điện tử hoặc đã có bản điện tử giấy tờ hộ tịch thì người yêu cầu được sử 
dụng bản điện tử này.

+ Khi đến cơ quan đăng ký hộ tịch nhận kết quả, người có yêu cầu phải 
xuất trình giấy tờ tuỳ thân, nộp các giấy tờ là thành phàn hồ sơ theo quy định 
của pháp luật hộ tịch.

+ Trường họp người yêu cầu không cung cấp được giấy tờ nêu trên theo 
quy định hoặc giấy tờ nộp, xuất ừình bị tẩy xóa, sửa chữa, làm giả thì cơ quan 
đại diện hủy bỏ kết quả đăng ký chấm dứt giám hộ.

- Cán bộ lãnh sự có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch 
theo quy định của pháp luật hộ tịch.

11.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Cơ quan đại diện nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước 

ngoài năm 2009 (Luật sổ 33/2009/QH12); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 
năm 2017 (Luật số 19/2017/QH14);

- Luật Hộ tịch năm 2014 (Luật số 60/2014/QH13);
- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 (Luật số 52/2014/QH13);
- Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (Luật số 24/2008/QH12); Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2014 (Luật số 
56/2014/QH13);

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
về quản lý, kết nổi và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP ngày 09/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;



- Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 
ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;

“ Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định 
số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở 
dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Thông tư số 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số nội dung 
của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở 
dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Thông tư số 07/2023/TT-BNG ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại 
diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư số 03/2023/TT-BNG ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự;

- Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc 
tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 
28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sổ điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 07/2025/TT-BNG ngày 13 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2023/TT-BNG 
ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc đăng 
ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự 
của Việt Nam ở nước ngoài.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT GIÁM HỘ

Kính gửi:(1) .....................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:....................................................
Ngày, tháng, năm sinh:.....................................................................
Nơi cư trú: ® ...................................................................................

Giấy tờ tùy thân:(3)......................................................................................

Đề nghị cơ quan đăng ký chấm dứt việc giám hộ giữa:
Người giám hộ:
Họ, chữ đệm, tên: .......................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................
Giới tính: ®...........................Dân tộc: ®................................Quốc tịch: ®
Nơi cư trú(2): ...............................................................................................

Giấy tờ tùy thân:(3)

Người được giám hộ:
Họ, chữ đệm, tên: ...................................................................................... .
Ngày, tháng, nám sinh:............................................................................... .
Giới tính: ®.................:■.........Dân tộc:(2)................................Quốc tịch:(2)
Nơi cư trú(2): ..............■...............................................................................

Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân(3): .................................................
...................................I..................................................................
Đã đãng ký giám hộ tại ^  ........... ......................................... v.... .
ngày..... tháng.........năm.........sổ...................................quyển số:
Lý do chấm dứt việc giám hộ: .....................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu ữách nhiệm trước 
pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: ......................... , ngày ....  thảng.... năm ....
I Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Đề nghị cấp bản sao(5): cỏ ũ ,  Không nu
Sổ lượng:........bản
Chú thích:

^  Ghi rõ tên cơ quan đăng ký chấm dứt giám hộ.
^  Chỉ ghi trong trường hợp người có yêu cầu đăng ký hộ tịch chưa có/không 

cung cấp sổ định danh cá nhần/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dần.

I



Trường hợp phải cung cấp thông tin “Nơi cư trú" thì ghi theo nơi đăng kỷ 
thường trú; nếu không có nơi đăng kỷ thường trú thì ghì theo nơi đăng kỷ tạm trú; 
trường hợp không có nơi đãng kỷ thường trú và nơi đăng kỷ tạm trú thì ghi theo nơi ở 
hiện tại.

^  Ghi sổ định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/số Giấy khai sinh (đối 
với trẻ em)

Ví dụ: - Căn cước công dân sổ 025Ỉ880010ỈỒ do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 
cấp ngày 20/11/2021

- Giấy khai sinh số 01/2014, quyển sổ 02 do UBND xã Mỹ Thắng, huyện 
Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định cấp ngày 15/11/2014.

Trường hợp không có sổ định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước thì 
ghi giấy tờ hợp lệ thay thế (hộ chiếu, chứng minh nhân dân,...).

(4) Ghi rõ tên cơ quan đãng ký giám hộ trước đây (số, ngày tháng năm đăng ký).
(5) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ sổ lượng.



12. Thủ tục đăng ký vỉệc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định
lai dân tôc• *

12.1. Trình tự thực hiện:
- Người có yêu cầu thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc, xác định lại giới tính, điều chỉnh hộ tịch chuẩn bị hồ sơ theo quy định và 
nộp hồ sơ tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi đã đăng ký hộ tịch 
trước đây.

- Cán bộ nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ, đối chiếu các 
thông tin trong hồ sơ:

(i) Trường họp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ;
(ii) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, họp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ 

bổ sung, hoàn thiện theo quy định. Sau khi hồ sơ được bổ sung, thực hiện lại 
bước (i); trường hợp không thể bổ sung hồ sơ ngay thì phải có văn bản hướng 
dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, ký, ghi rõ họ tên của cán 
bộ lãnh sự.

(iii) Trường họp không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì thông báo từ 
choi giai quyêt ho sơ.

- Cán bộ xử lý hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, đảm bảo hồ 
sơ đầy đủ, hợp lệ:

+ Trường họp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện thì gửi thông báo về tình hạng 
hồ sơ cho người nộp hồ sơ - thực hiện lại bước (ii); hoặc không đủ điều kiện giải 
quyết, phải từ chối giải quyết thì gửi thông báo cho đương sự.

+ Trường họp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân 
khác mà không thể trả kết quả đúng thời gian đẵ hẹn thì lập Phiếu xin lỗi và hẹn 
lại ngày trả kết quả, trong đó nêu rõ lý do chậm ữả kết quả và thời gian hẹn trả

r ọ \1 _ 9 Ạ -7 » < \ * r A Ãkêt quả, đê gửi cho người có yêu câu.
+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc đối với việc thay đổi, cải chính hộ tịch, 

xác định lại dân tộc; ngay trong ngày làm việc đối với việc bổ sung hộ tịch, nếu 
thấy việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc là có cơ sở, 
phù họp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, thì thực 
hiện việc ghi vào sổ đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại 
dân tộc và báo cáo Thủ trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài xem 
xét ký Trích lục thay đổi/cải chính/bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc cấp cho 
người có yêu cầu.

- Người có yêu cầu thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 
kiểm tra thông tin trên Trích lục thay đổi/cải chính/bổ sung hộ tịch/xác định lại 
dân tộc, trong sổ đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân



tộc và ký tên vào sổ đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại 
dân tộc, nhận Trích lục thay đổi/cải chính/bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc.

- Trường hợp sổ hộ tịch đã chuyển lưu tại Cục Lãnh sự thì sau khi đăng ký 
việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, Cơ quan đại diện 
Việt Nam ở nước ngoài thông báo kèm theo Trích lục thay đổi/cải chính/bổ sung 
hộ tịch/xác định lại dân tộc (bản sao) cho Bộ Ngoại giao để ghi chú tiếp vào sổ 
hộ tịch đang lưu tại Cục Lãnh sự.

12.2. Cách thức thưc hiên:• •

- Người có yêu cầu thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 
trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính tới Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 
ngoài nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây.

- Ngoài các cách thực hiện nêu ừên, nếu Cơ quan đại diện Việt Nam ở 
nước ngoài sử dụng Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung và 
kết nối với CSDLQGVDC, trong điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho phép, hồ 
sơ có thể nộp trực tuyến qua môi trường điện tử.

12.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
12.3.1. Thành phần hồ sơ:
*Giấy tờ phải xuất trình:
- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ căn 

cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận Thẻ căn cước hoặc các giấy tờ khác có 
dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng 
để chứng minh về nhân thân, quốc tịch của người có yêu cầu thay đổi, cải chính, 
bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.

Trường họp gửi hồ sơ qua đường hệ thống bưu chính thì nộp bản sao các 
giấy tờ nêu trên đã được chứng thực hợp lệ.

Trường họp người yêu cầu là công dân Việt Nam đã được cấp số định danh 
cá nhân thì có thể xuất trình bản chính thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử (nếu 
nộp trực tiếp) hoặc nộp bản chụp giấy tờ này (nếu nộp qua hệ thống bưu chính 
hoặc gửi qua hệ thống đãng ký hộ tịch trực tuyến) để chứng minh nhân thân khi 
cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho phép Cơ quan đại diện kết nối với CSDLQGVDC.

- Giấy tờ chứng minh đang cư trú ở nước sở tại (nếu có).
*Giấy tờ phải nộp:
- Tờ khai thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc theo mẫu 

tại Phụ lục Thông tư 04/2024/TT-BTP (nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ 
sơ theo hình thức trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính).



- Giấy tờ liên quan đến việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định 
lại dân tộc.

- Văn bản ủy quyền (được chứng thực) theo quy định của pháp luật trong 
trường họp ủy quyền thực hiện việc đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, 
xác định lại dân tộc. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, 
vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không 
phải chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy 
quyền.

12.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
12.4. Thòi hạn giải quyết:
- Ngay ừong ngày làm việc đối với việc bổ sung hộ tịch, trường hợp nhận 

hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm 
việc tiếp theo.

- 03 ngày làm việc đối với việc thay đồi, cải chính hộ tịch, xác đinh lại dân 
tộc. Trường họp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài không quá 03 ngày
àm việc.

12.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân liên quan.
12.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi đã đăng kỷ hộ tịch trước đây 

thực hiện đãng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.
- Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi đã ghi vào sổ hộ tịch việc hộ 

tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của 
nước ngoài cũng có thẩm quyền giải quyết yêu cầu thay đổi, cải chính, bổ sung 
hộ tịch, xác định lại dân tộc.

12.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Trích lục thay đổi/cải chính/bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc.
12.8. Phí, lệ phí:
30 USD/ bản.
12.9. Mẩu đơn, mẫu từ khai:
Tờ khai thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc theo mẫu 

tại Phụ lục Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp.

12.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
* Lưu ý:



- Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp nhận, giải quyết yêu càu 
đãng ký hộ tịch trực tuyến phù họp với mức độ triển khai dịch vụ công trực 
tuyến và việc sử dụng đồng bộ Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng 
chung tại cơ quan mình. Trường họp chưa tiếp nhận giải quyết đăng ký hộ tịch 
trực tuyến thì thông báo trên cổng thông tin điện tử của cơ quan mình hoặc có 
văn bản thông báo cho người yêu cầu và nêu rõ lý do; văn bản thông báo có thể 
gửi qua thư điện tử nếu người yêu cầu có địa chỉ thư điện tử.

- Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp sử dụng để đăng 
ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài không phải họp pháp 
hóa lãnh sự. Trường họp có nghi ngờ về tính xác thực của giấy tờ, Cơ quan đại 
diện có thể yêu cầu giấy tờ đó phải được chứng nhận lãnh sự của cơ quan có 
thẩm quyền. Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước thứ ba cấp sử dụng để 
đăng ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải được hợp 
pháp hóa theo quy định. Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài trong hồ sơ đăng ký hộ 
tịch phải được dịch sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh theo quy định.

- Đối với giấy tờ nộp, xuất trình nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình 
thức trực tiếp:

+ Trường hợp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc 
hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì cán bộ lãnh sự không được yêu 
cầu xuất trình bản chính; nếu người yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản 
chính thì cán bộ lãnh sự kiểm tra, đối chiểu bản chụp với bản chính và ký vào 
ban chụp xác nhận vê việc đã đôi chiêu nội dung giây tờ đó, không được yêu câu 
người đi đăng ký nộp bản sao có chứng thực.

+ Trường họp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, cán 
bộ lãnh sự có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin 
trong Tờ khai và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu người đăng ký 
hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó. Cán bộ lãnh sự chụp 01 bản giấy tờ xuất 
trình xác nhận đã đối chiếu với bản chính, để lưu hồ sơ.

- Đối với giấy tờ gửi kèm theo nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình thức 
trực tuyến:

+ Bản chụp các giấy tờ gửi kèm theo hồ sơ trực tuyến phải bảo đảm rõ nét, 
đầy đủ, toàn vẹn về nội dung, là bản chụp bằng máy ảnh, điện thoại hoặc được 
chụp, được quét bằng thiết bị điện tử, từ giấy tờ được cấp hợp lệ, còn giá trị sử 
dụng.

+ Trường họp giấy tờ, tài liệu phải gửi kèm trong hồ sơ trực tuyến đã có 
bản sao điện tử hoặc đã có bản điện tử giấy tờ hộ tịch thì người yêu cầu được sử 
dụng bản điện tử này.



+ Khi đến cơ quan đăng ký hộ tịch nhận kết quả, người có yêu cầu xuất 
trình giấy tờ tuỳ thân, nộp các giấy tờ là thành phần hồ sơ theo quy định của 
pháp luật.

+ Trường hợp người yêu cầu không cung cấp được giấy tờ nêu ừên theo 
quy định hoặc giấy tờ nộp, xuất ừình bị tẩy xóa, sửa chữa, làm giả thì cơ quan 
đại diện hủy bỏ kết quả thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.

- Cán bộ lãnh sự có ừách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch 
theo quy định của pháp luật hộ tịch.

12.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Cơ quan đại diện nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước 

ngoài năm 2009 (Luật số 33/2009/QH12); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 
năm 2017 (Luật số 19/2017/QH14);

- Luật Hộ tịch năm 2014 (Luật số 60/2014/QH13);
- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 (Luật số 52/2014/QH13);
- Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (Luật số 24/2008/QH12); Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2014 (Luật số 
56/2014/QH13);

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP ngày 09/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

- Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 
ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định 
số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định sổ 
87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở 
dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Thông tư số 03/2023/TT-BTP



ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số nội dung 
của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở 
dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Thông tư số 07/2023/TT-BNG ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại 
diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư số 03/2023/TT-BNG ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự;

- Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc 
tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 
28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 07/2025/TT-BNG ngày 13 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2023/TT-BNG 
ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc đăng 
ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự 
của Việt Nam ở nước ngoài.
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Đe nghị cơ quan đăng ký việc ..........................................................................
cho người có tên dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên:..................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ...........................................................................................
Giói tính: ®..........................Dân tộc: ^ ......................................... Quốc tịch:
Nơi cư trú:(2)...........................................................................................................

Giấy tờ tùy thân:(3) 

Đã đăng ký (5)

tại

ngày........tháng......... năm ........... số :................ Quyển số:
Nội dung:(6)...........................................................................

Lý do:.....................................................................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai ữên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về cam đoan củamình.
Đề nghị cấp bản sao(7): Có D ,  Không ũ ;  số lượng:......... bản^.

Làm tạ i: ........................................................ n g à y ...........  thảng ........... năm ............

Ngưòi yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)



.i

Ý kiến của người được thay đổi họ, chữ đệm, tên 
(nếu người đó từ đủ 9 tuổi ừờ lên); xác định lại 
dân tộc (nếu người đó từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 
tuổi)

Ý kiến của cha và mẹ (nếu thay đổi họ, chữ 
đệm, tên cho người dưới 18 tuổi)



Chú thích:
(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, 

xác định lại dân tộc.
® Chỉ ghi trong trường hợp người cỏ yêu cầu đăng kỷ hộ tịch chưa cỏ/không 

cung cấp số định danh cá nhân/căn cước công dân/thè căn cước/chứng minh nhân dân.
Trường hợp phải cung cấp thông tin “Nơi cư trú” thì ghi theo nơi đãng ký 

thường trú; nếu không cỏ nơi đăng kỷ thường trú thì ghi theo nơi đăng kỷ tạm trú; 
trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng kỷ tạm trú thì ghi theo nơi ở 
hiện tại.

^  Ghi số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước (ví dụ: Căn cước 
công dân số 025188001010 do Cục Cành sát QLHC về TTXH cấp ngày 20/11/2021). 
Trường hợp không có sổ định danh cá nhân/căn cước công dần/thẻ căn cước thì ghi 
giấy tờ hợp lệ thay thế (hộ chiếu, chứng minh nhân dân,...).

^  Ghi rõ nội dung loại việc đề nghị đăng ký.
Ví dụ: thay đổi họ, tên/ cải chính phần khai về chữ đệm của người mẹ/ xác định 

lại dân tộc/ bổ sung phần khai về năm sinh của người cha.
(5) Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đãng ký trước đây có liên quan.
Ví dụ: Đã đăng ký khai sinh tại UBND xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành 

phố Hà Nội ngày 05 tháng 01 năm 2015, số 10 quyển số 01/2015.
(6) Ghi rõ nội dung đề nghị thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung thông hộ tịch, xác 

định lại dân tộc.
Ví dụ: - Được thay đổi họ từ Nguyễn Văn Nam thành Vũ Văn Nam.

- Được cải chính nãm sinh từ 1975 thành 1976.
(7) Đê nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.



13. Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã 
được giải quyết tại CO' quan có thẩm quyền của nước ngoài

13.1. Trình tư thưc hiên:• • «

- Người có yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã được giải quyết tại 
cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (sau đây gọi là ghi chú kết hôn) chuẩn bị 
hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 
phụ ừách khu vực lãnh sự nơi công dân Việt Nam kết hôn cư trú.

- Cán bộ nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ, đối chiếu các 
thông tin trong hồ sơ:

(i) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, họp lệ thì tiếp nhận hồ sơ;
(ii) Trường hợp hồ sơ chưa đày đủ, họp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ 

bổ sung, hoàn thiện theo quy định. Sau khi hồ sơ được bổ sung, thực hiện lại 
bước (i); trường họp không thể bổ sung hồ sơ ngay thì phải có văn bản hướng 
dẫn, trong đó nêu rò loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, ký, ghi rõ họ tên của cán 
bộ lãnh sự.

(iii) Trường họp không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì thông báo từ 
chối giải quyết hồ sơ.

- Cán bộ xử lý hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, đảm bảo hồ 
sơ đầy đủ, hợp lệ:

+ Trường hợp hồ sơ càn bổ sung, hoàn thiện thì gửi thông báo về tình trạng 
hồ sơ cho người nộp hồ sơ - thực hiện lại bước (ii); hoặc không đủ điều kiện giải 
quyết, phải từ chối giải quyết thì gửi thông báo cho đương sự.

+ Trường họp cần phải kiểm ữa, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân 
khác mà không thể trả kết quả đúng thời gian đã hẹn thì lập Phiếu xin lỗi và hẹn 
lại ngày trả kết quả, trong đó nêu rõ lý do chậm trả kết quả và thời gian hẹn trả 
kết quả, để gửi cho người có yêu cầu.

+ Nếu thấy yêu cầu ghi chú kết hôn đủ điều kiện, không thuộc trường họp 
từ chối ghi vào sổ việc kết hôn theo quy định, thì thực hiện việc ghi vào sổ đăng 
ký kết hôn và báo cáo Thủ trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài xem 
xét ký Trích lục ghi chú kết hôn cấp cho người có yêu cầu.

13.2. Cách thức thưc hiên:• ■

- Người có yêu cầu trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực 
hiện nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính tới Cơ quan đại 
diện Việt Nam ở nước ngoài phụ trách khu vực lấnh sự nơi công dân Việt Nam 
kết hôn cư trú.

- Ngoài các cách thực hiện nêu trên, nếu Cơ quan đại diện Việt Nam ở 
nước ngoài sử dụng Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung và



kết nối với CSDLQGVDC, trong điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho phép, hồ 
sơ có thể nộp trực tuyến qua môi trường điện tử.

13.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
13.3.1. Thành phần hồ sơ:
*Giấy tờ phải xuất trình:
- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ căn 

cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận Thẻ căn cước hoặc các giấy tờ khác có 
dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng

ê chứng minh vê nhân than, quoc tịch của ngươi có yêu câu ghi chú ket hôn.
- Giấy tờ chứng minh nhân thân và quốc tịch của người kết hôn với người 

có yêu cầu ghi chú kết hôn do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị.
- Giấy tờ chứng minh đang cư trú ở sở tại (nếu có).
Trường hợp gửi hồ sơ qua đường hệ thống bưu chính thì nộp bản sao các 

giấy tờ nêu trên đã được chứng thực hợp lệ.
Trường họp người yêu cầu là công dân Việt Nam đã được cấp số định danh 

cá nhân thì có thể xuất trình bản chính thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử (nếu 
nộp trực tiếp) hoặc nộp bản chụp giấy tờ này (nếu nộp qua hệ thống bưu chính 
hoặc gửi qua hệ thống đãng ký hộ tịch trực tuyến) để chứng minh nhân thân khi 
cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho phép Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài kết 
nối với CSDLQGVDC.

*Giấy tờ phải nộp:
- Tờ khai ghi chú kết hôn theo mẫu tại Phụ lục Thông tư 04/2024/TT-BTP 

(nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp hoặc qua hệ 
thống bưu chính).

- Bản sao giấy tờ chứng nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của 
nước ngoài cấp;

- Nếu công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có 
thẩm quyền nước ngoài thì phải nộp trích lục về việc đã ghi vào sổ hộ tịch việc 
ly hôn hoặc hủy việc kết hôn (Trích lục ghi chú ly hôn).

- Văn bản ủy quyền (được chứng thực) theo quy định của pháp luật trong 
trường hợp ủy quyền thực hiện việc ghi chú kết hôn. Trường họp người được ủy 
quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền 
thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.

13.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
13.4. Thòi hạn giải quyết:



05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, trường hợp phải xác minh thì 
thời hạn không quá 10 ngày làm việc.

13.5. Đối tương thưc hiên thủ tuc hành chính:
Cá nhân liên quan.
13.6. Cợ quan giải quyết thủ tục hành chính:
Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phụ trách khu vực lãnh sự nơi 

công dân Việt Nam kết hôn cư trú.
13.7. Ket quả thực hiện thủ tục hành chính:
Trích lục ghi chú kết hôn.
13.8. Phí, lệ phí:
20 USD/bản.
13.9. Mẩu đơn, mẫu từ khai:
Tờ khai ghi chú kết hôn theo mẫu tại Phụ lục Thông tư số 04/2024/TT-BTP 

ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
13.10. Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chính:
- Việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước 

ngoài đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước 
ngoài được ghi vào sổ hộ tịch nếu tại thòi điểm kết hôn, các bên đáp ứng đủ 
điều kiện kết hôn và không vi phạm điều cấm theo quy định của Luật hôn nhân 
và gia đình Việt Nam.

- Nếu vào thời điểm đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài, việc 
kết hôn không đáp ứng điều kiện kết hôn, nhưng không vi phạm điều cấm theo 
quy định của Luật hôn nhân và gia đình, nhưng vào thời điểm yêu cầu ghi vào 
Sổ hộ tịch việc kết hôn, hậu quả đã được khắc phục hoặc việc ghi chú kết hôn là 
nhằm bảo vệ quyền lợi của công dân Việt Nam và trẻ em, thì việc kết hôn cũng 
được ghi vào sổ hộ tịch.

* Lưu ý:
- Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp nhận, giải quyết yêu cầu 

đăng ký hộ tịch trực tuyến phù hợp với mức độ triển khai dịch vụ công trực 
tuyến và việc sử dụng đồng bộ Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng 
chung tại cơ quan mình. Trường hợp chưa tiếp nhận giải quyết đãng ký hộ tịch 
trực tuyến thì thông báo trên cổng thông tin điện tử của cơ quan mình hoặc có 
văn bản thông báo cho người yếu cầu và nêu rõ lý do; văn bản thông báo có thể 
gửi qua thư điện tử nếu người yêu cầu có địa chỉ thư điện tử.

- Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp sử dụng để đăng 
ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài không phải hợp pháp



hóa lãnh sự. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của giấy tờ, Cơ quan đại 
diện Việt Nam ở nước ngoài có thể yêu cầu giấy tờ đó phải được chứng nhận 
lãnh sự của cơ quan có thẩm quyền. Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước 
thứ ba cấp sử dụng để đăng ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện phải được hợp pháp 
hóa theo quy định. Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài trong hồ sơ đăng ký hộ tịch 
phải được dịch sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh theo quy định.

- Đối với giấy tờ nộp, xuất trình nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình 
thức trực tiếp:

+ Trường họp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc 
hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì cán bộ lãnh sự không được yêu 
cầu xuất trình bản chính; nếu người yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản 
chính thì cán bộ lãnh sự kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký vào 
bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không được yêu cầu 
người đi đăng ký nộp bản sao có chứng thực.

+ Trường họp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, cán 
bộ lãnh sự có trách nhiệm kiếm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin 
trong Tờ khai và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu người đăng ký 
hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó. Cán bộ lãnh sự chụp 01 bản giấy tờ xuất 
trình xác nhận đã đối chiếu với bản chính, để lưu hồ sơ.

- Đối với giấy tờ gửi kèm theo nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình thức 
trực tuyến:

+ Bản chụp các giấy tờ gửi kèm theo hồ sơ trực tuyến phải bảo đảm rõ nét, 
đầy đủ, toàn vẹn về nội dung, là bản chụp bằng máy ảnh, điện thoại hoặc được 
chụp, được quét bằng thiết bị điện tử, từ giấy tờ được cấp họp lệ, còn giá trị sử 
dụng.

+ Trường hợp giấy tờ, tài liệu phải gửi kèm trong hồ sơ trực tuyến đã có 
bản sao điện tử hoặc đã có bản điện tử giấy tờ hộ tịch thì người yêu cầu được sử 
dụng bản điện tử này.

+ Khi đến cơ quan đăng ký hộ tịch nhận kết quả, người có yêu cầu xuất 
trình giấy tờ tuỳ thân, nộp các giấy tờ là thành phàn hồ sơ theo quy định của 
pháp luật.

+ Trường họp người yêu cầu không cung cấp được giấy tờ nếu trên theo 
quy định hoặc giấy tờ nộp, xuất trình bị tẩy xóa, sửa chữa, làm giả thì cơ quan 
đại diện hủy bỏ kết quả ghi chú kết hôn.

- Cán bộ lãnh sự có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch 
theo quy định của pháp luật hộ tịch.

13.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Cơ quan đại diện nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước 
ngoài năm 2009 (Luật số 33/2009/QH12); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 
năm 2017 (Luật số 19/2017/QH14);

- Luật Hộ tịch năm 2014 (Luật số 60/2014/QH13);
- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 (Luật số 52/2014/QH13);
- Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (Luật số 24/2008/QH12); Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2014 (Luật số 
56/2014/QH13);

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP ngày 09/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

- Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 
ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định 
số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở 
dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Thông tư số 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số nội dung 
của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở 
dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Thông tư số 07/2023/TT-BNG ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại 
diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;



- Thông tư số 03/2023/TT-BNG ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự;

- Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc 
tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 
28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 07/2025/TT-BNG ngày 13 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao sửa đổi, bổ sưng một số điều của Thông tư số 07/2023/TT-BNG 
ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc đãng 
ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự 
của Việt Nam ở nước ngoài.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI GHI CHỨ KÉT HÔN
Kính gửi:(1)....................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:..................................
Ngày, tháng, năm. sinh:

Nơi cư tra :(2) ..........................

Giấy tờ tùy thân:(3)...................................................................................

Đề nghị cơ quan ghi vào sỗ việc kết hôn sau đây:
Họ, chữ đệm, tên bên nữ:...................  Họ, chữ đệm, tên bên nam:

Ngày, tháng, năm sinh:.........................  Ngày, tháng, năm sinh: ..............
Dân tộc:(2)............. Quốc tịch:(2).........  Dân tộc:(2)............. Quốc tịch:(2)
Nơi cư trú :(2).........................................  Nơi cư trú:(2).............................. .

Giấy tờ tùy thân:(3) Giấy tờ tùy thân:(3)

Đã đăng ký kết hôn tại(4) Ắsô
cấp ngày....... tháng...... n ă m ..................................................................................
Trước khi kết hôn lần này chưa từng kết hôn/đã từng kết hôn nhưng hôn nhân đã 
chấm dứt(5):

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu ứách nhiệm 
trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tạ i:................... . ngày.... thảng..... năm

Người yêu cầu
(Kỷ, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Đề nghị cấp bản sao(6): Có nn, Không ũ  
Sô lượng:........bản



Chú thích:
(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú kết hôn.
(2) Chỉ ghi ừong trường hợp người có yêu cầu đăng kỷ hộ tịch chưa có/không 

cung cấp sổ định danh cá nhần/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dân.
Trường hợp phải cung cấp thông tin “Nơi cư trú ” thì ghi theo nơi đăng ký 

thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; 
trường hợp không có nơi đăng kỷ thường trú và nơi đăng kỷ tạm trú thì ghi theo nơi ở 
hiện tại.

^  Ghì sẻ định danh cả nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước (vỉ dụ: Căn cước 
câng dân số 025Ỉ8800Ỉ0Ỉ0 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 20/ỉỉ/2021). 
Trường hợp không có so định danh cả nhăn/căn cước công dân/thẻ căn cước thì ghi 
giấy tờ hợp lệ thay thế (hộ chiểu, chứng mình nhân dân,...).

w Ghi tên cơ quan, tên quốc gia nước ngoài đã đăng ký kết hôn, tên loại giấy tờ 
chứng nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp, số (nếu có) và 
ngày, tháng năm cấp giấy tờ đó. Ví dụ: Đăng ký kết hôn tại Cộng hòa Pháp, Giấy 
chứng nhận kết hôn số 0A3456 cấp ngày 08/3/2016.

(5) Trường hợp chưa từng kết hôn thì ghi rõ “Chưa từng kết hôn”. Trường họp 
đã từng két hôn thì ghi rõ căn cứ chấm dứt quan hệ hôn nhân. Nếu căn cứ chấm dứt 
quan hệ hôn nhân là ly hôn thì ghi rõ hình thức vãn bản ly hôn, ngày có hiệu lực, tên 
cơ quan cấp.

(6) Đê nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.



14. Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, huỷ việc kết hôn của công 
dân Việt Nam đã được giải quyết tại cư quan có thẩm quyền của nước ngoài

14.1. Trình tư thưc hiên:
•  •  9

- Người có yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn đã 
được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (sau đây gọi là ghi 
chú ly hôn) chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Cơ quan đại diện Việt 
Nam ở nước ngoài phụ trách khu vực, lãnh sự nơi công dân Việt Nam ly hôn cư 
trú.

- Cán bộ nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ, đối chiếu các 
thông tin trong hồ sơ:

(i) Trường họp hồ sơ đầy đu, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ;
(ii) Trường họp hồ sơ chưa đầy đủ, họp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ 

bổ sung, hoàn thiện theo quy định. Sau khi hồ sơ được bổ sung, thực hiện lại 
bước (i); trường hợp không thể bổ sung hồ sơ ngay thì phải có văn bản hướng 
dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, ký, ghi rõ họ tên của cán 
bộ lãnh sự.

(iii) Trường họp không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì thông báo từ
Ị _ _ Ị y

1 Ã 9 9 9 Ả . 1 Achoi giải quyet ho sơ.
- Cán bộ xử lý hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, đảm bảo hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ:
+ Trường họp hồ sơ càn bổ sung, hoàn thiện thì gửi thông báo về tình trạng 

hồ sơ cho người nộp hồ sơ - thực hiện lại bước (ii); hoặc không đủ điều kiện giải 
quyết, phải từ chối giải quyết thì gửi thông báo cho đương sự.

+ Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân 
khác mà không thể trả kết quả đúng thời gian đã hẹn thì lập Phiếu xin lỗi và hẹn 
lại ngày trả két quả, ừong đó nêu rõ lý do chậm trả kết quả và thời gian hẹn trả 
kết quả, để gửi cho người có yêu cầu.

+ Nếu thấy yêu cầu ghi chú ly hôn là phù hợp quy định pháp luật, việc ly 
hôn, hủy việc kết hôn không thuộc trường hợp có đơn yêu cầu thi hành tại Việt 
Nam hoặc có đơn yêu cầu không công nhận tại Việt Nam được đãng tải trên 
Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, thì thực hiện việc ghi vào sổ ghi chú ly 
hôn và báo cáo Thủ trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài xem xét ký 
Trích lục ghi chú ly hôn cấp cho người có yêu cầu.

- Cập nhật thông tin ghi chú ly hôn:
+ Trường họp việc kết hôn trước đây được đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ 

tịch ở trong nước thì sau khi ghi chú ly hôn, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 
ngoài gửi thông báo kèm theo Trích lục ghi chú ly hôn (bản sao) cho Cục Lãnh



sự để thông báo cho cơ quan đã đăng ký kết hôn trước đây ghi chú tiếp vào sổ 
hộ tịch.

+ Nếu việc kết hôn trước đây được đăng ký tại Cơ quan đại diện Việt Nam 
ở nước ngoài khác thì sau khi ghi chú ly hôn, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 
ngoài gửi thông báo kèm theo trích lục ghi chú ly hôn (bản sao) cho Cơ quan đại 
diện Việt Nam ở nước ngoài đã đăng ký kết hôn trước đây để ghi chú tiếp vào 
Sổ hộ tịch.

14.2. Cách thức thưc hiên:■ •

- Người có yêu cầu ghi chú ly hôn trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho 
người khác thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính 
tới Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phụ trách khu vực lãnh sự nơi công 
dân Việt Nam ly hôn cư trú.

- Ngoài các cách thực hiện nêu trên, nếu Cơ quan đại diện Việt Nam ở 
nước ngoài sử dụng Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung và 
kết nối với CSDLQGVDC, ừong điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho phép, hồ 
sơ có thể nộp trực tuyến qua môi trường điện tử.

14.3. Thành phần, số lượng hồ sư:
14.3.1. Thành phần hồ sơ:
*Gỉấy tò* phải xuất trình:
- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ căn 

cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận Thẻ căn cước hoặc các giấy tờ khác có 
dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng 
để chứng minh về nhân thân, quốc tịch của người có yêu cầu ghi chú ly hôn.

- Giấy tờ chứng minh đang cư trú ở nước sở tại (nếu có).
Trường họp gửi hồ sơ qua đường hệ thống bưu chính thỉ nộp bản sao các 

giấy tờ nêu trên đã được chứng thực hợp lệ.
Trường hợp người yêu cầu là công dân Việt Nam đã được cấp số định danh 

cá nhân thì có thể xuất trình bản chính thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử (nếu 
nộp trực tiếp) hoặc nộp bản chụp giấy tờ này (nếu nộp qua hệ thống bưu chính 
hoặc gửi qua hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến) để chứng minh nhân thân khi 
cơ sở hạ tàng kỹ thuật cho phép Cơ quan đại diện kết nối với CSDLQGVDC.

*Giấy tờ phải nộp:
- Tờ khai ghi chú ly hôn theo mẫu tại Phụ lục Thông tư 04/2024/TT-BTP 

(nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp hoặc qua hệ 
thống bưu chính).



- Bản sao Bản án, quyết định ly hôn/hủy két hôn, văn bản thỏa thuận ly hôn 
hoặc giấy tờ khác công nhận việc ly hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước 
ngoài cấp đã có hiệu lực pháp luật.

- Văn bản ủy quyền (được chứng thực) theo quy định của pháp luật trong 
trường hợp ủy quyền thực hiện việc ghi chú ly hôn. Trường hẹyp người được ủy 
quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của ngưòi ủy quyền 
thi văn bản ủy quyền không phải chứng thực.

14.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
14.4. Thòi hạn giải quyết:
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ, trường hợp cần xác 

minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.
14.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân liên quan.
14.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phụ trách khu vực lãnh sự nơi 

công dân Việt Nam cư trú.
14.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Trích lục ghi chú ly hôn.
14.8. Phí, lệ phí:
20 USD/ bản.
14.9. Mẩu đơn, mẫu tờ khai:
Tờ khai ghi chú ly hôn theo mẫu tại Phụ lục Thông tư số 04/2024/TT-BTP 

ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
14.10. Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chính:
- Bản án, quyết định ly hôn, hủy kết hôn, văn bản thỏa thuận ly hôn đã có 

hiệu lực pháp luật hoặc giấy tờ khác công nhận việc ly hôn do cơ quan có thẩm 
quyền của nước ngoài cấp không vi phạm quy định của Luật hôn nhân và gia 
đình.

- Việc ly hôn, hủy kết hôn của công dân Việt Nam do cơ quan có thẩm 
quyền nước ngoài giải quyết không thuộc ừường họp có đơn yêu cầu thi hành tại 
Việt Nam hoặc có đơn yêu cầu không công nhận tại Việt Nam.

* Lưu ý:
- Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp nhận, giải quyết yêu càu 

đăng ký hộ tịch trực tuyến phù họp với mức độ ừiển khai dịch vụ công trực 
tuyến và việc sử dụng đồng bộ Phàn mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng 
chung tại cơ quan mình. Trường hợp chưa tiếp nhận giải quyết đăng ký hộ tịch



trực tuyến thì thông báo trên cổng thông tin điện tử của cơ quan mình hoặc có 
văn bản thông báo cho người yêu cầu và nêu rõ lý do; văn bản thông báo có thể 
gửi qua thư điện tử nếu người yêu cầu có địa chỉ thư điện tử.

- Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp sử dụng để đăng 
ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài không phải họp pháp 
hóa lãnh sự. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của giấy tờ, Cơ quan đại 
diện Việt Nam ở nước ngoài có thể yêu cầu giấy tờ đó phải được chứng nhận 
lãnh sự của cơ quan có thẩm quyền. Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước 
thử ba cấp sử dụng để đãng ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 
ngoài phải được hợp pháp hóa theo quy định. Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài 
trong hồ sơ đăng ký hộ tịch phải được dịch sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh theo 
quy đinh.

Ỵ~v À  •  f  •  * Ả  i  ì  A  _  _____ Á ,  j ' 1 _  Ạ  __ _ \  ■ Ạ  À  _  A  _ Ị  A ____ , 1 __________ 1 X _ 1- Đôi với giây tờ nộp, xuât trinh nêu người yêu câu nộp hô sơ theo hình 
thức trực tiếp:

+ Trường hợp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc 
hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì cán bộ lãnh sự không được yêu 
cầu xuất ừình bản chính; nếu người yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản 
chính thì cán bộ lãnh sự kiểm ừa, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký vào 
bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không được yêu cầu 
người đi đăng ký nộp bản sao có chứng thực.

+ Trường họp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, cán 
bộ lãnh sự có trách nhiệm kiểm ứa giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin 
trong Tờ khai và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu người đăng ký 
hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó. Cán bộ lãnh sự chụp 01 bản giấy tờ xuất 
trinh xác nhận đã đối chiếu với bản chính, để lưu hồ sơ.

- Đối với giấy tờ gửi kèm theo nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình thức 
trực tuyến:

+ Bản chụp các giấy tờ gửi kèm theo hồ sơ trực tuyến phải bảo đảm rõ nét, 
đầy đủ, toàn vẹn về nội dung, là bản chụp bằng máy ảnh, điện thoại hoặc được 
chụp, được quét bằng thiết bị điện tử, từ giấy tờ được cấp hợp lệ, còn giá trị sử 
dụng.

+ Trường họp giấy tờ, tài liệu phải gửi kèm trong hồ sơ trực tuyến đã có 
bản sao điện tử hoặc đã có bản điện tử giấy tờ hộ tịch thì người yêu cầu được sử 
dụng bản điện tử này.

+ Khi đến cơ quan đăng ký hộ tịch nhận kết quả, người có yêu cầu xuất 
trình giấy tờ tuỳ thân, nộp các giấy tờ là thành phần hồ sơ theo quy định của 
pháp luật.



+ Trường họp người yêu cầu không cung cấp được giấy tờ nêu trên theo 
quy định hoặc giấy tờ nộp, xuất trình bị tẩy xóa, sửa chữa, làm giả thì cơ quan 
đại diện hủy bỏ kết quả ghi chú ly hôn.

- Cán bộ lãnh sự có ừách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch 
theo quy định của pháp luật hộ tịch.

14.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Cơ quan đại diện nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước 

ngoài năm 2009 (Luật số 33/2009/QH12); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 
năm 2017 (Luật số 19/2017/QH14);

- Luật Hộ tịch năm 2014 (Luật số 60/2014/QH13);
- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 (Luật số 52/2014/QH13);
- Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (Luật số 24/2008/QH12); Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2014 (Luật số 
56/2014/QH13);

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP ngày 09/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị đinh trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

- Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 
ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định 
số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở 
dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Thông tư số 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số nội dung 
của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số



87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở 
dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Thông tư số 07/2023/TT-BNG ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại 
diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư số 03/2023/TT-BNG ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự;

- Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc 
tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 
28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 07/2025/TT-BNG ngày 13 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2023/TT-BNG 
ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc đãng 
ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự 
của Việt Nam ở nước ngoài.



CỘNG HÒA XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do “ Hạnh phúc

TỜ KHAI GHI CHÚ LY HỒN

Kính gửi:(1).....................................................
Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ..................................
Ngày, tháng, năm sinh :....................................................
Nơi cư trú :(2).....................................................................

Giấy tờ tùy thân:(3)

Quan hệ với người được ghi chú: ...........................................................................
Đề nghị ghỉ vào sổ hộ tịch việc (4)...................................................... đã được
giải quyết tại cơ quan có thấm quyền của nước ngoài cho người dưới đây: 
Họ, chữ đệm, tên :..................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ...........................................................................................
Giới tính:(2)................................ Dân tộc:(2)................................ Quốc tịch:(2) ....
Giấy tờ tùy thân:(3) ................. ...............................................................................

Nơi cư trú hiện nay:(2).............. .............................................................................

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh:...............................................................................

Nơi đăng ký kết hôn trước đây:

Đ ã........................................................ với ông/bà:
Ho, chữ đêm tên: ...........................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................................
Giới tính:(2).............................. Dân tộc:(2)............................................ Quốc
tịch: 2̂)...............................................................................................................
Giấy tờ tùy thân:(3) .........................................................................................

Theo (5) ....................................................................................................................
s ố .................................................................. do (6) ........ .......................................
....................................................................................... cấp ngày...........tháng
.......năm ..................................................................................................................
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu ữách nhiệm 
trước pháp luật về cam đoan của mình.



Làm tại: .ngày tháng năm

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) * * * 4 5 6

Đề nghị cấp bản saoCT: cỏ I__I, Không 1— ]
Sổ lượng:........bản

Chú thích:
Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú ly hôn.

(2̂ Chi ghi trong trường hợp người có yêu cầu đăng ký hộ tịch chưa có/không 
cung cấp số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dân.

Trường hợp phải cung cấp thông tin “Nơi cư trú” thì ghi theo nơi đăng ký 
thường trú; nếu không có nơi đăng kỷ thường trú thì ghi theo nơi đăng kỷ tạm trú; 
trường hợp không có nơi đăng kỷ thường trú và nơi đăng kỷ tạm trú thì ghi theo nơi ở 
hiện tại.

Ghi số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước (ví dụ: Căn cưởc 
công dân sổ 025188001010 do Cục Cành sát QLHC về TTXH cấp ngày 20/11/2021). 
Trường hợp không có sổ định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước thì ghi 
giấy tờ hợp ỉệ thay thế (hộ chiếu, chứng minh nhân dân,...).

(4) Ghi rõ loại việc thực tế: ly hôn hoặc hủy việc kết hôn.
(5) Ghi rõ tên loại giấy tờ (Bản án/quyết định/ thỏa thuận/các hình thức khác), 

số, tên cơ quan, ngày tháng năm cấp giấy tờ chứng minh việc ly hôn/hủy việc kết hôn.
(6) Ghi rõ tên cơ quan nước ngoài đã giải quyết ly hôn/hủy kết hồn.
^  Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.



15. Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan 
có thẩm quyền của nước ngoài (giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, 
mẹ con; nuôi con nuôi; khai tử; và những thay đỗi khác)

15.1. Trình tư thưc hiên:• • ♦

“ Người có yêu cầu chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại Cơ quan đại 
diện Việt Nam ở nước ngoài phụ trách khu vực lãnh sự nơi công dân Việt Nam 
cư trú.

- Cán bộ nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ, đối chiếu các 
thông tin trong hồ sơ:

(i) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, họp lệ thì tiếp nhận hồ sơ;
(ii) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, họp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ 

bổ sung, hoàn thiện theo quy định. Sau khi hồ sơ được bổ sung, thực hiện lại 
bước (i); trường hợp không thể bổ sung hồ sơ ngay thì phải có văn bản hướng 
dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, ký, ghi rõ họ tên của cán 
bộ lãnh sự.

(iii) Trường họp không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì thông báo từ
„ f  r  *

choi giải quyêt hô sơ.
- Cán bộ xử lý hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, đảm bảo hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ:
+ Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện thi gửi thông báo về tình trạng 

hồ sơ cho người nộp hồ sơ - thực hiện lại bước (ii); hoặc không đủ điều kiện giải 
quyết, phải từ chối giải quyết thì gửi thông báo cho đương sự.

+ Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân 
khác mà không thể trả kết quả đúng thời gian đã hẹn thì lập Phiếu xin lỗi và hẹn 
lại ngày ừả kết quả, trong đó nêu rõ lý do chậm trả kết quả và thời gian hẹn trả 
kết quả, để gửi cho người có yêu cầu.

+ Nếu thấy hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đúng quy định, thì thực hiện việc ghi vào 
Sổ hộ tịch tương ứng, báo cáo Thủ trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ờ nước 
ngoài xem xét ký Trích lục ghi sổ việc hộ tịch tương ứng cho người yêu cầu.

- Người có yêu cầu ghi vào sổ các việc hộ tịch kiểm tra thông tin trên Trích 
lục hộ tịch, trong sổ hộ tịch và ký tên vào sổ hộ tịch, nhận Trích lục hộ tịch.

15.2. Cách thức thưc hiên:* *

“ Người có yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền 
cho người khác thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu 
chính tới Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phụ trách khu vực lãnh sự 
nơi công dân Việt Nam cư trú.



- Ngoài các cách thực hiện nêu trên, nếu Cơ quan đại diện sử dụng Phần 
mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung và kết nối với CSDLQGVDC, 
ừong điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho phép, hồ sơ có thể nộp trực tuyến qua 
môi trương điện tử.

15.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
15.3.1. Thành phần hồ sơ:
*Giấy tờ phải xuất trình:
- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ căn 

cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận Thẻ căn cước hoặc các giấy tờ khác có 
dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng 
để chứng minh về nhân thân, quốc tịch của người có yêu cầu.

- Giấy tờ chứng minh đang cư trú ở nước sở tại (nếu có).
Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì nộp bản sao các giấy tờ 

nêu trên đã được chứng thực hợp lệ.
Trường hợp người yêu cầu là công dân Việt Nam đã được cấp số định danh 

cá nhân thì có thể xuất trình bản chính thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử (nếu 
nộp trực tiếp) hoặc nộp bản chụp giấy tờ này (nếu nộp qua hệ thống bưu chính 
hoặc gửi qua hệ thống đăng ký hộ tịch ừực tuyến) để chứng minh nhân thân khi 
cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho phép Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài kết 
nối với CSDLQGVDC.

*Giấy tờ phải nộp:
- Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc khai tử; Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc 

giám hộ, nhận cha mẹ con; Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi; Tờ 
khai ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác theo mẫu tại Phụ lục Thông tư 
04/2024/TT-BTP (nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực 
tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính).

- Bản sao giấy tờ chứng minh việc hộ tịch đã được giải quyết tại cơ quan có 
thẩm quyền của nưởc ngoài.

- Văn bản ủy quyền (được chứng thực) theo quy định của pháp luật trong 
trường họp ủy quyền thực hiện việc ghi chú. Trường họp người được ủy quyền 
là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn 
bản ủy quyền không phải chứng thực.

15.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

15.4. Thời hạn giải quyết:



Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà 
không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trong 
trường họp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc.

15.5. Đổi tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân liên quan.
15.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phụ trách khu vực lãnh sự nơi 

công dân Việt Nam cư trú.
15.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Trích lục ghi chú thay đổi hộ tịch.
15.8. Phí, lệ phí: 20 USD
15.9. Mấu đơn, mẫu tờ khai:
Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc khai tử; Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc 

giám hộ, nhận cha mẹ con; Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi; Tờ 
khai ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác theo mẫu tại Phụ lục Thông tư số 
Ó4/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

15.10. Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chính:
* Lưu ý:
- Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp nhận, giải quyết yêu cầu 

đăng ký hộ tịch trực tuyến phù hợp với mức độ triển khai dịch vụ công trực 
tuyến và việc sử dụng đồng bộ Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng 
chung tại cơ quan mình. Trường họp chưa tiếp nhận giải quyết đăng ký hộ tịch 
trực tuyến thì thông báo trên cổng thông tin điện tử của cơ quan mình hoặc có 
vãn bản thông báo cho người yêu cầu và nêu rõ lý do; văn bản thông báo có thê 
gửi qua thư điện tử nếu người yêu cầu có địa chỉ thư điện tử.

- Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp sử dụng để đăng 
ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài không phải họp pháp 
hóa lãnh sự. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của giấy tờ, Cơ quan đại 
diện Việt Nam ở nước ngoài có thể yêu cầu giấy tờ đó phải được chứng nhận 
lấnh sự của cơ quan có thẩm quyền. Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước 
thứ ba cấp sử dụng để đăng ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 
ngoài phải được họp pháp hóa theo quy định. Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài 
trong hồ sơ đăng ký hộ tịch phải được dịch sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh theo 
quy định.

- Đối với giấy tờ nộp, xuất trình nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình 
thức trực tiếp:



+ Trường hợp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc 
hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì cán bộ lãnh sự không được yêu 
cầu xuất ừình bản chính; nếu người yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất ừình bản 
chính thì cán bộ lãnh sự kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký vào 
bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không được yêu cầu 
người đi đăng ký nộp bản sao có chửng thực.

+ Trường họp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, cán 
bộ lãnh sự có trách nhiệm kiểm ừa giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin 
trong Tờ khai và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu người đăng ký 
hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó. Cán bộ lãnh sự chụp 01 bản giấy tờ xuất 
trình xác nhận đã đối chiếu với bản chính, để lưu hồ sơ.

- Đối với giấy tờ gửi kèm theo nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình thức 
trực tuyến:

+ Bản chụp các giấy tờ gửi kèm theo hồ sơ trực tuyến phải bảo đảm rõ nét, 
đầy đủ, toàn vẹn về nội dung, là bản chụp bằng máy ảnh, điện thoại hoặc được 
chụp, được quét bằng thiết bị điện tử, từ giấy tờ được cấp họp lệ, còn giá trị sử 
dụng.

+ Trường họp giấy tờ, tài liệu phải gửi kèm trong hồ sơ trực tuyến đã có 
bản sao điện tử hoặc đã có bản điện tử giấy tờ hộ tịch thì người yêu cầu được sử 
dụng bản điện tử này.

+ Khi đến cơ quan đăng ký hộ tịch nhận kết quả, người có yêu cầu phải 
xuất trình giấy tờ tuỳ thân, nộp các giấy tờ là thành phần hồ sơ theo quy định 
của pháp luật hộ tịch.

+ Trường hợp người yêu cầu không cung cấp được giấy tờ nêu trên theo 
quy định hoặc giấy tờ nộp, xuất trình bị tẩy xóa, sửa chữa, làm giả thì cơ quan 
đại diện hủy bỏ kết quả đăng ký giám hộ.

- Cán bộ lãnh sự có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch 
theo quy định của pháp luật hộ tịch.

15.11. Căn cử pháp lý cùa thủ tục hành chính:
- Luật Cơ quan đại diện nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước 

ngoài năm 2009 (Luật số 33/2009/QH12); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 
năm 2017 (Luật số 19/2017/QH14);

- Luật Hộ tịch năm 2014 (Luật số 60/2014/QH13);
- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 (Luật số 52/2014/QH13);



- Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (Luật số 24/2008/QH12); Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2014 (Luật số 
56/2014/QH13);

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP ngày 09/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

- Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 
ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định 
số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở 
dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Thông tư số 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số nội dung 
của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở 
dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Thông tư số 07/2023/TT-BNG ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc đãng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại 
diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư số 03/2023/TT-BNG ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự;

- Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu so quôc 
tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 
28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của



Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 07/2025/TT-BNG ngày 13 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2023/TT-BNG 
ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc đăng 
ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự 
của Việt Nam ở nước ngoài.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI GHI VÀO SỎ H ộ TỊCH VBÊC KHAI TỬ
Kính gửi:(1)..............................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu càu: .......................................................... .
Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................. .
Nơi cư trú:(2) .................................................................................................

Giấy tờ tùy thân:(3)

Quan hệ với người đã chết: ............................................................................. .
Đề nghị cơ quan ghi vào sỗ hộ tịch việc khai tử cho người có tên dưới đây: 
Họ, chữ đệm, tên:.....................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:.......................................... !.........................................
Giới tính: p).......................... Dân tộc:(2)................................ Quốc tịch:(2)......
Nơi cư trú cuối cùng:(2)................................................................................... .

Giấy tờ tùy thân: ® ..........................................................................................

Đã chết vào lúc: ..................
Nơi chết: .............................
Nguyên nhân chết:..............
Theo(4)................................

....g iờ ........ phút,ngày...... ...... tháng ... .......năm...............

S ố  ........................................................................ .............. do(5)......................

ngày....................... tháng.... ..........năm ..........................
....cấp

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về cam đoan của minh.

Làm tại:..................... . ngày.....tháng..... năm

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Đề nghị cẩp bàn sao(6): Có 1_I, Không I__I
Sổ lượng:.......... bàn



m u c tm

Chú thích:
^  Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi vào sổ hộ tịch việc khai tử.
® Chỉ ghi trong trường hợp người có yêu cầu đăng ký hộ tịch chưa có/không 

cung cấp sổ định danh cả nhăn/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân 
dân.

Trường hợp phải cung cấp thông tin "Nơi cư trú ” thỉ ghi theo nơi đăng kỷ 
thường trú; nếu không có nơi đãng kỷ thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; 
trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng kỷ tạm trú thì ghi theo nơi ở 
hiện tại.

^  Ghi sổ định danh cả nhân/căn cước công dăn/thẻ căn cước (ví dụ: Căn cước 
công dần số 025ỉ 88001010 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cẩp ngày 20/11/2021). 
Trường hợp không có sổ định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước thì ghi 
giấy tờ hợp lệ thay thế (hộ chiếu, chứng minh nhân dân,...).

(4) Ghi rõ tên giấy tờ hộ tịch được cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp.
(5) Ghi rõ tên cơ quan nước ngoài đã đăng ký khai tử.
(6) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.



TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VEỆC NUÔI CON NUÔI
Kính gửi:(1)............................ .... ........................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ........................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................................
Nơi cưừú:(2).............................................................................................................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Giấy tờ tùy thân:(3)......................................................................................................................

Đề nghị cơ quan ghi vào sỗ hộ tịch việc nuôi con nuôi cho người có tên dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên :.......................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ...............................................................................................................
Giới tính: ........................................ Dân tộc: ®........................................... Quốc tịch:(2)
Nơi cư trú:(2).................................................................................................................................

Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân:(3)

Là con nuôi của:
Họ, chữ đệm, tên m ẹ:.......................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:......................... Dân tộc:(2)................... Quốc tịch:(2)
Nơi cưtrú:(2).......................................................................................................

Giấy tờ tùy thân:(3)..............................................................................................
Họ, chữ đệm, tên ch a :....................................................................................... .
Ngày, tháng, năm sinh:......................... Dân tộc:(2)...................Quốc tịch:(2),
Nơi cư t r ú : .........................................................................................................

Giấy tờ tùy thân:(3).............................................................................................
Theo(4)............................................................................. ...................................
............................................................... .số..........................do®

cấp ngày...........tháng................ năm........................
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
cam đoan của mình.

Làm tại:................. ngày...... tháng.......năm

Ngtròi yếu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Đề nghị cấp bàn sao®: Có ũ ,  Không nn
Số lượng:........ bản



Chú thích:
(1) Ghi rố tên cơ quan thực hiện ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi.
^  Chỉ ghi trong trường hợp người có yêu cầu đăng ký hộ tịch chưa có/không 

cung cấp sổ định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân 
dân.

Trường hợp phải cung cấp thông tin "Nơi cư trú” thì ghi theo nơi đăng ký 
thường trú; nếu không có nơi đăng kỷ thường trú thì ghi theo nơi đăng kỷ tạm trú; 
trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng hỷ tạm trú thì ghi theo nơi ở 
hiện tại.

^  Ghi sỗ định danh cá nhẫnỉcăn cước công dân/thẻ căn cước/số Giấy khai sinh (đổi 
với trẻ em)

Vỉ dụ: - Căn cước công dân sổ 0251880010Ỉ0 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 
cấp ngày 20/11/2021.

- Giấy khai sinh số 01/2014, quyển số 02 do UBND xã Mỹ Thắng, huyện 
Mỹ Lộc, tinh Nam Định cấp ngày 15/11/2014.

Trường hợp không cỏ sổ định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước thì 
ghi giấy tờ hợp lệ thay thế (hộ chiếu, chứng minh nhân dân,...).

^  Ghi rõ tên giấy tờ chứng minh việc nuôi con nuôi do cơ quan có thẩm quyền 
của nước ngoài cấp.

(5) Ghi rõ tên cơ quan nước ngoài đã giải quyết việc nuôi con nuôi.
(6) Đê nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI GHI VÀO SỎ HỘ TỊCH VIỆC GIÁM Hộ, NHẬN CHA, MẸ, CON
Kính gửi:(1)......... *..................*.................... ........... ...............

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:..........................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................
Nơi cư trú:(2)..................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân:(3).................................................... ......................................................

Đề nghị cơ quan ghi vào sổ hộ tịch việc^
.................................................................. cho người dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên:....................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: .....................................................................................................
Giới tính: ® ..........................Dân tộc:(2)......................... Quốc tịch:(2)............................
Nơi cư trú:(2).....................................................................................................................

Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy t h â n : .........................................................

Là: ........................................... của người có tên dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên:.....................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ...........................................................................
Giới tính: .............................Dân tộc:(2)..........................Quốc tịch: ^
Nơi cư trú:(2).....................................!.................................. I ....... ".........

Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân: ̂ .......................................................................................

Đã được giải quyết theo ^ ...................................................................................................
số .................................................. d o ^ ............ ....................................................................
.......................................................................... cấp ngày........ tháng.......năm ....................
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tạ i:................ ngày...... tháng........năm

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Đề nghị cấp bản sao^: Có ũ ,  Không ũ
Số lượng:........bản



Chủ thích:
(1' Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi vào sổ hộ tịch.
^  Chỉ ghi trong trường hợp người cỏ yêu cầu đăng ký hộ tịch chưa có/không 

cung cấp sổ định danh cả nhân/căn cước công dân/thẻ căn cưởc/chửng minh nhân 
dân.

Trường hợp phải cung cấp thông tin “Nơi cư trủ” thì ghi theo nơi đăng ký 
thường trú; nếu không có nơi đăng kỷ thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trủ; 
trường hợp không có nơi đăng kỷ thường trú và nơi đăng kỷ tạm trú thì ghi theo nơi ở 
hiện tại.

(3̂ Ghi số định danh cá nhân/căn cước công dân/thè căn cước/số Giấy khai sinh (dối 
với trẻ em)

Ví dụ: - Căn cước công dân sổ 025Ỉ8800Ỉ010 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 
cấp ngày 20/11/2021.

- Giấy khai sình số 01/2014, quyển sỗ 02 do UBND xã Mỹ Thẳng, huyện 
Mỹ Lộc, tinh Nam Định cấp ngày 15/11/2014.

Trường hợp không có sổ định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước thì 
ghi giấy tờ hợp lệ thay thế (hộ chiểu, chứng minh nhân dân,...).

(4) Ghi rõ loại việc hộ tịch đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước 
ngoài (giám hộ, nhận cha, mẹ, con).

(5) Ghi rõ mối quan hệ: là cha/mẹ/con/người giám hộ.
(6) Ghi rõ tên giấy tờ chứng minh sự kiện hộ tịch đã được cơ quan có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp.
(7) Ghi rõ tên cơ quan nước ngoài đẫ giải quyết sự kiện hộ tịch.
(8) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V Ệ T  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI GHI VÀO SỎ HÔ TICH CÁC VIẼC H ô TICH KHAC« • • • •

Kính gửi:(1)..............................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ...................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................
Nơi cư trú:(2).............................................................................................................

Giấy tờ tùy thân:(3)

Đề nghị cơ quan ghi vào sổ hộ tịch việc(4)......................................
cho người có tên dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên:..........................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: .........................................................................
Giới tính: (2\................... Dân tộc: ^ ................................ Quốc tịch: ^
Nơi cư trú:(2).........................................................................................

Giấy tờ tùy thân:(3)

Nội dung ghi vào sổ hộ tịch^:

Theo (5).................................... ................................................................................
số.......................................do (6).................. ...............................................................
................................................................... cấp ngày....... tháng......năm ...................
Tôi cam đoan những nội dung khai ữên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tạ i:............. ngày...... thảng......năm

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Đề nghị cấp bản sao(7): Có n ,  Không nn
Số lượng:........bản



OỂỂCsssùasm

Chú thích:
(I) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi vào sổ hộ tịch.
® Chi ghi trong trường hợp người có yêu cầu đăng kỷ hộ tịch chưa có/không 

cung cấp sổ định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân 
dân.

Trường hợp phải cung cấp thông tin “Nơi cư trú” thì ghi theo nơi đăng ký 
thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng kỷ tạm trú; 
trường hợp không có nơi đăng kỷ thường trú và nơi đăng kỷ tạm trú thì ghi theo nơi ở 
hiện tại.

^  Ghì số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước (vỉ dụ: Căn cước 
công dân số 025188001010 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 20/11/2021). 
Trường hợp không có sổ định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước thì ghi 
gỉẩy tờ hợp lệ thay thế (hộ chiếu, chứng minh nhân dân,...).

^  Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký (ví dụ: thay đổi hộ tịch).
(5) Ghi rõ tên giấy tờ hộ tịch được cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp.
(6) Ghi rõ tên cơ quan nước ngoài đã đãng ký sự kiện hộ tịch.
(7) Đê nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ sổ lượng.



16. Thủ tục ghi vào sỗ hộ tịch việc khai sinh đã đăng ký tại cơ quan có 
thẩm quyền của nước ngoài

16.1. Trình tư thưc hiên:• • •

- Người có yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh đã đăng ký tại cơ quan 
có thẩm quyền nước ngoài chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại Cơ quan đại 
diện Việt Nam ở nước ngoài phụ trách khu vực lãnh sự nơi cha, mẹ của trẻ cư 
trú hoặc nơi trẻ em được sinh ra (sau đây gọi là ghi chú khai sinh).

- Cán bộ nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ, đối chiếu các 
thông tin trong hồ sơ:

(i) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ;
(ii) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ 

bổ sung, hoàn thiện theo quy định. Sau khi hồ sơ được bổ sung, thực hiện lại 
bước (i); trường hợp không thể bổ sung hồ sơ ngay thì phải có văn bản hướng 
dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung càn bổ sung, ký, ghi rõ họ tên của cán 
bộ lãnh sự. .

(iii) Trường họp không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì thông báo từ 
chối giải quyết hồ sơ.

- Cán bộ xử lý hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, đảm bảo hồ 
sơ đầy đủ, họp lệ:

+ Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện thì gửi thông báo về tình trạng 
hồ sơ cho người nộp hồ sơ - thực hiện lại bước (ii); hoặc không đủ điều kiện giải 
quyết, phải từ chối giải quyết thì gửi thông báo cho đương sự.

+ Trường họp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân 
khác mà không thể trả kết quả đúng thời gian đã hẹn thì lập Phiếu xin lỗi và hẹn 
lại ngày trả kết quả, ừong đó nêu rõ lý do chậm trả kết quả và thời gian hẹn trả 
kết quả, để gửi cho người có yêu cầu.

+ Nếu thấy hồ sơ đầy đủ, họp lệ, đúng quy định, thì thực hiện việc ghi vào 
Sổ đăng ký khai sinh, báo cáo Thủ trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ờ nước 
ngoài xem xét ký Trích lục ghi vào sổ việc khai sinh cấp cho người được ghi chú 
khai sinh. Trường họp người yêu cầu đề nghị cấp bản sao Giấy khai sinh thì cán 
bộ lãnh sự báo cáo Thủ trưởng CQĐD ký bản sao Giấy khai sinh.

- Người có yêu cầu ghi chú khai sinh kiểm tra thông tin trên Trích lục ghi 
vào sổ việc khai sinh, trong sổ đăng ký khai sinh và ký tên vào sổ đăng ký khai 
sinh, nhận Trích lục ghi vào sổ việc khai sinh.

16.2. Cách thức thưc hiên:• *

- Người có yêu cầu ghi chú khai sinh cho công dân Việt Nam ở nước ngoài 
trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp



hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính tới Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 
ngoài phụ trách khu vực lãnh sự nơi cha, mẹ của trẻ cư trú hoặc nơi trẻ em được 
sinh ra.

- Ngoài các cách thực hiện nêu trên, nếu Cơ quan đại diện Việt Nam ở 
nước ngoài sử dụng Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung và 
két nối với CSDLQGVDC, trong điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho phép, hồ 
sơ có thể nộp trực tuyến qua môi trường điện tử.

16.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
16.3.1. Thành phần hồ sơ:
* Giấy tờ phải xuất trình:
- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ căn 

cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận Thẻ căn cước hoặc các giấy tờ khác có 
dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng 
để chứng minh về nhân thân, quốc tịch của cha/ và mẹ trẻ em.

- Giấy tờ chứng minh đang cư trú ở nước sở tại (nếu có).
Trường hợp gửi hồ sơ qua đường hệ thống bưu chính thì nộp bản sao các 

giấy tờ nêu trên đã được chứng thực hợp lệ.
Trường họp người yêu cầu là công dân Việt Nam đã được cấp số định danh 

cá nhân thì có thể xuất trình bản chính thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử (nếu 
nộp trực tiếp) hoặc nộp bản chụp giấy tờ này (nếu nộp qua hệ thống bưu chỉnh 
hoặc gửi qua hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến) để chứng minh nhân thân khi 
cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho phép Cơ quan đại diện kết nối với CSDLQGVDC.

* Giấy tờ phải nộp:
- Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh theo mẫu tại Phụ lục Thông tư 

số 04/2024/TT-BTP (nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hĩnh thức 
trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính).

- Bản sao Giấy khai sinh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp.
- Văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con của cha, mẹ đối 

với trường họp người được ghi chú khai sinh có cha hoặc mẹ là công dân Việt 
Nam, người kia là người nước ngoài; nếu cha, mẹ không nộp hồ sơ trực tiếp thì 
chữ ký trên văn bản thỏa thuận phải được công chứng họp lệ.

- Văn bản ủy quyền (được chứng thực) theo quy định của pháp luật ừong 
trường họp ủy quyền thực hiện việc ghi chú. Trường họp người được ủy quyền 
là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn 
bản ủy quyền không phải chứng thực.

16.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
16.4. Thòi hạn giải quyết:



Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ, trường họp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà 
không giải quyết được ngay thì trả kết quả ừong ngày làm việc tiếp theo. Trong 
trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc.

16.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân có liên quan.
16.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phụ trách khu vực lãnh sự nơi 

cha, mẹ của trẻ cư trú hoặc nơi trẻ em được sinh ra.
16.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh và bản sao Giấy khai sinh nếu 

người yêu cầu đề nghị.
16.8. Phí, lệ phí:
20 USD/ bản.
16.9. Mẩu đơn, mẫu tờ khai:
Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh theo mẫu tại Phụ lục Thông tư số 

04/2024/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
16.10. Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chính:
* Lưu ý:
- Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp nhận, giải quyết yêu cầu 

đăng ký hộ tịch trực tuyến phù hợp với mức độ hiển khai dịch vụ công trực 
tuyến và việc sử dụng đồng bộ Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng 
chung tại cơ quan mình. Trường họp chưa tiếp nhận giải quyết đăng ký hộ tịch 
trực tuyến thì thông báo trên cổng thông tin điện tử của cơ quan mình hoặc có 
vãn bản thông báo cho người yêu cầu và nêu rõ lý do; văn bản thông báo có thể 
gửi qua thư điện tử nếu người yêu cầu có địa chỉ thư điện tử.

- Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp sử dụng để đăng 
ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài không phải hợp pháp 
hóa lãnh sự. Trường họp có nghi ngờ về tính xác thực của giấy tờ, Cơ quan đại 
diện Việt Nam ở nước ngoài có thể yêu cầu giấy tờ đó phải được chứng nhận 
lãnh sự của cơ quan có thẩm quyền. Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước 
thứ ba cấp sử dụng để đăng ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 
ngoài phải được họp pháp hóa theo quy định. Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài 
trong hồ sơ đăng ký hộ tịch phải được dịch sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh theo 
quy định.

- Đối với giấy tờ nộp, xuất trình nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình 
thức trực tiếp:



+ Trường họrp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc 
hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì cán bộ lãnh sự không được yêu 
cầu xuất trình bản chính; nếu người yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất ưình bản 
chính thì cán bộ lãnh sự kiểm ưa, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký vào 
bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không được yêu cầu 
người đi đăng ký nộp bản sao có chứng thực.

+ Trường hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, cán 
bộ lãnh sự có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin 
trong Tờ khai và ưả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu người đãng ký 
hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó. Cán bộ lãnh sự chụp 01 bản giấy tờ xuất 
trình xác nhận đã đối chiếu với bản chính, để lưu hồ sơ.

- Đổi với giấy tờ gửi kèm theo nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình thức 
trực tuyến:

+ Bản chụp các giấy tờ gửi kèm theo hồ sơ trực tuyến phải bảo đảm rõ nét, 
đầy đủ, toàn vẹn về nội dung, là bản chụp bằng máy ảnh, điện thoại hoặc được 
chụp, được quét bằng thiết bị điện tử, từ giấy tờ được cấp hợp lệ, còn giá trị sử 
dụng.

+ Trường họp giấy tờ, tài liệu phải gửi kèm ưong hồ sơ trực tuyến đã có 
bản sao điện tử hoặc đã có bản điện tử giấy tờ hộ tịch thì người yêu cầu được sử 
dụng bản điện tử này.

+ Khi đến cơ quan đãng ký hộ tịch nhận kết quả, người có yêu cầu phải 
xuất ưình giấy tờ tuỳ thân, nộp các giấy tờ là thành phần hồ sơ theo quy định 
của pháp luật hộ tịch.

+ Trường hợp người yêu cầu không cung cấp được giấy tờ nêu trên theo 
quy định hoặc giấy tờ nộp, xuất trình bị tẩy xóa, sửa chữa, làm giả thì cơ quan 
đại diện hủy bỏ kết quả đăng ký giám hộ.

- Cán bộ lãnh sự có ưách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch 
theo quy định của pháp luật hộ tịch.

16.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Cơ quan đại diện nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước 

ngoài năm 2009 (Luật số 33/2009/QH12); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 
năm 2017 (Luật số 19/2017/QH14);

- Luật Hộ tịch năm 2014 (Luật số 60/2014/QH13);
- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 (Luật số 52/2014/QH13);



- Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (Luật số 24/2008/QH12); Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2014 (Luật số 
56/2014/QH13);

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP ngày 09/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

- Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 
ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định 
số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở 
dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Thông tư số 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp .sửa đổi, bổ sung một số nội dung 
của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở 
dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Thông tư số 07/2023/TT-BNG ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc đãng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại 
diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư số 03/2023/TT-BNG ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự;

“ Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc 
tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 
28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của



Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 07/2025/TT-BNG ngày 13 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2023/TT-BNG 
ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc đăng 
ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự 
của Việt Nam ở nước ngoài.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI GHI VÀO SÓ H ộ TỊCH VIỆC KHAI SINH
Kính gửi:(I)......................... ..... ..................... .........................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:............................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:

Nơi cư trú:(2).............................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: ^ ...................................................................................................

Quan hệ với người được ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh:.........................................
Đề nghị cơ quan ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh cho người có tên dưởi đây:
Họ, chữ đệm, tên:....................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:...............................ghi bằng chữ:.........................................

Giới tính:...................... Dân tộc:.................... Quốc tịch: .........................................
Nơi sinh:..................................................................................................................
Quê quán:.................................................................................................................
Họ, chữ đệm, tên người mẹ:....................................................................................
Năm sinh: ^ .....................Dân tộc: ^ ......................Quốc tịch: ^ .............................
Nơi cư trú: ^  ............................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: ^ ...............................................................................................................
Họ, chữ đệm, tên người cha:.......................................................................................
Nãm sinh:(4)................. Dân tộc: ^  .......................... Quốc tịch: ^ ................... .................
Nơi cư trú: ®  ........................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: ^ ...............................................................................................................
Đã được đăng ký khai sinh tạ i^ ..........................................................................................
Giấy khai sinh số(6).....................................cấp ngày.........../...... / ...............
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về cam đoan của mỉnh.

Làm tạ i:................ ngày...... thảng........năm

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Để nghi cấp bản sao Giấy khai sinh(8): Có□Không



Chủ thích:
(1) Ghi rõ tên cơ quan ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh
^  Chỉ ghi trong trường hợp người có yêu cầu đăng kỷ hộ tịch chưa có/không 

cung cấp sỗ định danh cả nhân/căn cước công dân/chứng minh nhân dân.
Trường hợp phải cung cấp thông tin “Nơi cư trú" thì ghi theo nơi đăng kỷ 

thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng kỷ tạm trú; 
trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng kỷ tạm trú thì ghi theo nơi ở 
hiện tại.

(3) Ghi số định danh cá nhânỉcăn cước công dân/thẻ căn cước (ví dụ: Căn cước 
công dân số 0251880010Ỉ0 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 20/I1/202Ỉ). 
Trường hợp không cố sổ định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước thì ghi 
giấy tờ hợp ỉệ thay thế (hộ chiếu, chứng minh nhân dân,...).

(4) Ghi đầy đủ ngày, tháng sinh của cha, mẹ (nếu có).
(5) Ghi rõ tên cơ quan, tên quốc gia nước ngoài đã đăng ký khai sinh.
(6) Ghi số, ngày, tháng, năm cơ quan nước ngoài cấp Giấy khai sinh hoặc giấy tờ 

có giá trị tương đương Giấy khai sinh.
(7) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.



Nam
17.1. Trình tư thưc hiên:• • •

- Người có yêu cầu chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Cơ quan 
đại diện nơi có người chết hoặc Cơ quan đặi diện kiêm nhiệm nước đó hoặc Cơ 
quan đại diện nơi thuận tiện nhất, nếu ở nước có người chết không có Cơ quan 
đại diện.

- Cán bộ nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ, đối chiếu các 
thông tin trong hồ sơ:

(i) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, họp lệ thì tiếp nhận hồ sơ;
(ii) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, họp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ 

bố sung, hoàn thiện theo quy định. Sau khi hồ sơ được bổ sung, thực hiện lại 
bước (i); trường họp không thể bổ sung hồ sơ ngay thì phải có văn bản hướng 
dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, ký, ghi rõ họ tên của cán 
bộ lãnh sự.

(iỉi) Trường họp không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì thông báo từ 
choi giải quyêt hô sơ.

- Cán bộ xử lý hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, đảm bảo hồ 
sơ đầy đủ, họp lệ:

+ Trường họp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện thì gửi thông báo về tình trạng 
hồ sơ cho người nộp hồ sơ - thực hiện lại bước (ii); hoặc không đủ điều kiện giải 
quyết, phải từ chối giải quyết thì gửi thông báo cho đương sự.

+ Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân 
khác mà không thể trả kết quả đúng thời gian đã hẹn thì lập Phiếu xin lỗi và hẹn 
lại ngày trả kết quả, trong đó nêu rõ lý do chậm trả kết quả và thời gian hẹn trả 
kết quả, để gửi cho người có yêu cầu.

+ Nếu thấy hồ sơ đầy đủ, họp lệ, đúng quy định, trừ trường hợp người chết 
thuộc diện chưa được phép nhập cảnh vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự 
an toàn xã hội (được xem xét giải quyết đối với từnệ trường hợp cụ thể), thì cán 
bộ lãnh sự báo cáo Trưởng cơ quan đại diện ký cấp Giấy phép cho người đề 
nghị.

+ Ghi vào Sổ cấp phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt; thông báo việc 
cấp Giấy phép cho Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Hải quan cửa khẩu và Cơ quan 
quản lý xuất nhập cảnh cửa khẩu liên quan; Đóng dấu hủy Hộ chiếu hoặc giấy tờ 
có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh của người chết do cơ quan chức năng của Việt 
Nam cấp (nếu có); thông báo hủy giá trị Hộ chiếu/giấy tờ về Cục Quản lý xuất 
nhập cảnh - Bộ Công an.

17.2. Cách thức thưc hiên:• •

- Người đề nghị nộp hồ sơ trực tiếp tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 
ngoài hoặc gửi qua đường hệ thống bưu chính.

17. Thủ tục cấp Giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt



- Hồ sơ có thể được nộp qua môi trường điện tử trong trường họp cơ sở hạ 
tầng kỹ thuật tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cho phép (bao gồm 
việc kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư)

17.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
17.3.1. Thành phần hồ sơ:
a. Giấy tờ chứng mình người đề nghị thuộc diện nêu tại Điều 5 Thông tư sổ 

01/2011/TT-BNG:
- Đơn đề nghị đưa thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam theo Mẩu số 01/NG-

LS. ’ ’
- 01 bản chụp hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh của 

người đề nghị;
- 01 bản chụp giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân với người chết;
- 01 bản gốc văn bản ủy quyền trong trường hợp người đề nghị thuộc diện

nêu tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 01/2011/TT-BNG. '
- 01 bản gốc vãn bản ủy quyền trong trường họp người đề nghị là cơ quan, 

đơn vị chủ quản của người chết nêu tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 01/2011/TT- 
BNG.

b. Giấy tờ chứng minh người chết thuộc diện nêu tại Điều 3 Thông tư sổ 
01/201Ỉ/TT-BNG:

- Bản gốc hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá ừị xuất cảnh, nhập cảnh của người 
chết (nếu có);

- 01 bản chụp Thẻ thường trú tại Việt Nam của người chết trong trường hợp
người chết thuộc diện nêu tại điểm c khoản 1 Điều 3 Thông tư số 01/2011/TT- 
BNG; '

- 01 bản chụp giấy chứng tử do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 
hoặc Cơ quan đại diện cấp;

- 01 bản chụp giấy chứng nhận vệ sinh, kiểm dịch y tế do cơ quan có thẩm 
quyền của nước ngoài cấp (đối với thi hài); giấy chứng nhận khai quật và giấy 
chứng nhận vệ sinh, kiểm dịch y tế do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 
cấp (đối với hài cốt); giấy chứng nhận hỏa thiêu thi hài (đối với tro cốt);

- Trường họp người chết thuộc diện nêu tại điểm b khoản 1 Điều 3 Thông 
tư số 01/2011/TT-BNG: (i) 01 bản chụp Đơn xin phép mang thi hài, hài cốt, ừo 
cốt của người thân về chôn cất, bảo quản tại địa phương theo mẫu số 02/NG-LS 
có xác nhận đồng ý của ủy  ban nhân dân xã, phường, thị trấn của Việt Nam 
hoặc cơ quan quản lý nghĩa trang; và (ii) 01 bản chụp một trong các loại giấy tờ 
của thân nhân người chết: Thẻ căn cước công dân, Xác nhận thông tin về cư trú, 
Phiếu cung cấp thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu 
căn cước, Thẻ thường trú. Trường họp cơ quan tiếp nhận hồ sơ có thể khai thác 
được thông tin về nơi thường trú của thân nhân người chét trong Cơ sở dữ liệu



hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thì không yêu cầu nộp bản 
chụp giây tờ này.

17.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
17.4. Thời hạn giải quyết:
- 01 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối với các trường hợp người chết thuộc diện chưa được phép nhập cảnh 

Việt Nam vì lý do an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội hoặc chết do mắc 
bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, dễ lây lan: Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gửi 
văn bản thông báo rõ các chi tiết nhân thân của người chết cho Cục Lãnh sự, Bộ 
Ngoại giao. Sau khi tham khảo các cơ quan chức năng trong nước, Cục Lãnh sự 
thông báo kết quả cho Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, trong vỏng 01 
ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo đồng ý của Cục Lãnh sự, Cơ 
qụan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp Giấy phép và trả lời kết quả cho người 
đề nghị.

17.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhằn, cơ quan, tổ chức có liên quan.
17.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan đại diện nơi có người chết hoặc Cơ quan đại diện kiêm nhiệm 

nước đó hoặc Cơ quan đại diện nơi thuận, tiện nhất, nếu ở nước có người chết 
không có Cơ quan đại diện.

- Cơ quan phối hợp: UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý 
nghĩa trang tại Việt Nam nơi cho phép chôn cất/bảo quản thi hài, hài cốt, tro cốt.

17.7. Ket quả thưc hiên thủ tuc hành chính:
Giấy cấp phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt.
17.8. Phí, lệ phí:
Không thu phí.
17.9. Mẩu đơn, mẫu tò* khai:
Đơn xin đưa thi hài, hài cốt, tro cốt về nước theo Mau 01/NG-LS; Đơn xin 

phép mang thi hài/hài cốưtro cốt của người thân về chôn cất/bảo quản tại địa 
phương theo Mầu 02/NG-LS ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT- 
BNGngày 20/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định thủ tục cấp giấy 
phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam.

17.10. Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chính:
'  • • « «

Hồ sơ có thể được nộp qua môi trường điện tử ừong trường họp cơ sở hạ 
tầng kỹ thuật tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cho phép.

* Lưu ý:



- Đối với giấy tờ gửi kèm theo nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình thức 
trực tuyến:

+ Bản chụp các giấy tờ gửi kèm theo hồ sơ trực tuyến phải bảo đảm rõ nét, 
đầy đủ, toàn vẹn về nội dung, là bản chụp bằng máy ảnh, điện thoại hoặc được 
chụp, được quét bằng thiết bị điện tử, từ giấy tò được cấp họp lệ, còn giá trị sử 
dụng.

+ Trường họp giấy tờ, tài liệu phải gửi kèm ừong hồ sơ trực tuyến đã có 
bản sao điện tử hoặc đã có bản điện tử giấy tờ hộ tịch thì người yêu cầu được sử 
dụng bản điện tử này.

+ Khi đến cơ quan đăng ký hộ tịch nhận kết quả, người có yêu cầu phải 
xuất trình giấy tờ tuỳ thân, nộp các giấy tờ là thành phần hồ sơ theo quy định 
của pháp luật hộ tịch.

+ Trường hợp người yêu cầu không cung cấp được giấy tờ nêu trên theo 
quy định hoặc giấy tờ nộp, xuất trình bị tẩy xóa, sửa chữa, làm giả thì cơ quan 
đại diện hủy bỏ kết quả giải quyết.

17.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Cơ quan đại diện nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước

ngoài năm 2009 (Luật số 33/2009/QH12); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 
năm 2017‘(Luật'số 1*9/2017/QH14); ‘ '

“ Thông tư số 01/2011/TT-BNG ngày 20/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Ngoại 
giao quy định thủ tục cáp Giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt 
Nam;

- Thông tư số 06/2023/TT-BNG ngày 26/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Ngoại 
giao sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 01/2011/TT-BNG ngày 20/6/2011 
của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định thủ tục cấp Giấy phép nhập cảnh thi hài, 
hài cốt, tro cốt về Việt Nam; Thông tư số 02/2011/TT-BNG ngày 27/06/2011 
của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thủ tục đăng ký công dân ở nước ngoài; Thông tư 
số 04/2020/TT-BNG ngày 25/09/2020 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, 
gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và công hàm 
đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực;

- Thông tư số 03/2023/TT-BNG ngày 27/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Ngoại 
giao hướng dẫn việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự.

- Thông tư số 06/2025/TT-BNG ngày 13/06/2025 của Bộ trưởng Bộ Ngoại 
giao sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 01/2011/TT-BNG ngày 20/6/2011 
của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định thủ tục cấp Giấy phép nhập cảnh thi hài, 
hài cốt, ữo cốt về Việt Nam.



Mẫu số 01/NG-LS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Socialist Republic of Vietnam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Independence - Freedom - Happiness

ĐƠN XIN ĐƯA THI HÀI, HÀI CÓT, TRO CÓT VẺ VIỆT NAM

APPLICATION FOR A PERMIT FOR CORPSE, BONES, BODY ASH TO ENTER
VIETNAM

Người làm đơn/ Applicant...........................................................................................
Ngày sinh:......................................................... Nơi sinh:............................................
Date of Birth: Place of Birth:
Hộ chiếu/Giấy tờ đi lại sổ:..................... Ngày cấp:.......... Nơi cấp:............ Nước cấp

Passport/Travel Document number: Date of issue: Place of issue: Country of Issue
Nơi thường trú:..................................................................................................................
Address:
Đề nghị Đại sứ quán/Tỗng Lãnh sự quán Việt Nam cấp Giấy phép nhập cảnh cho thi 
hài, hài cổt, tro cốt của: .

H ereby request the Embassy/the Consulate General o f  Vietnam to ỉssue an entry p erm ỉtfo r  
corpse, bones, body ash ofỉ

Họ ,tên người chết:..............................................................................................................
Decedent's full name:
Ngày sinh:....................... Nơi sinh:........................................Giới tính: □ Nam □ Nữ
Date of Birth: Place of Birth: Sex: □ Male □ Female
Nơi thường trú:................................................................................................................
Address:
Hộ chiếu/Gỉấy tờ đi lại số:.................. Ngày cấp:.............Nơi cấp:...........
Passport/Travel document number: Date of issue: Place of issue:
Chết lúc:.......... giờ............ ngày....... tháng.........năm....... Nơi chết..........................
Died on dd mm yyyy Place of Death 
Lý do chết:

Case of death:
Giấy chứng tử số, ngày cấp, cơ quan cấp:.........................................................................
Number, Issuing date and Authority of the Certiíĩcate of Death:
Để đưa về Việt Nam an táng tại:

To be moved to Vietnam to bury at



Nhập cảnh tại: p Tân Sơn Nhất □ Nội Bài □ Nơi khác...... số chuyến bay:......Của hãng:

Port of entry □ others: Flight number: Air company:
Dự kiến ngày nhập cảnh:

Proposed date of entry:
Thông tin về người đi kèm thi hài, hài cốt, tro cốt/ Detaỉls o f  the person accompanying the 
corpse/bones/ body asỉt:

Họ và tên:

Full name
Ngày sinh:.................................................Nơi sinh:.......................................................
Date of Birth: Place of Birth:
Nơi thường trú:

Address:
Hộ chiếu số:...........................Ngày cấp:............Nơi cấp:................Nước cấp

Passport number: Date of issue: Place of issue: Country of issue

...... , ngày.......tháng.......năm.....
dd mm yyyy

N gười làm đữn/Applicant



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẩu số 02/NG-LS

ĐƠN XIN PHÉP MANG THI HÀI, HÀI CỐT, TRO CỎT CỦA NGƯỜI THÂN VÈ CHÔN
CÁT, BẢO QUẢN TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Kính gửi: ủy ban Nhân dân xã/phường/thị trấn... 
huyện/quận... 

tinh/thành phố...

Tôi tên là:....................................................................................................................
Cư trú tại.....................................................................................................................

Làm đơn này đề nghị UBND xã/phường cho phép gia đình tôi được mang thi hài/ hài cốt/ tro cốt cùa:
Họ và tên người chết:.................................................................................................
Ngày sinh:........................................... nơi sinh:...................... quan hệ:....................................
Ngày chết:....................................................... nơi chết:................................................................
v ề  chôn cấư bảo quản tại........................................................................................................

Gia đình chủng tôi mong được UBND xã/ phường/ thị ửấn xem xét và chấp thuận./.

Ý kiến của UBND xã/ phường/ thị ứấn 
(ghi rõ đồng ý  hay không đồng ý)

Ngày... tháng... năm ... 
Người làm đơn

(kỷ

Ngày... thảng ...năm...
TM. UBND xã/ phường/ thị trấn...  ̂

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


